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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 2139/QĐ-UBND
	Tân An, ngày 20 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại tờ trình số 932/TTr-BQLKCN ngày 18 tháng 8 năm 2009 và đề xuất Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Tổ CTCT của TTCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCT Đề án 30 tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Dương Quốc Xuân


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 và đã cập nhật theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 của UBND tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực thành lập khu công nghiệp: 02

	1
	Thành lập khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp

	2
	Mở rộng lần đầu và điều chỉnh diện tích thực tế của khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp

	II. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 69

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	2
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 

	3
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân

	4
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	5
	Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	6
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	7
	Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	8
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	9
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	10
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	11
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	12
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	13
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	14
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	15
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	16
	Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	17
	Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	18
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	19
	Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	20
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	21
	Đề nghị cấp lại Gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	22
	Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	23
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

	24
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

	25
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

	26
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

	27
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	28
	Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	29
	Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	30
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	31
	Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	32
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	33
	Đề nghị cấp lại Gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (chủ sở hữu là tổ chức) 

	34
	Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	35
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần 

	36
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty cổ phần 

	37
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần 

	38
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần 

	39
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần 

	40
	Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần 

	41
	Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần 

	42
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty cổ phần 

	43
	Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần 

	44
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty cổ phần

	45
	Đề nghị cấp lại Gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty cổ phần 

	46
	Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần 

	47
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh 

	48
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty hợp danh 

	49
	Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh 

	50
	Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh 

	51
	Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh 

	52
	Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh 

	53
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty hợp danh 

	54
	Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty hợp danh 

	55
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty hợp danh 

	56
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty hợp danh 

	57
	Chia Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	58
	Tách Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	59
	Sáp nhập các Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	60
	Hợp nhất các Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	61
	Chia Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


	62
	Tách Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	63
	Sáp nhập các Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	64
	Hợp nhất các Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	65
	Chia Công ty cổ phần

	66
	Tách Công ty cổ phần

	67
	Sáp nhập các Công ty cổ phần

	68
	Hợp nhất các Công ty cổ phần

	69
	Giải thể đối với Chi nhánh

	III. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 29

	1
	Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng).

	2
	Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

	3
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

	4
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

	5
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

	6
	Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng chính phủ (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

	7
	Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Chi nhánh (áp dụng đối với dự án có vốn đầu tư trong nước)

	8
	Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (điều chỉnh nội dung dự án đầu tư - áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước)

	9
	Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 

	10
	Xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	11
	Xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	12
	Xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

	13
	Xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần

	14
	Xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	15
	Xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	16
	Xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

	17
	Xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần

	18
	Chuyển nhượng dự án 

	19
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	20
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	21
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	22
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với Công ty cổ phần

	23
	Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	24
	Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do 1 tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

	25
	Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần và ngược lại

	26
	Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	27
	Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	28
	Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

	29
	Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với Công ty Cổ phần

	IV. Lĩnh vực thương mại quốc tế: 07

	1
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

	2
	Sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi người đứng đầu của VPĐD)

	3
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở VPĐD trong phạm vi tỉnh Long An) 

	4
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập)

	5
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở VPĐD từ tỉnh khác đến khu công nghiệp Long An)

	6
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, nơi đăng ký thành lập, lĩnh vực hoạt động, thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài)

	7
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

	V. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa: 07

	1
	Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp

	2
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp

	3
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp

	4
	Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa có quyền phân phối 

	5
	Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

	6
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	7
	Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	VI. Lĩnh vực xuất nhập khẩu: 04

	1
	Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư_trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam có đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

	2
	Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉ đầu tư thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa

	3
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN mẫu D (C/O Form D)

	4
	Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN mẫu D (C/O Form D)

	VII. Lĩnh vực hành chính tư pháp: 08

	1
	Xác nhận hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp

	2
	Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản hình thành trong tương lai trong khu công nghiệp

	3
	Xác nhận nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty Cổ phần

	4
	Xác nhận nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	5
	Xác nhận nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

	6
	Xác nhận điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty Cổ phần

	7
	Xác nhận điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	8
	Xác nhận điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

	VIII. Lĩnh vực Xây dựng: 09

	1
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch)

	2
	Cấp Giấy phép xây dựng

	3
	Gia hạn Giấy phép xây dựng

	4
	Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

	5
	Cấp Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành

	6
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

	8
	Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

	9
	Xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

	IX. Lĩnh vực Môi trường: 08

	1
	Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

	2
	Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

	3
	Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

	4
	Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

	5
	Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường

	6
	Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường

	7
	Xác nhận hoàn thành các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận

	8
	Xác nhận đã thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

	X. Lĩnh vực Lao động: 10

	1
	Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

	2
	Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

	3
	Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài

	4
	Đăng ký sử dụng lao động

	5
	Cấp sổ lao động

	6
	Đăng ký thang lương, bảng lương

	7
	Đăng ký lại thang lương, bảng lương

	8
	Đăng ký nội quy lao động

	9
	Đăng ký lại nội quy lao động

	10
	Công nhận thoả ước lao động tập thể

	XI. Lĩnh vực Thanh tra: 04

	1
	Tiếp công dân

	2
	Giải quyết khiếu nại lần 1

	3
	Giải quyết khiếu nại lần 2

	4
	Giải quyết tố cáo


* Tổng cộng: có 157 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 
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PHẦN II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

–––––––––––––––––––


I. Lĩnh vực thành lập khu công nghiệp

1. Thành lập khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp - 137163

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


+ Bước 5: Chủ đầu tư nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


1. Văn bản đề nghị của nhà đầu tư về việc thành lập khu công nghiệp (bản chính).

2. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (sao y chứng thực).

3. Giấy chứng nhận đầu tư (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp).

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ gồm 01 bộ gốc và 03 bộ photo.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập khu công nghiệp. 


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt.


+ Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%.


+ Vốn của chủ sở hữu phải có ít nhất là 20% tổng mức đầu tư trở lên.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 

+ Luật kinh doanh bất động sản 2006.

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

2. Mở rộng lần đầu và điều chỉnh diện tích thực tế của khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


+ Bước 5: Chủ đầu tư nhận Quyết định mở rộng khu công nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Hồ sơ gồm:


1. Văn bản đề nghị của nhà đầu tư về việc mở rộng hoặc điều chỉnh khu công nghiệp (bản chính).

2. Trích đo địa chính khu công nghiệp (bản chính).

3.  Văn bản cho phép đầu tư của UBND tỉnh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp mở rộng (Photo).

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ gồm 01 bộ gốc và 3 bộ photo.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập khu công nghiệp. 


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển KCN đã được phê duyệt.


+ Tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp này đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại ít nhất là 60%.

+ Khu công nghiệp đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình xử lý nước thải tập trung.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 

+ Luật kinh doanh bất động sản 2006.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

II. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

(Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời cũng là Giấy đăng ký kinh doanh).

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính).

2. Dự thảo Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (bản chính).

3. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (sao y chứng thực).

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (bản chính).

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (sao y chứng thực).

6. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3). 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp đã được phê duyệt.

+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

  


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		 [19]

		                                                                            

                                                                   NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





2. Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (bản chính). 

2. Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực).

3. Điều lệ công ty (Photo).

4. Quyết định bằng văn bản và Biên bản họp của Chủ tịch công ty về việc thành lập Chi nhánh (bản chính).

5. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực).

. Đối với Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh.


6. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01(1bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)





 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





3. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính).

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là cá nhân về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính).  


3. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính). 

4. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (sao y chứng thực). 

5. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư. 


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo). 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính).

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (bản chính).

3. Quyết định của Chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc tăng vốn điều lệ (bản chính). 

4. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (sao y chứng thực). 

5. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính). 

6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo).

. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác hoặc công ty thì công ty phải đăng ký chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư. 


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo). 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6).

+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)



		





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





5. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Văn bản đề nghị thay đổi chủ sở hữu (bản chính).

3. Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty (bản chính). 

4. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc đổi chủ sở hữu (bản chính). 

5. Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính). 

6. Điều lệ của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng (nếu có thay đổi) (bản chính). 

7. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với nhà đầu tư là cá nhân (sao y chứng thực). 

8. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.


9. Giấy chứng nhận đầu tư (photo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo).

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





6. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh  Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính).

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc thay đổi trụ sở chính (bản chính).  


3. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (bản chính). 

4. Giấy chứng nhận đầu tư (Photo).

5. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền (sao y chứng thực). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





7. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (bản chính). 

3. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu  về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính). 

4. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (bản chính). 

5. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp (sao y chứng thực). 

6. Giấy chứng nhận đầu tư (Photo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):





		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





8. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính).

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (bản chính).  


3. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án (bản chính). 

4. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (sao y chứng thực). 

5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





9. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - 008393

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư (nêu rõ lý do xin cấp lại) (bản chính). 

2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (không có).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


10. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Quyết định giải thể của chủ sở hữu Công ty (Bản chính). 

2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (Bản chính). 

3. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Bản chính). 

4. Giấy chứng nhận đầu tư (Photo).  


5. Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp (Bản chính). 

6. Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng (Bản chính). 

7. Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động (Bản chính). 

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


11. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức (bản chính).  


3. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác (phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh) (sao y chứng thực). 

4. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (bản chính), kèm Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của từng đại diện theo uỷ quyền (sao y chứng thực).

5. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (bản chính). 

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (bản chính).  


7. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (sao y chứng thực).

8. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (bản chính). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

  

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		 [19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





12. Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Giấy đăng ký kinh doanh  của doanh nghiệp (sao y chứng thực).  


3. Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức (photo). 

4. Quyết định của Chủ tịch công ty về việc thành lập Chi nhánh (bản chính). 

5. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh (bản chính). 

. Đối với Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh.


. Nếu Chi nhánh được lập tại tỉnh, Tp. trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.


6. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
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BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





13. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính).  


3. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính). 

4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
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BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





14. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (bản chính).  


3. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (bản chính).

4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 

5. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (sao y chứng thực). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





15. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc tăng vốn điều lệ (bản chính). 

3. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tăng vốn điều lệ (bản chính). 

4. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (sao y chứng thực). 

5. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính). 

. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác hoặc công ty thì Công ty phải đăng ký chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.


6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





16. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Văn bản đề nghị thay đổi chủ sở hữu (bản chính). 

3. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức về việc thay đổi chủ sở hữu (bản chính). 

4. Quyết định của Chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi chủ sở hữu (bản chính). 

5. Hợp đồng chuyển nhượng dự án (photo).  

6. Điều lệ của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng (nếu có thay đổi) (bản chính). 

7. Quyết định thành lập doanh nghiệp (sao y chứng thực). 

8. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính). 

9. Giấy chứng nhận đầu tư (photo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





17. Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Văn bản thay thế người đại diện theo ủy quyền (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền, ghi rõ họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền được chỉ định; thời hạn ủy quyền (bản chính). 

3. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





18. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc thay đổi trụ sở chính (bản chính). 

3. Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (bản chính). 

4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





19. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính). 

3. Quyết định của Chủ sở hữu về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính). 

4. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (sao y chứng thực). 

5. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp) (sao y chứng thực). 

6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





20. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án (bản chính).  


3. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án (bản chính). 

4. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (sao y chứng thực). 

5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





21. Đề nghị cấp lại Gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008758

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

+ Bước 2: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư (nêu rõ lý do xin cấp lại) (bản chính). 

2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (không có). 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

22. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Biên bản họp Hội đồng thành viên;


2. Quyết định giải thể của Công ty;


3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;


4. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;


5. Giấy chứng nhận đầu tư có giá trị như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ban quản lý các khu công nghiệp Long An cấp;


6. Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;


7. Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;


8. Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


23. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 

2. Dự thảo Điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền) (bản chính).  


3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (bản chính). Kèm theo danh sách thành viên phải có:


. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân.

. Đối với thành viên là tổ chức phải có: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác (phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh); văn bản ủy quyền, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.   


4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (bản chính). 

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (sao y chứng thực). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo)


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3). 


+ Danh sách thành viên (Phụ lục I-8).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

  

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		 [19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

 

		Số TT

		Tên

thành viên

sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký

của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị

vốn góp

		Phương thức

góp vốn

		Thời điểm

góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

 





 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)





 

Ghi chú: 

Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

24. Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực).  


3. Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (photo). 


4. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập Chi nhánh (bản chính). 

5. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh (bản chính). 


. Đối với Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực). 


. Nếu Chi nhánh được lập tại tỉnh, Tp. trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.


6. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2). 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)





 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:







25. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính).  


3. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính). 

4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.


		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





26. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên  về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (bản chính). 


3. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (bản chính).  


4. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của Công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty (sao y chứng thực). 

5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư. 


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





27. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên về việc tăng vốn điều lệ (bản chính).  


3. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên  về việc tăng vốn điều lệ (bản chính). 

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính). 


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





28. Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên  về việc thay đổi thành viên (bản chính).  


3. Quyết định bằng văn bản và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên (bản chính). 


4. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập đối với thành viên là tổ chức (sao y chứng thực). 


5. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (photo). 


6. Danh sách thành viên (bản chính).

7. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

+ Danh sách thành viên (Phụ lục I-8).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/07 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

 

		Số TT

		Tên

thành viên

sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký

của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị

vốn góp

		Phương thức

góp vốn

		Thời điểm

góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

 





 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)





 

Ghi chú: 

Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

29. Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Văn bản thay thế danh sách người đại diện theo ủy quyền (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền; Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền được chỉ định; Thời hạn ủy quyền; tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo ủy quyền (điều 48 Luật Doanh nghiệp) (bản chính). 


3. Điều lệ công ty sửa đổi (bản chính).

4. Biên bản họp Hội đồng thành viên và Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền (bản chính).

5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





30. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên về việc thay đổi trụ sở chính (bản chính). 


3. Quyết định bằng văn bản và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (bản chính). 


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo).  


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





31. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính).  


3. Quyết định và Biên bản hợp của Hội đồng thành viên  về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính). 


. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp (sao y chứng thực). 


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





32. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (bản chính). 


3. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án (bản chính). 


4. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (sao y chứng thực). 


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
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BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ





		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





33. Đề nghị cấp lại Gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008861

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư (nêu rõ lý do xin cấp lại) (bản chính). 


2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (không có) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


34. Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Biên bản họp Hội đồng thành viên;


2. Quyết định giải thể của Công ty;


3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;


4. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;


5. Giấy chứng nhận đầu tư có giá trị như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ban quản lý các khu công nghiệp Long An cấp;


6. Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;


7. Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;


8. Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận. 


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


35. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo Điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của các cổ đông sáng lập, của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập) (bản chính).  


3. Danh sách cổ đông sáng lập (bản chính), Kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:


. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cổ đông sáng lập là cá nhân (sao y chứng thực). 


. Đối với cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác (phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh); văn bản ủy quyền, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền (sao y chứng thực). 


4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (bản chính). 


5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (sao y chứng thực). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3). 


+ Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-9).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

  

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		 [19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

		 

Số TT

		Tên

Cổ đông

sáng lập

		 

Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		 

		 



		

		

		

		

		Tổng số

cổ phần

		Loại cổ phần

		

		Chữ ký



		

		

		

		

		

		Phổ thông

		.....

		Thời điểm

góp vốn

		của cổ đông

sáng lập



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá

trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		 

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 

36. Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Giấy đăng ký kinh doanh  của doanh nghiệp (sao y chứng thực).  


3. Điều lệ công ty đối với công ty Cổ phần (photo). 


4. Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh (bản chính). 

5. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh (bản chính). 


. Đối với Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực). 


. Nếu Chi nhánh được lập tại tỉnh, Tp. trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.


6. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư:  Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2). 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)





 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





37. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính).  


3. Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính). 

4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





38. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (bản chính).  


3. Quyết định và Biên bản của đại Hội đồng Cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (bản chính).  

4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


5. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





39. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về việc tăng vốn điều lệ (bản chính).  


3. Quyết định và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ (bản chính). 

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính). 


5. Danh sách cổ đông sáng lập (bản chính). 


6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

+ Danh sách Cổ đông sáng lập (Phụ lục I-9).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

		 

Số TT

		Tên

Cổ đông

sáng lập

		 

Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		 

		 



		

		

		

		

		Tổng số

cổ phần

		Loại cổ phần

		

		Chữ ký



		

		

		

		

		

		Phổ thông

		.....

		Thời điểm

góp vốn

		của cổ đông

sáng lập



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá

trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		 

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 

40. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về việc giảm vốn điều lệ (bản chính).  


3. Quyết định và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  về việc giảm vốn điều lệ (bản chính). 

4. Văn bản cam kết của nhà đầu tư bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn (bản chính). 


5. Báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (bản chính). 


. Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó. 


6. Danh sách cổ đông sáng lập (bản chính). 


7. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

+ Danh sách Cổ đông sáng lập (Phụ lục I-9).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





41. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần  về việc thay đổi cổ đông sáng lập (Bản chính).

3. Quyết định và biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập (Bản chính).

4. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập đối với thành viên là tổ chức (Sao y chứng thực).

5. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (Bản chính). 


6. Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi (Bản chính). 


7. Giấy chứng nhận đầu tư (Photo). 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (1bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

+ Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-9).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
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BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

		 

Số TT

		Tên

Cổ đông

sáng lập

		 

Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		 

		 



		

		

		

		

		Tổng số

cổ phần

		Loại cổ phần

		

		Chữ ký



		

		

		

		

		

		Phổ thông

		.....

		Thời điểm

góp vốn

		của cổ đông

sáng lập



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá

trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		 

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 

42. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về việc thay đổi trụ sở chính (bản chính).

3. Quyết định bằng văn bản và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (bản chính). 


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo).  


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
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BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
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BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





43. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính). 


3. Quyết định và Biên bản hợp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính). 


4. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (bản chính). 


5. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp (sao y chứng thực). 


6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





44. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty cổ phần

  - Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính). 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần (bản chính). 


3. Quyết định bằng văn bản và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án (bản chính). 


4. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (sao y chứng thực). 


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.  


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6). 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
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BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
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BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





45. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty cổ phần - 009757

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư (nêu rõ lý do xin cấp lại) (bản chính) 


2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (photo)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


46. Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần


- Trình tực thực hiện :


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Biên bản họp Hội đồng quản trị (Bản chính) 


2. Quyết định giải thể của Công ty (Bản chính) 


3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (Bản chính) 


4. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Bản chính) 


5. Giấy chứng nhận đầu tư (Photo)  


6. Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp (Bản chính) 


7. Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng (Bản chính) 


8. Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động (Bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


47. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Dự thảo Điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh) (bản chính)  


3. Danh sách thành viên công ty hợp danh. Kèm theo danh sách thành viên phải có:


. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân (sao y chứng thực) 


. Đối  với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác (phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh); văn bản ủy quyền, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền (sao y chứng thực)    


4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (bản chính) 


5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (sao y chứng thực) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3) 


+ Danh sách thành viên (Phụ lục I-10)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư


		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

  

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

 

		Số TT

		Tên

thành viên

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Nghề nghiệp,

trình độ chuyên môn của

thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phần vốn góp

		Thời điểm

góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)





 

Ghi chú: 

Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn;

48. Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty hợp danh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực) 


3. Điều lệ công ty hợp danh (sao y chứng thực) 


4. Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thành lập Chi nhánh (bản chính) 

5. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh (bản chính) 


. Đối với Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực) 


. Nếu Chi nhánh, Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, Tp. trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.


6. Văn bản pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư


		Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)





 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





49. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty hợp danh về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính)  


3. Quyết định và Biên bản họp các thành viên hợp danh về việc đổi tên doanh nghiệp (bản chính) 

4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6) 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.


		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





50. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty hợp danh về việc tăng vốn điều lệ (bản chính)  


3. Quyết định và biên bản họp các thành viên hợp danh  về việc tăng vốn điều lệ (bản chính) 

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6) 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
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BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





51. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ  bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Hợp danh về việc giảm vốn điều lệ (bản chính)  


3. Quyết định và biên bản họp các thành viên hợp danh về việc giảm vốn điều lệ (bản chính) 

4. Doanh nghiệp có văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn (bản chính) 


5. Báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (bản chính) 


6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo)


   Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6) 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





52. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Hợp danh  về việc thay đổi thành viên (bản chính)  


3. Quyết định và Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên (bản chính)  


4. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập đối với thành viên là tổ chức (sao y chứng thực) 


* Thành viên hợp danh (mới) phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời gian khác.


5. Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (bản chính) 


6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6) 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


+ Danh sách thành viên sáng lập công ty hợp danh (Phụ lục I-10)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ





		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

 

		Số TT

		Tên

thành viên

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Nghề nghiệp,

trình độ chuyên môn của

thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phần vốn góp

		Thời điểm

góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)





 

Ghi chú: 

Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn;

53. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty hợp danh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty hợp danh về việc thay đổi trụ sở chính (bản chính)  


3. Quyết định và Biên bản hợp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (bản chính) 


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6) 


         + Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

		 

[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





54. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty hợp danh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính) 


3. Quyết định và Biên bản họp của các thành viên hợp danh  về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản chính) 


4. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (bản chính) 


5. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có Chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp (sao y chứng thực) 


6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6) 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





55. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty hợp danh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án (bản chính) 


3. Quyết định của Chủ tịch thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án (bản chính)  


4. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (sao y chứng thực) 


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6) 


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có ngành nghề phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu công nghiệp.


+ Đầu tư vào khu công nghiệp nằm trong danh mục khu công nghiệp của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





56. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty hợp danh - 009827

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) (nêu rõ lý do xin cấp lại)


2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đầu tư hoặc  tờ báo đã đăng thông báo này (photo) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (không có) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


57.  Chia Công ty trách nhiệm hữu hạn  một thành viên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị chia doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc chia doanh nghiệp (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định)


3.  Dự thảo Điều lệ Công ty về việc chia doanh nghiệp (bản chính) 


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chia doanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (01 bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


58. Tách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị tách doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định của chủ sở hữu về việc tách doanh nghiệp (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định).


3.  Dự thảo Điều lệ Công ty về việc tách doanh nghiệp (bản chính)  


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm tách doanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


59. Sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị sáp nhập doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định của chủ sở hữu về việc sáp nhập doanh nghiệp (bản chính) 


3. Hợp đồng sáp nhập (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập;tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua) 


4.  Dự thảo Điều lệ Công ty về việc nhận sáp nhập (bản chính)  


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm nhận sáp nhậpdoanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


60. Hợp nhất các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị hợp nhất doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định của chủ sở hữu về việc hợp nhất doanh nghiệp (bản chính)  


3. Hợp đồng hợp nhất (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua).


4.  Điều lệ sửa đổi Công ty về việc hợp nhất (bản chính)  


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm nhận hợp nhấtdoanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


61. Chia Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị chia doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chia doanh nghiệp (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định)


3.  Dự thảo Điều lệ Công ty về việc chia doanh nghiệp (bản chính)  


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chia doanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


62. Tách Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị tách doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tách doanh nghiệp (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định);


3. Dự thảo Điều lệ Công ty về việc tách doanh nghiệp (bản chính)  


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm tách doanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


63. Sáp nhập các Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị sáp nhập doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định và Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc sáp nhập doanh nghiệp (bản chính) 


3. Hợp đồng sáp nhập (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15ngày, kể từ ngày thông qua) 


4. Dự thảo Điều lệ Công ty về việc nhận sáp nhập (bản chính)  


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm nhận sáp nhậpdoanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


64. Hợp nhất các Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị hợp nhất doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc hợp nhất doanh nghiệp (bản chính)  


3. Hợp đồng hợp nhất (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua).


4. Dự thảo Điều lệ Công ty về việc hợp nhất (bản chính)  


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm nhận hợp nhất doanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


65. Chia Công ty cổ phần

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị chia doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông về việc chia doanh nghiệp (bản chính) (bao gồm: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định).


3. Dự thảo Điều lệ Công ty về việc chia doanh nghiệp (bản chính) 


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chia doanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


66. Tách Công ty cổ phần

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị tách doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định và biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông về việc tách doanh nghiệp (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định);


3. Dự thảo Điều lệ Công ty về việc tách doanh nghiệp (bản chính)  


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm tách doanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


67. Sáp nhập các Công ty cổ phần

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị sáp nhập doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  về việc sáp nhập doanh nghiệp (bản chính) 


3. Hợp đồng sáp nhập (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua) 


4. Dự thảo Điều lệ Công ty về việc nhận sáp nhập (bản chính)  


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm nhận sáp nhậpdoanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


68. Hợp nhất các Công ty cổ phần

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị hợp nhất doanh nghiệp (bản chính) 


2. Quyết định và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất doanh nghiệp (bản chính) 


3. Hợp đồng hợp nhất (bản chính) (bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi cổ phần, cổ phiếu của công ty bị hợp nhất thành cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua).


4. Dự thảo Điều lệ Công ty về việc hợp nhất (bản chính) 


5. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm nhận hợp nhất doanh nghiệp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  về đăng ký kinh doanh.


69. Giải thể đối với Chi nhánh

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bản chính) 


2. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (Bản chính) 


3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động (Bản chính) 


4. Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh (Bản chính) 


5. Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp (Bản chính) 


6. Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng (Bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp  số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


III. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam


1. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng) - 137329

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Chủ đầu tư nhận Giấy biên nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đăng ký dự án đầu tư (bản chính)


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: trong ngày nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận hồ sơ.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký dự án đầu tư (mẫu Phụ lục I-11)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

		Phụ lục I-11

Bản đăng ký dự án đầu tư

(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)  





 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                                 ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[18]

		6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    7. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                   NHÀ  ĐẦU TƯ





 


2. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Chủ đầu tư nhận Giấy biên nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (bản chính)


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (sao y chứng thực)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) Bản đăng ký /đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


+ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


		Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)





 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   
  


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:

 






 

3. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Lấy ý kiến các Sở ngành, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan (05 ngày)


+ Bước 5: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu) (Bản chính)


2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (sao y chứng thực)


3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật (Bản chính)


4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (Bản chính)


* Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với Đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định tại khoản a, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


6. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. (Sao y)


b) Số lượng hồ sơ:  04 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) 


+ Bản đăng ký /đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) Hoặc 


+ Bản đăng ký /đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


+ Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

		Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)





 

 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   
  


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:

 





		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

  

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		 [19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





4. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Lấy ý kiến các Sở ngành, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.


+ Bước 5: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm:


1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (bản chính)


2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (sao y chứng thực)


3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính)


4. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (sao y chứng thực)


5. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (bản chính)


* Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


6. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


 7. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. (Bản sao)


b) Số lượng hồ sơ:  04 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) 


+ Bản đăng ký /đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) Hoặc 


+ Bản đăng ký /đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế XK, thuế NK 


+ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


		Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)





 

 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   
  


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:

 





 

		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		  [01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           





		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		 [19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





5. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Lấy ý kiến các Sở ngành, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.


+ Bước 5: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm:


1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (bản chính)


2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (sao y chứng thực)


3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính)


4. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (sao y chứng thực)


5. Giải trình kinh tế- kỹ thuật. (bản chính)


6. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/06. (bản chính)


* Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục dăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


7. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


8. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. (Sao y)


b) Số lượng hồ sơ:  04 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) 


+ Bản đăng ký /đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) Hoặc 


+ Bản đăng ký /đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 .


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


6. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng chính phủ (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Lấy ý kiến các Sở ngành, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.


+ Bước 5: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định (bản chính) 


3. Hợp đồng liên doanh (giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài) (bản chính) 


4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính) 


5. Giải trình kinh tế- kỹ thuật (bản chính) 


6. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 10 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) 


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3) Hoặc


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quy định tại Điều 37 Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


7. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Chi nhánh (áp dụng đối với dự án có vốn đầu tư trong nước)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Lấy ý kiến các Sở ngành, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.


+ Bước 5: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Giấy đăng ký kinh doanh của Chi nhánh (sao y chứng thực) 


3. Điều lệ công ty (photo) 


4. Giấy chứng minh nhân dân của người đứng đầu Chi nhánh (sao y chứng thực) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


		Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)





 

 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   
  


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:

 





 

8. Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (điều chỉnh nội dung dự án đầu tư - áp dụng đối với doanh nghiệp trong nước) - 137669

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


2. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


3. Biên bản họp về nội dung điều chỉnh (bản chính) 


4. Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp (nếu có sửa đổi) (bản chính) 


5. Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh (nếu có sửa đổi) (bản chính)  


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) Bản đăng ký /đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (mẫu phụ lục I-4) Hoặc (phụ lục I-6)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


		Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:            



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:           



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:           



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo: 





		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





9. Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở, Bộ, ngành liên quan.


+ Bước 5: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ban.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai (bản chính) 


3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (bản chính) 


4. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


5. Biên bản họp về nội dung điều chỉnh (bản chính) 


6. Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp (bản chính) 


7. Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) Bản đăng ký /đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (mẫu phụ lục I-4) Hoặc (phụ lục I-6)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: nếu dự án sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra (vốn lớn hơn 300 tỉ đồng hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


		Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:            



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:           



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:           



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo: 





		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





10. Xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư: 01 bản chính;


2. Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động dự án của Chủ sở hữu Công ty: 01 bản chính


3. Bản giải trình lý do tạm ngừng hoạt động dự án: 01 bản chính;


4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;


5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư


11. Xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư: 01 bản chính;


2. Biên bản họp Hội đồng thành viên quyết định việc tạm ngừng hoạt động dự án. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3. Bản giải trình lý do tạm ngừng hoạt động dự án: 01 bản chính;


4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;


5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

12. Xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư: 01 bản chính;


2. Biên bản họp Hội đồng thành viên quyết định việc tạm ngừng hoạt động dự án. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3. Bản giải trình lý do tạm ngừng hoạt động dự án: 01 bản chính;


4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;


5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

13. Xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư: 01 bản chính;


2. Biên bản họp Hội đồng quản trị quyết định việc tạm ngừng hoạt động dự án. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3. Bản giải trình lý do tạm ngừng hoạt động dự án: 01 bản chính;


4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;


5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư


14. Xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 01 bản chính;


2. Quyết định về việc giãn tiến độ thực hiện dự án của Chủ sở hữu Công ty: 01 bản chính;


3. Bản giải trình lý do giãn tiến độ thực hiện dự án: 01 bản chính;


4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;


5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

15. Xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 01 bản chính;


2. Biên bản họp Hội đồng thành viên quyết định việc giãn tiến độ thực hiện dự án. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3. Bản giải trình lý do giãn tiến độ thực hiện dự án: 01 bản chính;


4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;


5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

16. Xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 01 bản chính;


2. Biên bản họp Hội đồng thành viên quyết định việc giãn tiến độ thực hiện dự án. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3. Bản giải trình lý do giãn tiến độ thực hiện dự án: 01 bản chính;


4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;


5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


17. Xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án trong khu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 01 bản chính;


2. Biên bản họp Hội đồng quản trị quyết định việc giãn tiến độ thực hiện dự án. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3. Bản giải trình lý do giãn tiến độ thực hiện dự án: 01 bản chính;


4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính;


5. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


18. Chuyển nhượng dự án


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) 


2. Bản đăng ký chuyển nhượng dự án (bản chính) 


3. Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính) 


4. Giấy tờ có liên quan về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu nếu là cá nhân, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) (sao y chứng thực) 


5. Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

  

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:





		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		 [19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Các trường hợp áp dụng:

- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư; theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.


+ Hồ sơ gồm có:


1. Văn bản đề nghị chấm dứt dự án đầu tư do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ký: 01 bản chính;


2. Quyết định kèm biên bản về việc chấm dứt dự án đầu tư của Hội đồng thành viên: 01 bản chính.


3. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật.


+ Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án căn cứ vào các trường hợp:


1. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại  Nghị định 108/2006/NĐ-CP; Riêng đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án để giao cho chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án trong các trường hợp sau đây:

Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất đai mà không có giải pháp khắc phục kịp thời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung dự án hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt.

2. Bản án, quyết định của toà án, trọng tài quyết định chấm dứt hoạt động dự án do vi phạm nghiêm trọng pháp luật

+ Quyết định chấm dứt dự án đầu tư được gửi cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đầu tư và có nghĩa vụ tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư hoặc giải thể doanh nghiệp trong trường việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gắn liền với việc giải thể doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi Ban Quản lý các khu công nghiệp có quyết định chấm dứt dự án đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư hoặc giải thể doanh nghiệp trong trường việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gắn liền với việc giải thể doanh nghiệp .


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 


+ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp.

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản

+ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản


20. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Các trường hợp áp dụng:

- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư; theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.


+ Hồ sơ gồm có:


1. Văn bản đề nghị chấm dứt dự án đầu tư do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ký: 01 bản chính;


2. Quyết định kèm biên bản về việc chấm dứt dự án đầu tư của Hội đồng thành viên: 01 bản chính.


3. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật.


+ Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án căn cứ vào các trường hợp:


1. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại  Nghị định 108/2006/NĐ-CP; Riêng đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án để giao cho chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án trong các trường hợp sau đây:

Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất đai mà không có giải pháp khắc phục kịp thời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung dự án hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt.

2. Bản án, quyết định của toà án, trọng tài quyết định chấm dứt hoạt động dự án do vi phạm nghiêm trọng pháp luật

+ Quyết định chấm dứt dự án đầu tư được gửi cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đầu tư và có nghĩa vụ tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư hoặc giải thể doanh nghiệp trong trường việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gắn liền với việc giải thể doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi Ban Quản lý các khu công nghiệp có quyết định chấm dứt dự án đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư hoặc giải thể doanh nghiệp trong trường việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gắn liền với việc giải thể doanh nghiệp .


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 


+ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp.

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản


+ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản


21. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Các trường hợp áp dụng:

- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư; theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.


+ Hồ sơ gồm có:


1. Văn bản đề nghị chấm dứt dự án đầu tư do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ký: 01 bản chính;


2. Quyết định kèm biên bản về việc chấm dứt dự án đầu tư của Hội đồng thành viên: 01 bản chính.


3. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật.


+ Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án căn cứ vào các trường hợp:


1. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại  Nghị định 108/2006/NĐ-CP; Riêng đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án để giao cho chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án trong các trường hợp sau đây:

Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất đai mà không có giải pháp khắc phục kịp thời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung dự án hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt.

2. Bản án, quyết định của toà án, trọng tài quyết định chấm dứt hoạt động dự án do vi phạm nghiêm trọng pháp luật

+ Quyết định chấm dứt dự án đầu tư được gửi cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đầu tư và có nghĩa vụ tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư hoặc giải thể doanh nghiệp trong trường việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gắn liền với việc giải thể doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi Ban Quản lý các khu công nghiệp có quyết định chấm dứt dự án đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư hoặc giải thể doanh nghiệp trong trường việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gắn liền với việc giải thể doanh nghiệp .


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 


+ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp.

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản

+ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản


22. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với Công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Các trường hợp áp dụng:

- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư; theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.


+ Hồ sơ gồm có:


1. Văn bản đề nghị chấm dứt dự án đầu tư do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ký: 01 bản chính;


2. Quyết định kèm biên bản về việc chấm dứt dự án đầu tư của Hội đồng quản trị: 01 bản chính.


3. Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật.


+ Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án căn cứ vào các trường hợp:


1. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại  Nghị định 108/2006/NĐ-CP; Riêng đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án để giao cho chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án trong các trường hợp sau đây:

Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất đai mà không có giải pháp khắc phục kịp thời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung dự án hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt.

2. Bản án, quyết định của toà án, trọng tài quyết định chấm dứt hoạt động dự án do vi phạm nghiêm trọng pháp luật

+ Quyết định chấm dứt dự án đầu tư được gửi cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đầu tư và có nghĩa vụ tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư hoặc giải thể doanh nghiệp trong trường việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gắn liền với việc giải thể doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi Ban Quản lý các khu công nghiệp có quyết định chấm dứt dự án đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư hoặc giải thể doanh nghiệp trong trường việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gắn liền với việc giải thể doanh nghiệp.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 


+ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp.

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản


+ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản.


23. Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (bản chính) 


2. Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (bản chính) 


3. Quyết định của Hội đồng thành viên (doanh nghiệp liên doanh) hoặc quyết định của Hội đồng thành viên (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên) về việc chuyển đổi chuyển đổi doanh nghiệp (bản chính) 


4. Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (bản chính) 


5. Hợp đồng chuyển nhượng (bản chính) 


6. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


7. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu thành viên mới là cá nhân), Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu thành viên mới là tổ chức) (sao y chứng thực) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Phụ lục I-15)


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


         + Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		II. Đăng ký lại dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18] 

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





24. Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do 1 tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (bản chính) 


2. Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (bản chính) 


3. Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển đổi doanh nghiệp (bản chính) 


4. Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (bản chính) 


5. Hợp đồng chuyển nhượng (bản chính) 


6. Danh sách thành viên (bản chính) 


7. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


8. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu thành viên mới là cá nhân), Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu thành viên mới là tổ chức) (sao y chứng thực) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Phụ lục I-15)


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


+ Danh sách thành viên (Phụ lục I-8)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.


		Phụ lục I-15

Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


(đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)





		





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		II. Đăng ký lại dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18] 

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

 

		Số TT

		Tên

thành viên

sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký

của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị

vốn góp

		Phương thức

góp vốn

		Thời điểm

góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

 







 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)





 

Ghi chú: 

Cột (2)   Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6) Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

25. Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần và ngược lại


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (bản chính) 


2. Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (bản chính) 


3. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp (bản chính) 


4. Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (bản chính) 


5. Danh sách các thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần (bản chính) 


6. Hợp đồng chuyển nhượng (bản chính) 


7. Giấy chứng nhận đầu tư (photo) 


8. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu thành viên mới là cá nhân), Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu thành viên mới là tổ chức) (sao y chứng thực) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) 


+ Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Phụ lục I-15)


+ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-7)


+ Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần (Phụ lục I-9)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.


		Phụ lục I-15

Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


(đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

		[01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		II. Đăng ký lại dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18] 

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

		[19]

		NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





		Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   


  


BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

 

		[01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:





Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

		 

Số TT

		Tên

Cổ đông

sáng lập

		 

Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		 

		 



		

		

		

		

		Tổng số

Cổ phần

		Loại cổ phần

		

		Chữ ký



		

		

		

		

		

		Phổ thông

		.....

		Thời điểm

góp vốn

		của cổ đông

sáng lập



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá

trị

		

		





		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		 

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2)   Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)   Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)   Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 

26. Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đề nghị xác nhận thời điểm hoạt động: 01 bản chính;


2/ Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy phép đầu tư đến thời điểm bắt đầu hoạt động: 01 bản chính;


3/ Giấy xác nhận công trình xây dựng hoàn thành: 01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực.Trường hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An đã cấp trước đây thì chỉ nộp bản sao.

4/ Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP  ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế


27. Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đề nghị xác nhận thời điểm hoạt động: 01 bản chính;


2/ Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy phép đầu tư đến thời điểm bắt đầu hoạt động: 01 bản chính;


3/ Giấy xác nhận công trình xây dựng hoàn thành: 01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực.Trường hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An đã cấp trước đây thì chỉ nộp bản sao.

4/ Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP  ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế


28. Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đề nghị xác nhận thời điểm hoạt động: 01 bản chính;


2/ Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy phép đầu tư đến thời điểm bắt đầu hoạt động: 01 bản chính;


3/ Giấy xác nhận công trình xây dựng hoàn thành: 01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực.Trường hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An đã cấp trước đây thì chỉ nộp bản sao.

4/ Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP  ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế


29. Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với Công ty Cổ phần


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đề nghị xác nhận thời điểm hoạt động: 01 bản chính;


2/ Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy phép đầu tư đến thời điểm bắt đầu hoạt động: 01 bản chính;


3/ Giấy xác nhận công trình xây dựng hoàn thành: 01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực.Trường hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An đã cấp trước đây thì chỉ nộp bản sao.

4/ Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP  ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế


IV. Lĩnh vực thương mại quốc tế


1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp - 138405

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Bản chính)


2. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đặt trụ sở xác nhận


3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc tài liệu khác tương đương như xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm gần nhất hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài


4. Điều lệ hoạt động (đối với tổ chức)


5. Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân người đứng đầu Văn phòng đại diện


6. Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: 1.000.000(một triệu) đồng/Giấy phép và thu bằng đồng Việt Nam


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ1- Phụ lục I-Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là tổ chức nước ngoài, thương nhân nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


Mẫu MĐ-1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện, Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:........................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ:.............................................................................................................


Số tài khoản:......................................  tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:.......................................................


................................................................................................................................. 


Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:


Tên Văn phòng đại diện /Chi nhánh
:..................................................................... 


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/Tp.).................................................................    


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện /Chi nhánh: (nêu cụ thể  lĩnh vực hoạt động)................................................................................................................ 


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:..............................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại.................... 


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;



2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;



3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);



4. Bản sao điều lệ hoạt động của Chi nhánh;



5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh;



6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh.





Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


2. Sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi người đứng đầu của VPĐD) - 138423

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung GP thành lập VPĐD theo mẫu MĐ-2 phụ lục I.  (bản chính)


2/ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. (bản chính)


3/ Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu/ Giấy CMND (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu VPĐD sắp kế nhiệm. (bản photo)


4/ Giấy tờ chứng minh người đứng đầu VPĐD sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước Việt Nam (nếu có) (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: 1.000.000(một triệu) đồng/Giấy phép và thu bằng đồng Việt Nam


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ2 - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là tổ chức nước ngoài, thương nhân nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện/Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/Tp.).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi  cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)......................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ..............................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:


Nội dung điều chỉnh:..................................................................................... 


Lý do điều chỉnh:..........................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp;



2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).






Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài





(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


3. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở VPĐD trong phạm vi tỉnh Long An) - 138434

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập VPĐD theo mẫu (bản chính)


2. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (bản chính)


3. Tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (nếu có) (bản photo)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: 1.000.000(một triệu) đồng/Giấy phép và thu bằng đồng Việt Nam


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ2 - phụ lục I-Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Là tổ chức nước ngoài, thương nhân nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện/Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/Tp.).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi  cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)......................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ..............................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:


Nội dung điều chỉnh:..................................................................................... 


Lý do điều chỉnh:..........................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp;



2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).






Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài





(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


4. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập) - 138440

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập VPĐD theo mẫu MĐ-2 phụ lục I. (bản chính)


2/ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. (bản chính)


3/ Tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (nếu có). (bản photo)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: 1.000.000(một triệu) đồng/Giấy phép và thu bằng đồng Việt Nam


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ2 - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là tổ chức nước ngoài, thương nhân nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện/Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/Tp.).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi  cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)......................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ..............................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:


Nội dung điều chỉnh:..................................................................................... 


Lý do điều chỉnh:..........................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp;



2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).






Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài





(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


5. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở VPĐD từ tỉnh khác đến khu công nghiệp Long An) - 138458

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (bản chính)


2. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký văn phòng đại diện tại địa phương cũ. (bản chính)


3. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: 1.000.000(một triệu) đồng/Giấy phép và thu bằng đồng Việt Nam


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ3 - Phụ lục I - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là tổ chức nước ngoài, thương nhân nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


Mẫu MĐ-3. 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện/Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:......................................   tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/Tp.).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép ).....................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:........................................................ 


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:


.................................................................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 


2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).





     Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


6. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, nơi đăng ký thành lập, lĩnh vực hoạt động, thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài) - 138480

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (bản chính)


2. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. (Bản photo)


3. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: 1.000.000 (một triệu) đồng/Giấy phép và thu bằng đồng Việt Nam


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ3 - Phụ lục I - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là tổ chức nước ngoài, thương nhân nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


Mẫu MĐ-3. 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện/Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:......................................   tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/Tp.).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép ).....................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:........................................................ 


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:


.................................................................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 


2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).





     Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


7. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp - 138497

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (bản chính)


2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (bao gồm văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất). (bản chính)


3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính từ thời điểm thành lập (hoặc thời điểm được gia hạn trước đó) đến thời điểm đề nghị gia hạn hiện tại. (bản chính)


4. Giấy phép thành lập VPĐD đã được cấp. (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: không có 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ4 - Phụ lục I-Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Là tổ chức nước ngoài, thương nhân nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


Mẫu MĐ-4. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập


Văn phòng đại diện/Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:......................................   tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/Tp.).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép).....................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:.............................................................. 


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:


1. Lý do đề nghị gia hạn:...............................................................................


2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:........................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp; 


2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;


3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện, Chi nhánh chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp). 


4. Bản sao giấy tờ chứng minh Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam trong thời gian hoạt động (chỉ áp dụng đối với trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập).





      Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


V. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

1. Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp - 138507

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện (Bản chính)

2. Bản Giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động (Bản chính)

3. Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (Bản chính)

Công ty được cấp Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ1 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005


+ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương Mại về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.

		   Mẫu MĐ-1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh





TÊN DOANH NGHIỆP                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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    ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH 

 Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 

 


1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):........................................................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.).... Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ………………Website (nếu có);...............................


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:


Họ và tên:........................................................................................................................Nam/Nữ:.....


Chức danh:...........................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................


     Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:


I. .........


II. ............


(Ghi các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007. Trường hợp có đề nghị lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì ghi thêm nội dung sau:


III. Lập cơ sở bán lẻ:


1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................... 


2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.)..................... 


Điện thoại:............................. Fax:.............. Email: ………………Website (nếu có):.......................


3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................Nam/Nữ


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.......................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................


4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ……………………………………………………….......)


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.


                   ......, ngày...... tháng....... năm.......

                                                   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:


1………..


2……......


2. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp - 138528

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh  (Bản chính)


2. Bản sao Giấy phép kinh doanh doanh đã được cấp;


3. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung kinh doanh mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá phải xin ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ2 - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005

+ Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương Mại về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH 

(thay đổi lần thứ......)


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.......................................................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.).... Điện thoại:……………………………………….Fax:………………………………………….......


Email: ……………………………………………Website (nếu có): ……………………………....


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:


Họ và tên:.......................................................................................................................Nam/Nữ.......


Chức danh:...........................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................


Chỗ ở hiện ay:....................................................................................................................................


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:


 


1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10  Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)


2. Lý do sửa đổi, bổ sung 


………………………………………….....................................................................................3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung) 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.


 ......, ngày...... tháng....... năm.......

                                                    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 


                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Tài liệu kèm theo:


1………..


2……….


3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp - 138538

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh thực hiện 

2. Văn bản xác nhận của cơ quan Công An về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): MĐ3 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005

+ Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương Mại về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.


		 Mẫu MĐ-3: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 


GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ....


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.......................................................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày........................................................


(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh)


Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....................do..............................cấp ngày......................................... (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.)....


Điện thoại:…………………….Fax:……………………Email:………………Website (nếu có):....


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:


Họ và tên:.........................................................................................................................Nam/Nữ:....


Chức danh:...........................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................................


Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số...với lý do sau:


1.……………………….


2………………………..


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 


            ......, ngày...... tháng....... năm.......

       



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Tài liệu kèm theo:


1………..


2……….


…………


4. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa có quyền phân phối - 138552

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thực hiện 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh gắn với lập cơ sở bán lẻ thứ nhất


Công ty được cấp phép sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu MĐ-4 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.


+ Nghị quyết số 76/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2006 phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.


+ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương Mại về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.


+ Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương Mại.

		Mẫu MĐ-4: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
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       ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ 


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):........................................................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày............................................(nếu có) 


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.) Điện thoại:………………….Fax:……………Email: ……………………Website (nếu có):........... 


2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:..........................Nam/Nữ...................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp).....................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................................


3. Tổng số cơ sở bán lẻ đã được thành lập trên phạm vi toàn quốc: (liệt kê toàn bộ các cơ sở bán lẻ đã được thành lập lần lượt theo thứ tự thời gian trong đó nêu rõ: số thứ tự, số Giấy phép, ngày tháng cấp phép, địa chỉ của từng cơ sở bán lẻ đã được cấp phép)


                     Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ với nội dung sau:


 


1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa).........................................................................................


2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.)...................

Điệnthoại:............................. Fax: Email:..........................................................................................


3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa).....................................................................................Nam/Nữ.....


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................


4. Số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập (ghi rõ số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập. Số thứ tự này là số thứ tự liền kề với số thứ tự của cơ sở bán lẻ mà  doanh nghiệp đã được cấp phép thành lập ngay trước đó, tính trên phạm vi toàn quốc).


5. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………........


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 




               ....., ngày...... tháng....... năm.......

       



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Tài liệu kèm theo:


1………..


2……......


5. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất - 138575

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thực 

2. Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư


3. Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động của cơ sở bán lẻ đề nghị được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;


4. Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu GP2 ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTM


Công ty được cấp phép sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương 

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu MĐ-4 - Đơn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ .


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.


+ Nghị quyết số 76/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2006 phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.


+ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương Mại về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.


+ Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương Mại.

		Mẫu MĐ-4: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ





TÊN DOANH NGHIỆP                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



       ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ 


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):........................................................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày............................................(nếu có) 


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.) Điện thoại:………………….Fax:……………Email: ……………………Website (nếu có):........... 


2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:..........................Nam/Nữ...................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp).....................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................................


3. Tổng số cơ sở bán lẻ đã được thành lập trên phạm vi toàn quốc: (liệt kê toàn bộ các cơ sở bán lẻ đã được thành lập lần lượt theo thứ tự thời gian trong đó nêu rõ: số thứ tự, số Giấy phép, ngày tháng cấp phép, địa chỉ của từng cơ sở bán lẻ đã được cấp phép)


                     Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ với nội dung sau:


 


1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa).........................................................................................


2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.)...................

Điệnthoại:............................. Fax: Email:..........................................................................................


3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa).....................................................................................Nam/Nữ.....


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................


4. Số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập (ghi rõ số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập. Số thứ tự này là số thứ tự liền kề với số thứ tự của cơ sở bán lẻ mà  doanh nghiệp đã được cấp phép thành lập ngay trước đó, tính trên phạm vi toàn quốc).


5. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………........


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 





......, ngày...... tháng....... năm.......

       



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Tài liệu kèm theo:


1………..


2……......


6. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - 138583

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 


2. Bản sao Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đề nghị được sửa đổi, bổ sung.


Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung đồng thời thu hồi lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ liên quan đến nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, Cơ quan cấp phép có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu MĐ-5 - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.


+ Nghị quyết số 76/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2006 phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.


+ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương Mại về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.


+ Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương Mại.

		Mẫu MĐ-5: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ





   TÊN DOANH NGHIỆP                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ…..


(thay đổi lần thứ…..)


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.......................................................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày............................................(nếu có) 


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.)....

Điện thoại:…………Fax:………………Email: …...........Website (nếu có): ....................................


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:


Họ và tên:..........................................................................................................................Nam/Nữ....


Chức danh:...........................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số .............


với nội dung sau:


1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:


- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính; tên địa chỉ của cơ sở bán lẻ: (ghi đầy đủ tên trụ sở mới; số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp. nơi đặt trụ sở mới).


 - Trường hợp thay đổi họ tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu cơ sở bán lẻ (ghi cụ thể các thông tin liên quan về nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung)


- Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ (ghi các nội dung đề nghị được sửa đổi, bổ sung)


2. Lý do sửa đổi, bổ sung:


……………………………………………………………………………………………………….


3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung). 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 


                          ......, ngày...... tháng....... năm.......

       



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Tài liệu kèm theo:


1………..


2………..


7. Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - 138596

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

2. Văn vản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.


3. Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp lại bản mới Giấy phép lập cơ sở bán lẻ với nội dung đúng như nội dung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp


Công ty được cấp phép sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương 

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu MĐ-3 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.


+ Nghị quyết số 76/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2006 phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.


+ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương Mại về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007.


+ Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương Mại.

		 Mẫu MĐ-3: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ





TÊN DOANH NGHIỆP                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 


GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ....


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.......................................................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày........................................................


(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh)


Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....................do..............................cấp ngày......................................... (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, Tp.)....


Điện thoại:…………………….Fax:……………………Email:………………Website (nếu có):....


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:


Họ và tên:.........................................................................................................................Nam/Nữ:....


Chức danh:...........................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................................


Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số...với lý do sau:


1.……………………….


2………………………..


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 


                  ......, ngày...... tháng....... năm.......

       



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Tài liệu kèm theo:


1………..


2……….


…………


VI. Lĩnh vực xuất nhập khẩu

1. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư_trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam có đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Lấy ý kiến của Bộ Công thương

+ Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (bản chính)

2. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (bản chính)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính)

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức (phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh) 


5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh (thành lập doanh nghiệp) tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp (bản chính)

6. Bản giải trình đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động (bản chính) 

7. Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (bản chính) 

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/07

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29/11/2005.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.


+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.


+ Nghị định số 124.2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


+ Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

+ Thông tư số 130/2008.TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn Nghị định 124.2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương Mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước  ngoài tại Việt Nam.


+ Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương Mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉ đầu tư thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (bản chính)

2. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (bản chính)

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản chính)

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức (phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh) 


5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh (đăng ký thành lập doanh nghiệp) tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp (bản chính)

6. Bản giải trình đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động (bản chính) 

7. Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (bản chính) 

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo) Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (mẫu Phụ lục I).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/07

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.

+ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.


+ Nghị định số 124.2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


+ Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

+ Thông tư số 130/2008.TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn Nghị định 124.2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


+ Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương Mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước  ngoài tại Việt Nam.


+ Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/QĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương Mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


3.Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN mẫu D (C/O Form D)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.


2. Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh.


3. Tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của Thủ trưởng đơn vị).


4. Hóa đơn thương mại (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của Thủ trưởng đơn vị).


5. Vận tải đơn (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của Thủ trưởng đơn vị).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: 50.000 (ba mươi ngàn) đồng/giấy và thu bằng đồng Việt Nam


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Phụ lục 10-Đơn xin cấp chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (C/O Form D)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân.


+ Vận tải đơn (bản chính để đối chiếu).


+ Tờ khai hải quan (bản chính để đối chiếu).


+ Hóa đơn thương mại (bản chính để đối chiếu).


+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN của Việt Nam (Mẫu D).


+ Quyết định số 1125/TM-ĐT ngày 20/11/1997 của Bộ Thương mại.

CÔỘG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------


Đơn xin cấp chứng chỉ xuất xứ hàng hóa

 (C/O Form D)


Tên doanh nghiệp :


Địa chỉ : 


Điện thoại :


Fax :


1. Tên hàng :


2. Số lượng :


3. Trị giá CIF :


4. Nước nhập khẩu :


5. Cửa khẩu xuất :


6. Hàng hóa có xuất xứ tại :


7. Thời gian xuất khẩu :


Hồ sơ kèm theo :


1.Đơn xin cấp C/o mẫu d


2. Giấy chứng nhận mẫu D (đã được khai hoàn chỉnh)


3. Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá

4. Tờ khia Hải quan đã được thanh khoản


5. Hoá đơn thương mại


6. Vận đơn


Doanh nghiệp cam kết hoàng hóa kê khai trong Giấy chứng nhận là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Giám đốc doanh nghiệp


    (Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 10


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O


(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)



		1. Mã số thuế của doanh nghiệp ………………….........

		Số C/O: ………………………….



		2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)…………………..


……………………………………………………..

		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O Mẫu …..

Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại ................................................


...................................................vào ngày.......................................



		3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)


 Cấp C/O                    


 Cấp lại C/O (do mất, rách, hỏng)   

		 Hàng tham dự hội chợ, triển lãm


(  C/O giáp lưng               ( Hoá đơn do nước thứ ba phát hành



		4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O: 


- Đơn đề nghị cấp C/O                                     


- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh


- Tờ khai hải quan xuất khẩu


- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu


- Giấy phép xuất khẩu 


- Hợp đồng mua bán




		
















		- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước


- Vận tải đơn


- Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng giá trị khu vực


- Các chứng từ khác………………………….. …………………………………………………


…………………………………………………

		















		5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………..


- Tên tiếng Anh: ………………………………………………


- Địa chỉ: ………………………………………………………


- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……

		6. Người sản xuất (tên tiếng Việt):…………………………..


- Tên tiếng Anh: ……………………………………………..


- Địa chỉ: ……………………………………………………..


- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……



		7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): ...........................................................................................................


- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………………


- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………


- Điện thoại: ………………………, Fax: …………………………Email:...........................................................…… 



		8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

		9. Mã HS 


(8 số)

		10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác

		11. Số lượng

		12. Trị giá (USD)*



		

		

		a)  WO


b) Tiêu chí chung: 


-    ( RVC  ( CTH


c)  PSR:    


-    RVC


-    CC  ( CTH ( CTSH


-    Specific Processes


d) Các yếu tố khác: 


( Cộng gộp đầy đủ 


( Cộng gộp từng phần …….%


( De Minimis …….%

		

		



		13. Số Invoice:…….


…………………….


Ngày: ……/…../…..

		14. Nước nhập khẩu:


……………………........

		15. Số vận đơn:……………….


………………………………..


Ngày: ……./……../…………..

		16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuất khẩu và những khai báo khác (nếu có):


……………………………………...



		17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:


- Người kiểm tra: …………………………...........................


- Người nhập dữ liệu: ……………………............................


- Người ký: ………………………………............................


- Người trả: ………………………………............................


- Đề nghị đóng::

		18. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. 


Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….


(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)



		· Đóng dấu (đồng ý cấp)


· Đóng dấu “Issued retroactively”           


· Đóng dấu “Certified true copy”      


        

		










		





4. Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN mẫu D (C/O Form D)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.


2. Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh.


3. Tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của Thủ trưởng đơn vị).


4. Hóa đơn thương mại (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của Thủ trưởng đơn vị).


5. Vận tải đơn (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của Thủ trưởng đơn vị).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: 10.000 (mười ngàn) đồng/giấy và thu bằng đồng Việt Nam


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Phụ lục 10-Đơn xin cấp chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (C/O Form D)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân.


+ Vận tải đơn (bản chính để đối chiếu).


+ Tờ khai hải quan (bản chính để đối chiếu).


+ Hóa đơn thương mại (bản chính để đối chiếu).


+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP  ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế.


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN của Việt Nam (Mẫu D).


+ Quyết định số 1125/TM-ĐT ngày 20/11/1997 của Bộ Thương mại về .

Phụ lục 10


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O


(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)



		1. Mã số thuế của doanh nghiệp ………………….........

		Số C/O: ………………………….



		2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)…………………..


……………………………………………………..

		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O Mẫu …..

Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại ................................................


...................................................vào ngày.......................................



		3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)


 Cấp C/O                    


 Cấp lại C/O (do mất, rách, hỏng)   

		 Hàng tham dự hội chợ, triển lãm


(  C/O giáp lưng               ( Hoá đơn do nước thứ ba phát hành



		4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O: 


- Đơn đề nghị cấp C/O                                     


- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh


- Tờ khai hải quan xuất khẩu


- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu


- Giấy phép xuất khẩu 


- Hợp đồng mua bán




		
















		- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước


- Vận tải đơn


- Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng giá trị khu vực


- Các chứng từ khác………………………….. …………………………………………………


…………………………………………………

		















		5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………..


- Tên tiếng Anh: ………………………………………………


- Địa chỉ: ………………………………………………………


- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……

		6. Người sản xuất (tên tiếng Việt):…………………………..


- Tên tiếng Anh: ……………………………………………..


- Địa chỉ: ……………………………………………………..


- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……



		7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): ...........................................................................................................


- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………………


- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………


- Điện thoại: ………………………, Fax: …………………………Email:...........................................................…… 



		8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

		9. Mã HS 


(8 số)

		10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác

		11. Số lượng

		12. Trị giá (USD)*



		

		

		d)  WO


e) Tiêu chí chung: 


-    ( RVC  ( CTH


f)  PSR:    


-    RVC


-    CC  ( CTH ( CTSH


-    Specific Processes


d) Các yếu tố khác: 


( Cộng gộp đầy đủ 


( Cộng gộp từng phần …….%


( De Minimis …….%

		

		



		13. Số Invoice:…….


…………………….


Ngày: ……/…../…..

		14. Nước nhập khẩu:


……………………........

		15. Số vận đơn:……………….


………………………………..


Ngày: ……./……../…………..

		16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuất khẩu và những khai báo khác (nếu có):


……………………………………...


……………………………………...



		17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:


- Người kiểm tra: …………………………...........................


- Người nhập dữ liệu: ……………………............................


- Người ký: ………………………………............................


- Người trả: ………………………………............................


- Đề nghị đóng::

		18. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. 


Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….


(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)



		· Đóng dấu (đồng ý cấp)


· Đóng dấu “Issued retroactively”           


· Đóng dấu “Certified true copy”      


        

		










		





VII. Lĩnh vực hành chính tư pháp

1. Xác nhận hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất (Mẫu số 62.PYC của Thông tư liên tịch 04): 01 bản chính;


2. Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất. Số lượng bản gốc cần xác nhận theo thỏa thuận giữa 2 bên nhưng ít nhất phải có một bản để Ban quản lý các khu công nghiệp lưu;


3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người ký hợp đồng; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện theo ủy quyền); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao có đối chiếu bản chính;


4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 bản sao có đối chiếu bản chính; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu số 01/PYC - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất trong khu công nghiệp.


+ Người đại diện của pháp nhân phải có năng lực hành vi đầy đủ.


+ Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ luật dân sự năm 2005


+ Luật đất đai 2003


+  Luật Công chứng 2006


+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


+ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Liên Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Mẫu số 01/PYC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG  


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An


Họ và tên người nộp phiếu:……. …….......………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................……………….......…………............………..


Số điện thoại: …………..…………….............................................................


Email: ..............................................................................................................


Số Fax: ……...........………..............................................................................


Yêu cầu công chứng về: ..................................................................................


..........................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........








		NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU


(Ký và ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI NỘP PHIẾU


(Ký và ghi rõ họ tên)





2. Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản hình thành trong tương lai trong khu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất (Mẫu số 62.PYC của Thông tư liên tịch 04): 01 bản chính;


2. Hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Số lượng bản gốc cần xác nhận theo thỏa thuận giữa 2 bên nhưng ít nhất phải có một bản để Ban quản lý các khu công nghiệp lưu;


3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người ký hợp đồng; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện theo ủy quyền); giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao có đối chiếu bản chính;


4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 bản sao có đối chiếu bản chính;


5. Ngoài các giấy tờ nêu trên, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ yêu cầu xác nhận hợp đồng còn có thêm một hoặc các giấy tờ sau đây:


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn: 01 bản sao có đối chiếu bản chính;


+ Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư: 01 bản sao có đối chiếu bản chính ;


+ Đơn xin tách thửa, hợp thửa trong trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất : 01 bản chính;


+ Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu số 01.PYC - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất trong khu công nghiệp.


+ Người đại diện của pháp nhân phải có năng lực hành vi đầy đủ.


+ Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ luật dân sự năm 2005


+ Luật đất đai 2003


+  Luật Công chứng 2006


+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

+ Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.


+ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Liên Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Mẫu số 01/PYC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG  


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An


Họ và tên người nộp phiếu:……. …….......………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................……………….......…………............………..


Số điện thoại: …………..…………….............................................................


Email: ..............................................................................................................


Số Fax: ……...........………..............................................................................


Yêu cầu công chứng về: ..................................................................................


..........................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........








		NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU


(Ký và ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI NỘP PHIẾU


(Ký và ghi rõ họ tên)





3. Xác nhận nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty Cổ phần

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Văn bản xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đăng ký xác nhận Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: 01 bản chính;


2/ Biên bản họp Hội đồng quản trị. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3/ Giấy giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


4/ Hộ chiếu của các thành viên người nước ngoài của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Giấy chứng minh nhân dân của các thành viên Việt Nam: 01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực mỗi loại.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Văn bản đăng ký xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các chức danh đăng ký xác nhận phải thuộc các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật doanh nghiệp năm 2005

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

		TÊN DOANH NGHIỆP


Số: ..................../CV


V/v xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Long  An, ngày        tháng       năm 200





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An


Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số...........ngày..............do Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An cấp;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên của Công ty..........ngày..........


Công ty.............xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc của Công ty như sau:


1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





2. Danh sách Ban Giám đốc:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





Đính kèm: Biên bản họp Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên của Công ty và hộ chiếu của các thành viên./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu công ty.

		TỔNG GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)





4. Xác nhận nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài  đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đăng ký xác nhận Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc: 01 bản chính


2/ Biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3/ Giấy giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


4/ Hộ chiếu của các thành viên người nước ngoài của Hội đồng thành viên và Ban giám đốc, Giấy chứng minh nhân dân của các thành viên Việt Nam: 01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực mỗi loại;


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Văn bản đăng ký xác nhận Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các chức danh đăng ký xác nhận phải thuộc các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật doanh nghiệp năm 2005


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

		TÊN DOANH NGHIỆP


Số: ..................../CV


V/v xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Long  An, ngày        tháng       năm 200





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An


Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số...........ngày..............do Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An cấp;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên của Công ty..........ngày..........


Công ty.............xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc của Công ty như sau:


1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





2. Danh sách Ban Giám đốc:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





Đính kèm: Biên bản họp Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên của Công ty và hộ chiếu của các thành viên./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu công ty.

		TỔNG GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)





5. Xác nhận nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài  đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đăng ký xác nhận Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc: 01 bản chính


2/ Biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên: 01 bản chính;


3/ Giấy giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao.


4/ Hộ chiếu của các thành viên người nước ngoài của Hội đồng thành viên và Ban giám đốc, Giấy chứng minh nhân dân của các thành viên Việt Nam: 01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực mỗi loại;


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Văn bản đăng ký xác nhận Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các chức danh đăng ký xác nhận phải thuộc các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật doanh nghiệp năm 2005


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

		TÊN DOANH NGHIỆP


Số: ..................../CV


V/v xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Long  An, ngày        tháng       năm 200





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An


Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số...........ngày..............do Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An cấp;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên của Công ty..........ngày..........


Công ty.............xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc của Công ty như sau:


1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





2. Danh sách Ban Giám đốc:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





Đính kèm: Biên bản họp Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên của Công ty và hộ chiếu của các thành viên./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu công ty.

		TỔNG GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)





6. Xác nhận điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty Cổ phần

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đăng ký xác nhận Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (bản chính)

2/ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên (bản chính)

3/ Giấy giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao)

4/ Hộ chiếu của các thành viên người nước ngoài của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Giấy chứng minh nhân dân của các thành viên Việt Nam (sao y công chứng)

5/ Giấy xác nhận Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cũ (bản sao)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Văn bản đăng ký xác nhận nhân sự chủ chốt


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các chức danh đăng ký xác nhận phải thuộc các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật doanh nghiệp năm 2005


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

		TÊN DOANH NGHIỆP


Số: ..................../CV


V/v xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Long  An, ngày        tháng       năm 200





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An


Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số...........ngày..............do Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An cấp;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên của Công ty..........ngày..........


Công ty.............xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc của Công ty như sau:


1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





2. Danh sách Ban Giám đốc:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





Đính kèm: Biên bản họp Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên của Công ty và hộ chiếu của các thành viên./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu công ty.

		TỔNG GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)





7. Xác nhận điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài  đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đăng ký xác nhận Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (bản chính)


2/ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên (bản chính)


3/ Giấy giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao)


4/ Hộ chiếu của các thành viên người nước ngoài của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Giấy chứng minh nhân dân của các thành viên Việt Nam (sao y công chứng)


5/ Giấy xác nhận Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cũ (bản sao)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Văn bản đăng ký xác nhận nhân sự chủ chốt


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các chức danh đăng ký xác nhận phải thuộc các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật doanh nghiệp năm 2005


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

		TÊN DOANH NGHIỆP


Số: ..................../CV


V/v xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Long  An, ngày        tháng       năm 200





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An


Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số...........ngày..............do Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An cấp;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên của Công ty..........ngày..........


Công ty.............xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc của Công ty như sau:


1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





2. Danh sách Ban Giám đốc:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





Đính kèm: Biên bản họp Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên của Công ty và hộ chiếu của các thành viên./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu công ty.

		TỔNG GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)





8. Xác nhận điều chỉnh nhân sự của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Ban điều phối Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn phòng điều hành của Bên hợp danh nước ngoài đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, phường 2, TPTA, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1/ Văn bản đăng ký xác nhận Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (bản chính)


2/ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên (bản chính)


3/ Giấy giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao)


4/ Hộ chiếu của các thành viên người nước ngoài của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Giấy chứng minh nhân dân của các thành viên Việt Nam (sao y công chứng)


5/ Giấy xác nhận Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cũ (bản sao)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ pháp lý


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Văn bản đăng ký xác nhận nhân sự chủ chốt


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các chức danh đăng ký xác nhận phải thuộc các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật doanh nghiệp năm 2005


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP  ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

		TÊN DOANH NGHIỆP


Số: ..................../CV


V/v xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Long  An, ngày        tháng       năm 200





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An


Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số...........ngày..............do Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An cấp;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên của Công ty..........ngày..........


Công ty.............xin xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc của Công ty như sau:


1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





2. Danh sách Ban Giám đốc:


		STT

		Họ và tên

		Quốc tịch

		Số hộ chiếu

		Ngày sinh



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		





Đính kèm: Biên bản họp Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên của Công ty và hộ chiếu của các thành viên./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu công ty.

		TỔNG GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)





VIII. Lĩnh vực Xây dựng

1. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch) - 001991

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Quyết định điều chỉnh quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp (bản chính) 


2. Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập tổ chức của chủ đầu tư (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp) 


3. Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế (sao y chứng thực)

4. Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình của chủ trì thiết kế (sao y chứng thực)

5. Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chi tiết kèm đĩa CD(bản chính)

6. Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết kèm đĩa CD (bản chính)

7. Giấy uỷ quyền của chủ đầu tư (nếu đơn vị tư vấn đi nộp)


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ  + 9 bộ bản vẽ

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh quy hoạch 


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:


a) Diện tích khu đất cho dự án đầu tư mà không thay đổi chức năng sử dụng khu đất;


b) Đặc trưng kỹ thuật của hệ thống cấp năng lượng, cấp thoát nước và công trình kỹ thuật đầu mối (đường kính, chiều đài, độ dốc, quy mô, công suất, cốt công trình); hướng thoát nước mưa, nước bẩn;


c) Đường nội Bộ trong các khu chức năng khu công nghiệp;


d) Tuyến nhánh cấp năng lượng, cấp nước, thoát nước, thông tin;


e) Vị trí các công trình dịch vụ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 

+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An


1. Tên chủ đầu tư: .................................................................................................


- Người đại diện :.................................................... Chức vụ:.................................


- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................


- Số nhà: .................. Đường: ................................ Phường (xã)............................


- Tỉnh, Tp.: ...................................................................................................


- Số điện thoại: ........................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ..........................................................................................


- Lô đất số: ........................................................ Diện tích: ..............................m2 .


- Tại: .................................................................. Đường: .......................................


- Phường (xã): ............................................ Quận (huyện): ...................................


- Tỉnh, Tp.: ...................................................................................................


- Nguồn gốc đất: .....................................................................................................


3. Nội dung xin phép: ...........................................................................................


- Loại công trình: ............................................. Cấp công trình: ............................


- Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2 .


- Tổng diện tích sàn xây dựng: .........................................................................m2 .


- Chiều cao công trình: .......................................................................................m.


- Số tầng: .................................................................................................................


4. Tổ chức tư vấn thiết kế: ...................................................................................


- Địa chỉ: .................................................................................................................


- Điện thoại: ............................................................................................................


5. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở: ..................................................................


- Địa chỉ: .................................................................................................................


- Điện thoại: ............................................................................................................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ............................................tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.






           ................., ngày ........tháng ..........năm.............


  CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký ghi rõ họ tên)


2. Cấp Giấy phép xây dựng - 010570

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (bản chính) 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm trích đo địa chính; Hoặc hợp đồng thuê đất kèm Biên bản bàn giao đất (sao y chứng thực)

3. Bản vẽ thiết kế (Kèm 01 đĩa CD ghi dữ liệu bản vẽ xin phép xây dựng) và bản vẽ mặt bằng kết nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào (được công ty hạ tầng KCN xác nhận) (bản chính)

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận cam kết bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu) (sao y chứng thực)

5. Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (nếu có yêu cầu) (sao y chứng thực)

6. Quyết định phê duyệt thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư của chủ đầu tư (nếu có yêu cầu) (bản chính) 


7. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư và của tổ chức tư vấn thiết kế (sao y chứng thực)

8. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế (sao y chứng thực)

9. Báo cáo thẩm tra thiết kế do đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện (photo)

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) pháp lý + 04 bộ bản vẽ


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép xây dựng 

- Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, mức phí 100.000đồng/Giấy phép xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (mẫu 1 Phụ lục IV )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư phải xin cấp Giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình, nội dung xin phép xây dựng bảo đảm phù hợp quy hoạch xây dựng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/09 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết 1 số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/09 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Mẫu 1-Phụ lục IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................


- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................


- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................


- Tỉnh, Tp.: .............................................................................................................


- Số điện thoại: .................................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................


- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2.


- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................


- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................


- Tỉnh, Tp.: ............................................................................................................


- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................


3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................


- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................


- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.


- Số tầng: ..........................................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................


- Địa chỉ: ..........................................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................


- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





3. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng - 001990

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép xây dựng điều chỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (bản chính) 


2. Giấy phép xây dựng đã được cấp (bản chính) 


3. Bản vẽ thiết kế đã điều chỉnh (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ  + 4 bộ bản vẽ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép xây dựng điều chỉnh 

- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư phải xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh, nội dung điều chỉnh Giấy phép xây dựng bảo đảm phù hợp quy hoạch xây dựng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 

+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

+ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, cấp giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An


1. Tên chủ đầu tư: .................................................................................................


- Người đại diện :.................................................... Chức vụ:.................................


- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................


- Số nhà: .................. Đường: ................................ Phường (xã)............................


- Tỉnh, Tp.: ...................................................................................................


- Số điện thoại: ........................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ..........................................................................................


- Lô đất số: ........................................................ Diện tích: ..............................m2 .


- Tại: .................................................................. Đường: .......................................


- Phường (xã): ............................................ Quận (huyện): ...................................


- Tỉnh, Tp.: ...................................................................................................


- Nguồn gốc đất: .....................................................................................................


3. Nội dung xin điều chỉnh giấy phép xây dựng: ...............................................


- Loại công trình: ............................................. Cấp công trình: ............................


- Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2 .


- Tổng diện tích sàn xây dựng: .........................................................................m2 .


- Chiều cao công trình: .......................................................................................m.


- Số tầng: .................................................................................................................


4. Tổ chức tư vấn thiết kế: ...................................................................................


- Địa chỉ: .................................................................................................................


- Điện thoại: ............................................................................................................


5. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở: ..................................................................


- Địa chỉ: .................................................................................................................


- Điện thoại: ............................................................................................................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ............................................tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp và điều chỉnh này, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.






           ................., ngày ........tháng ..........năm.............


  CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký ghi rõ họ tên)


4. Gia hạn Giấy phép xây dựng - 001993

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép xây dựng gia hạn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (bản chính) 


2. Giấy phép xây dựng đã được cấp (bản chính) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép xây dựng gia hạn. 

- Lệ phí: Lệ phí gia hạn Giấy phép xây dựng, mức phí: 10.000 đồng/lần/Giấy phép xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 

+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


+ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, cấp giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An


1. Tên chủ đầu tư: .................................................................................................


- Người đại diện :.................................................... Chức vụ:.................................


- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................


- Số nhà: .................. Đường: ................................ Phường (xã)............................


- Tỉnh, Tp.: ...................................................................................................


- Số điện thoại: ........................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ..........................................................................................


- Lô đất số: ........................................................ Diện tích: ..............................m2 .


- Tại: .................................................................. Đường: .......................................


- Phường (xã): ............................................ Quận (huyện): ...................................


- Tỉnh, Tp.: ...................................................................................................


- Nguồn gốc đất: .....................................................................................................


3. Nội dung xin gia hạn giấy phép xây dựng: ....................................................


- Loại công trình: ............................................. Cấp công trình: ............................


- Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2 .


- Tổng diện tích sàn xây dựng: .........................................................................m2 .


- Chiều cao công trình: .......................................................................................m.


- Số tầng: .................................................................................................................


4. Tổ chức tư vấn thiết kế: ...................................................................................


- Địa chỉ: .................................................................................................................


- Điện thoại: ............................................................................................................


5. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở: ..................................................................


- Địa chỉ: .................................................................................................................


- Điện thoại: ............................................................................................................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .................................................................


7. Lý do xin gia hạn: .............................................................................................


8. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ............................................tháng.


9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp và thời gian gia hạn, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.






           ................., ngày ........tháng ..........năm.............


  CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký ghi rõ họ tên)


5. Cấp Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành (bản chính)  


2. Giấy phép xây dựng hoặc Quyết định Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và xây dựng (photo).


3. Văn bản kèm biên bản nghiệm thu thiết bị phòng chống cháy, nổ, chống sét (photo)


4. Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường (photo)

5. Hợp đồng thi công xây dựng (photo)

6. Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị thi công (sao y chứng thực)

7. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình (bản chính) kèm 01 đĩa CD bản vẽ hoàn công.

8. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hòan thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính)

9. Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng hoặc Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực (bản chính)

10. Biên bản nghiệm thu việc đấu nối nước thải của Doanh nghiệp vào hệ thống thoát nước thải chung của khu công nghiệp (bản chính)

11. Văn bản xác nhận đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải cục bộ (nếu nhà máy xây dựng đang hoạt động) (bản chính)

12. Hợp đồng giám sát thi công với tổ chức tư vấn (photo)(nếu có yêu cầu)

13. Chứng nhận mua bảo hiểm của đơn vị thi công (photo)(nếu có yêu cầu)

14. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (photo)(nếu có yêu cầu)

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ  và 04 bộ bản vẽ

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành 

- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Đơn xin chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Công trình xây dựng phù hợp với Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được duyệt, Quy định quản lý xây dựng trong khu công nghiệp, Kết quả Thẩm định Thiết kế cơ sở/ Quyết định Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật.

+ Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng có liên quan

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 

+ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18.04.2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 209/2004.NĐ-CP ngày 16/12/2004. 

+ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế. 

		Chủ đầu tư:……………….


                            Số: ………………….

 

		    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		

		





              ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN 


CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH


     Công trình: …………………thuộc Khu công nghiệp:..............................




Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Long An


 Căn cứ Giấy phép đầu tư (CN đăng ký kinh doanh) số…... của.......……


 Căn cứ quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật số:.….ngày….tháng…năm  200................. của Ban quản lý các khu công nghiệp Long An;


Chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư) là: ............................



 Địa chỉ liên lạc: số ..... đường ....... phường ... quận ... tỉnh, (Tp.) ... quốc gia ............. ; điện thoại ......................... Fax ................................................


Xin trình Ban quản lý các khu công nghiệp Long An, hồ sơ xin cấp chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành (hoặc hạng mục công trình): …………… ………………………………………………………….……………...….


- Tổng diện tích sàn xây dựng:………………………..(m2)


- Thuộc dự án: .............................................................................................


- Địa điểm xây dựng: lô số …………... khu công nghiệp .........................


- Đơn vị thi công: .......................................................................................


- Đơn vị tư vấn giám sát:............................................................................


- Danh mục hồ sơ, tài liệu bản vẽ hoàn thành công trình xây dựng gồm các hạng  (đính kèm):.............................................................................................


Công trình đã thi công đạt chất lượng theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt.


		Nơi nhận :


- Như trên


-


- Lưu

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)








6. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - 001972

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Theo mẫu quy định) (bản chính)

2. Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập tổ chức của Chủ đầu tư (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp)

3. Giấy phép xây dựng/ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và xây dựng/ Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (Trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của Pháp luật về xây dựng) (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp)


4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất và Biên bản bàn giao đất/ Quyết định giao đất/ Quyết định cho thuê đất (sao y chứng thực)

5. Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Trường hợp chuyển nhượng qua hình thức như: mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng) (bản chính)

6. Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành (Photo)

7. Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (sao y chứng thực)

8. Bản vẽ thiết kế (bản chính) 


9. Giấy uỷ quyền của chủ đầu tư (nếu đơn vị tư vấn đi nộp)


b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành 

- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Mức phí: 500.000 đồng/Giấy chứng nhận. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu Phụ lục 02)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 7 Quy chế cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

+ Nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp (dùng để ở và dùng vào các mục đích khác) của một chủ sở hữu thì cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho chủ sở hữu đó. 


+ Trường hợp công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp (dùng để ở và dùng vào các mục đích khác) của nhiều chủ sở hữu nhưng không thể phân chia mục đích sử dụng riêng biệt thì cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải ghi đủ tên các chủ sở hữu trong giấy chứng nhận và cấp cho mỗi chủ sở hữu một bản. 


+ Trong trường hợp công trình xây dựng quy định tại khoản này có thể phân chia mục đích sử dụng riêng biệt của từng chủ sở hữu thì căn cứ vào mục đích sử dụng của từng chủ sở hữu để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho từng chủ sở hữu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.


+ Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Phô lôc sè 02


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc




®¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u 
c«ng tr×nh x¢Y DùNG


(MÉu ¸p dông ®èi víi CTXD ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn lÇn ®Çu)


KÝnh göi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Tªn t«i lµ:………………….... CMND sè.................. cÊp ngµy......./....../.......


Th­êng tró t¹i:..................................................................................................


.................................................................... Sè §T:.........................................


§¹i diÖn c¬ quan (nÕu lµ tæ chøc xin cÊp giÊy CN):........................................


§Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u CTXD theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cho nh÷ng ng­êi ®øng tªn chñ së h÷u sau ®©y (hoÆc cho c¬ quan):


1. Tªn c«ng tr×nh:..............................................................................................


§Þa chØ CT:........................................................................................................


C¸c th«ng sè cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng (chØ ghi c«ng tr×nh chÝnh):


a/ Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh thø nhÊt:................................................................


- CÊp c«ng tr×nh:................................................................................................


- DiÖn tÝch x©y dùng : .................................................................................. m2


- DiÖn tÝch sµn x©y dùng hoÆc c«ng suÊt:..........................................................


- KÕt cÊu chñ yÕu: .............................................................................................


- Sè tÇng: ...........................................................................................................


- N¨m x©y dùng: ...............................................................................................


b/ Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh tõ thø hai ®Õn thø n (bæ sung vµo phÇn sau vµ ghi néi dung nh­ c«ng tr×nh thø nhÊt) 


2. §Êt cã c«ng tr×nh x©y dùng


GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè........................ cÊp ngµy......./....../.......


Thöa ®Êt sè: .......................................................................................................


DiÖn tÝch ®Êt............ ...m2. Sö dông riªng:... m2. Sö dông chung: .............. m2


§Êt ®­îc giao hoÆc thuª: ..................................................................................


H§ thuª ®Êt sè:..................................... ngµy....... th¸ng........... n¨m................


Thêi gian thuª: tõ ngµy..... th¸ng..... n¨m........ ®Õn ngµy....... th¸ng.... n¨m......


KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau (ghi râ b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao):


1.


2.


3.

4.


T«i cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn lµ ®óng sù thùc, cã tr¸ch nhiÖm t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn chÝnh quyÒn kiÓm tra, ®o ®¹c l¹i, nép chi phÝ cÊp giÊy vµ c¸c kho¶n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.


		X¸c nhËn cña UBND cÊp x·


(®èi víi tr­êng hîp ng­êi ®Ò nghÞ  cÊp giÊy chøng nhËn cã nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm g hoÆc ®iÓm h kho¶n 1.1 Môc 1 phÇn II cña Th«ng t­ sè 13/TT-BXD ngµy 05/8/2005 cña Bé X©y dùng.

		..........., ngµy....... th¸ng......n¨m..........


Ng­êi viÕt ®¬n


(ký, ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc 
ph¶i ®ãng dÊu)





7. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - 001839

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)

2. Giấy chứng nhận cũ đã được cấp (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Mức phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu Phụ lục 03)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật..


+ Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 7 Quy chế cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

+ Nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định tại Nghị định này bị hư hỏng, rách nát hoặc giấy chứng nhận đã hết trang ghi những thay đổi thì chủ sở hữu được cấp đổi giấy chứng nhận.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.


+ Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Phô lôc sè 03


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


®¬n ®Ò nghÞ cÊp ®æi, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn 
quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn 
quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng


(¸p dông ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn nay ®Ò nghÞ cÊp ®æi do giÊy chøng nhËn bÞ h­ háng, hÕt trang ghi thay ®æi hoÆc cã sù chuyÓn dÞch 
quyÒn së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc ®Ò nghÞ cÊp l¹i giÊy 
chøng nhËn do bÞ mÊt giÊy)


KÝnh göi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Tªn t«i lµ:............... CMND sè................, cÊp ngµy........ th¸ng....... n¨m...........


Th­êng tró t¹i:.....................................................................................................


§¹i diÖn c¬ quan (nÕu lµ tæ chøc xin cÊp giÊy chøng nhËn):..............................


§Ò nghÞ (ghi râ cÊp ®æi, cÊp l¹i hoÆc cÊp do chuyÓn dÞch)........................... giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u (ghi râ lµ nhµ ë hay c«ng tr×nh x©y dùng).........................


Lý do ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn:..................................................................


§Þa chØ nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng xin cÊp giÊy chøng nhËn:...................


...........................................................................................................................


GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®­îc (ghi tªn c¬ quan cÊp):................ cÊp ngµy........ th¸ng...... n¨m.......; m· sè:............................


..........................................................; hå s¬ gèc sè:..........................................


§Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cho nh÷ng ng­êi ®øng tªn chñ së h÷u hoÆc c¬ quan sau (chØ ghi trong tr­êng hîp chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng):


KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau:


1.........................................................................................................................


2.........................................................................................................................


3.........................................................................................................................


T«i cam ®oan nh÷ng lêi khai trong ®¬n lµ ®óng sù thùc vµ cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc .


........., ngµy...... th¸ng......n¨m..............


Ng­êi viÕt ®¬n


(Ký vµ ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc th× ph¶i ®ãng dÊu)


Ghi chó:


- Tr­êng hîp cÊp ®æi giÊy chøng nhËn th× kÌm theo giÊy chøng nhËn ®· ®­îc cÊp;


- Tr­êng hîp cÊp l¹i th× kÌm theo giÊy x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng an cÊp x· vÒ viÖc mÊt giÊy vµ giÊy x¸c nhËn ®· th«ng b¸o trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ viÖc mÊt giÊy;


- Tr­êng hîp cÊp ®æi do chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u  th× kÌm v¨n b¶n giao dÞch vµ giÊy chøng nhËn cña bªn chuyÓn quyÒn së h÷u..


8. Xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - 002041

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Theo mẫu quy định) (bản chính)

2. Giấy chứng nhận cũ đã được cấp (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Mức phí: 50.000 đồng/ giấy chứng nhận


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Đơn đề nghị các nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu Phụ lục 04)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.

+ Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 7 Quy chế cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

+ Nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp sau khi được cấp giấy chứng nhận mà chủ sở hữu sửa chữa, cải tạo làm thay đổi diện tích hoặc cấp, hạng nhà ở, công trình xây dựng thì chủ sở hữu phải có đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng để được Ban Quản lý các khu công nghiệp xác nhận thay đổi trong giấy chứng nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.


+ Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Phô lôc sè 04


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


®¬n ®Ò nghÞ x¸c nhËn thay ®æi 


(Dïng ®Ó ®Ò nghÞ c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn x¸c nhËn thay ®æi vµo giÊy 
chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng)


KÝnh göi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Tªn t«i lµ:......................... CMND sè.................. cÊp ngµy............................


Th­êng tró t¹i:................................................................................................


§¹i diÖn c¬ quan (nÕu chñ së h÷u lµ tæ chøc):................................................


Lµ chñ së h÷u hoÆc ®¹i diÖn chñ së h÷u cña nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng


- §Þa chØ nhµ ë (hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng):...................................................


- GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®­îc (ghi tªn c¬ quan cÊp):.......... cÊp ngµy....... th¸ng....... n¨m..........; m· sè:..............................; hå s¬ gèc sè:.................................


§Ò nghÞ x¸c nhËn nh÷ng thay ®æi sau ®©y vµo giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u (nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng):


1. VÒ diÖn tÝch..................................................................................................


2. VÒ cÊp h¹ng nhµ...........................................................................................


 KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau:


1........................................................................................................................


2........................................................................................................................


3.........................................................................................................................


T«i cam ®oan nh÷ng lêi khai trong ®¬n lµ ®óng sù thùc vµ cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc .


......., ngµy....... th¸ng......n¨m .........


Ng­êi viÕt ®¬n


(ký vµ ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc th× ph¶i ®ãng dÊu)


9. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - 001923

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Theo mẫu quy định) (bản chính)

2. Giấy tờ xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo về việc mất giấy tờ theo quy định (Photo)


b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

- Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Mức phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu Phụ lục 03)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật..


+ Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 7 Quy chế cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

+ Nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định của Nghị định này bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở, công trình xây dựng biết về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy. Đối với khu vực đô thị thì phải đăng tin 03 lần liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy chứng nhận, đối với khu vực nông thôn thì phải niêm yết thông báo về việc mất giấy chứng nhận tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã trong thời hạn 15 ngày.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.


+ Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Phô lôc sè 03


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


®¬n ®Ò nghÞ cÊp ®æi, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn 
quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn 
quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng


(¸p dông ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn nay ®Ò nghÞ cÊp ®æi do giÊy chøng nhËn bÞ h­ háng, hÕt trang ghi thay ®æi hoÆc cã sù chuyÓn dÞch 
quyÒn së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc ®Ò nghÞ cÊp l¹i giÊy 
chøng nhËn do bÞ mÊt giÊy)


KÝnh göi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Tªn t«i lµ:............... CMND sè................, cÊp ngµy........ th¸ng....... n¨m...........


Th­êng tró t¹i:.....................................................................................................


§¹i diÖn c¬ quan (nÕu lµ tæ chøc xin cÊp giÊy chøng nhËn):..............................


§Ò nghÞ (ghi râ cÊp ®æi, cÊp l¹i hoÆc cÊp do chuyÓn dÞch)........................... giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u (ghi râ lµ nhµ ë hay c«ng tr×nh x©y dùng).........................


Lý do ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn:..................................................................


§Þa chØ nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng xin cÊp giÊy chøng nhËn:...................


...........................................................................................................................


GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®­îc (ghi tªn c¬ quan cÊp):................ cÊp ngµy........ th¸ng...... n¨m.......; m· sè:............................


..........................................................; hå s¬ gèc sè:..........................................


§Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cho nh÷ng ng­êi ®øng tªn chñ së h÷u hoÆc c¬ quan sau (chØ ghi trong tr­êng hîp chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng):


KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau:


1.........................................................................................................................


2.........................................................................................................................


3.........................................................................................................................


T«i cam ®oan nh÷ng lêi khai trong ®¬n lµ ®óng sù thùc vµ cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc .


........., ngµy...... th¸ng......n¨m..............


Ng­êi viÕt ®¬n


(Ký vµ ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc th× ph¶i ®ãng dÊu)


Ghi chó:


- Tr­êng hîp cÊp ®æi giÊy chøng nhËn th× kÌm theo giÊy chøng nhËn ®· ®­îc cÊp;


- Tr­êng hîp cÊp l¹i th× kÌm theo giÊy x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng an cÊp x· vÒ viÖc mÊt giÊy vµ giÊy x¸c nhËn ®· th«ng b¸o trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ viÖc mÊt giÊy;


- Tr­êng hîp cÊp ®æi do chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u  th× kÌm v¨n b¶n giao dÞch vµ giÊy chøng nhËn cña bªn chuyÓn quyÒn së h÷u..


IX. Lĩnh vực Môi trường

1. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (bản chính). 


2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường  (bản chính) kèm đĩa CD.

3. Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  và 07 bộ Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Lệ phí: Lệ phí thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mức phí: 5.000.000 đồng/báo cáo.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).


+ Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 6)


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường  (Phụ lục 4)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các dự án đầu tư phải nằm trong khu công nghiệp mà dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đó đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

+ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Phụ lục 6


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


		….… (1) ……..


Số: ...


V/v thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “ …(2) …”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



(Địa danh), ngày… tháng… năm…





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …:


Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án) sẽ do … (4) … phê duyệt.


- Địa điểm thực hiện Dự án:…;


- Địa chỉ liên hệ:…;


- Điện thoại:…; Fax:…; E-mail: …


Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau:


- 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của Dự án;


- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án.


		Nơi nhận:


- Như trên;


-


- Lưu …

		… (5) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; (5) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;


Phụ lục 4


CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG


CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


MỞ ĐẦU


1. Xuất xứ của dự án:


- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án đầu tư, trong đó nêu rõ là loại dự án mới, dự án bổ sung, dự án mở rộng, dự án nâng cấp hay dự án loại khác.


- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án).


- Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt (nêu rõ hiện trạng của các quy hoạch phát triển có liên quan đến dự án: đã được phê duyệt thì nêu đầy đủ tên gọi của quyết định phê duyệt hoặc đang trong giai đoạn xây dựng để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt).


- Nêu rõ dự án có nằm trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất hay không? Nếu có thì nêu đầy đủ tên gọi và đính kèm bản sao các văn bản sau vào Phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường:


+ Quyết định phê duyệt (nếu có) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp;


+ Văn bản xác nhận (nếu có) đã thực hiện/hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được phê duyệt sau ngày 01 tháng 7 năm 2006).


2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐTM):


- Liệt kê các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án, trong đó nêu đầy đủ, chính xác mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản.


- Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng bao gồm các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam; tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành; các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.


- Liệt kê các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường (tên gọi, xuất xứ thời gian, tác giả, nơi phát hành của tài liệu, dữ liệu), bao gồm:


+ Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo;


+ Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập.


3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM:


Liệt lê đầy đủ các phương pháp đã sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM, bao gồm các phương pháp ĐTM, các phương pháp điều tra, khảo sát, nghiên cứu, thí nghiệm và các phương pháp khác.


4. Tổ chức thực hiện ĐTM:


- Nêu tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án, trong đó chỉ rõ việc có thuê hay không thuê dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM. Trường hợp có thuê dịch vụ tư vấn, nêu rõ tên cơ quan cung cấp dịch vụ; họ và tên người đứng đầu cơ quan cung cấp dịch vụ; địa chỉ liên hệ của cơ quan cung cấp dịch vụ;


- Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án (bao gồm các thành viên của chủ dự án và các thành viên của cơ quan tư vấn, nêu rõ học vị, chuyên ngành đào tạo của từng thành viên).


Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên dự án:


Nêu chính xác như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án.


1.2. Chủ dự án:


Nêu đầy đủ: tên của cơ quan chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với cơ quan chủ dự án; họ tên và chức danh của người đứng đầu cơ quan chủ dự án.


1.3. Vị trí địa lý của dự án;


Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới …) của địa điểm thực hiện dự án trong mối tương quan với các đối tượng tự nhiên (hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; ao hồ và các vực nước khác; hệ thống đồi núi …), các đối tượng kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị, các đối tượng sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, các công trình văn hóa – tôn giáo, các di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng.


1.4. Nội dung chủ yếu của dự án:


- Liệt kê đầy đủ, mô tả chi tiết về khối lượng và quy mô (không gian và thời gian) của tất cả các hạng mục công trình cần triển khai trong quá trình thực hiện dự án, kèm theo một sơ đồ, bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí tất cả các hạng mục công trình hoặc các sơ đồ, bản vẽ riêng lẻ cho từng hạng mục công trình. Các công trình được phân thành 2 loại sau:


+ Các công trình chính: công trình phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án;


+ Các công trình phụ trợ: công trình hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động của công trình chính, như: giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cung cấp điện, cung cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, di dân tái định cư, cây xanh phòng hộ môi trường, trạm xử lý nước thải, nơi xử lý hoặc trạm tập kết chất thải rắn (nếu có) và các công trình khác.


- Mô tả chi tiết, cụ thể về công nghệ thi công, công nghệ sản xuất, công nghệ vận hành từng hạng mục công trình của dự án, kèm theo sơ đồ minh họa. Trên các sơ đồ minh họa này phải chỉ rõ các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh, như: nguồn chất thải và các yếu tố gây tác động khác (nếu có).


- Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị cần có của dự án kèm theo chỉ dẫn về nước sản xuất, năm sản xuất và hiện trạng mới hay cũ, còn bao nhiêu phần trăm (nếu có)


- Liệt kê đầy đủ thành phần và tính chất của các loại nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm (đầu ra) của dự án kèm theo chỉ dẫn về tên thương hiệu và công thức hóa học (nếu có).


- Mô tả chi tiết về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình của dự án từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành và đi vào vận hành chính thức.


- Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, trong đó, chỉ rõ mức đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường của dự án.


- Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.


Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI

2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường:


- Điều kiện về địa lý, địa chất: chỉ đề cập và mô tả những đối tượng, hiện tượng, quá trình bị tác động bởi dự án (đối với dự án có làm thay đổi các yếu tố địa lý, cảnh quan; dự án khai thác khoáng sản và dự án liên quan đến các công trình ngầm thì phải mô tả một cách chi tiết); chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


- Điều kiện về khí tượng – thủy văn/hải văn:

- Điều kiện khí tượng: trình bày rõ các đặc trưng khí tượng có liên quan đến dự án (nhiệt độ không khí, độ ẩm, vận tốc gió, hướng gió, tần suất gió, nắng và bức xạ, lượng mưa, bão và các điều kiện về khí tượng dị thường khác); chỉ rõ độ dài chuỗi số liệu; nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng;


- Điều kiện thủy văn/hải sản: trình bày rõ các đặc trưng thủy văn/hải văn có liên quan đến dự án (mực nước, lưu lượng, tốc độ dòng chảy và các điều kiện về thủy văn/hải văn khác); chỉ rõ độ dài chuỗi số liệu; nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


- Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên: chỉ đề cập và mô tả những thành phần môi trường bị tác động trực tiếp bởi dự án, như: môi trường không khí tiếp nhập trực tiếp nguồn khí thải của dự án (lưu ý hơn đến những vùng bị ảnh hưởng theo các hướng gió chủ đạo), nguồn nước tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án, đất, trầm tích và hệ sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chất thải và các yếu tố khác của dự án.


Đối với môi trường không khí, nước, đất và trầm tích đòi hỏi như sau:


+ Chỉ dẫn rõ ràng các số liệu đo đạc, phân tích tại thời điểm tiến hành ĐTM về chất lượng môi trường (lưu ý: các điểm đo đạc, lấy mẫu phải có mã số, có chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, đồng thời, phải được thể hiện bằng các biểu, bảng rõ ràng và được minh họa bằng sơ đồ bố trí các điểm trên nền bản đồ khu vực. Các điểm đo đạc, lấy mẫu ít nhất phải là các điểm bị tác động trực tiếp bởi dự án. Việc đo đạc, phân tích phải tuân thủ quy trình, quy phạm quan trắc, phân tích môi trường; kết quả quan trắc, phân tích môi trường phải được hoàn thiện và được xác nhận của các đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật);


- Nhận xét về mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất và trầm tích so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Nhận định về nguyên nhân, nguồn gốc ô nhiễm. Trong trường hợp có đủ cơ sở dữ liệu về môi trường, đánh giá sơ bộ về sức chịu tải của môi trường ở khu vực dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.


2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội:


- Điều kiện về kinh tế: chỉ đề cập đến những hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác) trong khu vực dự án và vùng kế cận bị tác động bởi dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


- Điều kiện về xã hội: Chỉ đề cập đến những các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị và các công trình liên quan khác trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.


Chương 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động


- Việc đánh giá tác động của dự án môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội được thực hiện theo từng giai đoạn (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) của dự án và phải được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, đến từng đối tượng bị tác động. Mỗi tác động đều phải được đánh giá một cách cụ thể, chi tiết về mức độ, về quy mô không gian và thời gian (đánh giá một cách định tính, định lượng, chi tiết và cụ thể cho dự án đó, không đánh giá một cách chung chung) và so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trong đó:


+ Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: tất cả các nguồn có khả năng phát sinh các loại chất thải rắn, lỏng, khí cũng như các loại chất thải khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án;


+ Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: tất cả các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải, như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học và các nguồn gây tác động khác;


+ Đối tượng bị tác động: tất cả các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các đối tượng khác trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi từng nguồn gây tác động liên quan đến chất thải, từng nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong các giai đoạn của dự án (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) và bởi các rủi ro, sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành của dự án.


- Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra: chỉ đề cập đến những rủi ro, sự cố có thể xảy ra bởi dự án trong quá trình xây dựng và vận hành của dự án.


3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá:


Nhận xét khách quan về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá về các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra khi triển khai dự án và khi không triển khai dự án. Đối với những vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do khách quan và các lý do chủ quan (như thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; số liệu, dữ liệu tự tạo lập chưa có đủ độ chính xác, tin cậy; thiếu hoặc độ tin cậy của phương pháp đánh giá có hạn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ về ĐTM có hạn; các nguyên nhân khác).


Chương 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường phải được thể hiện đối với từng giai đoạn (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) của dự án, từng đối tượng bị tác động như đã nêu trong mục 3.1 và phải là các biện pháp cụ thể, có tính khả thi sẽ được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án.


4.1. Đối với các tác động xấu:


- Mỗi loại tác động xấu đến các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội đã xác định đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, có lý giải rõ ràng về ưu điểm, nhược điểm, mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp việc triển khai các biện pháp giảm thiểu của dự án liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, phải kiến nghị cụ thể tên các cơ quan, tổ chức đó và đề xuất phương án phối hợp cùng giải quyết.


- Phải chứng minh được rằng, sau khi áp dụng biện pháp giảm thiểu, các tác động xấu sẽ được giảm đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp bất khả kháng, phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.


4.2. Đối với sự cố môi trường:


Đề xuất một phương án chung về phòng ngừa và ứng phó sự cố, trong đó nêu rõ:


- Nội dung, biện pháp mà chủ dự án chủ động thực hiện trong khả năng của mình; nhận xét, đánh giá về tính khả thi và hiệu quả;


- Nội dung, biện pháp cần phải có sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan nhà nước và các đối tác khác;


- Những vấn đề bất khả kháng và kiến nghị hướng xử lý.


Chương 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. Chương trình quản lý môi trường:


Đề ra một chương trình nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng các công trình của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành. Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các chương 1, 3, 4 dưới dạng bảng, bao gồm các thông tin về: các hoạt động của dự án trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành; các tác động môi trường; các biện pháp giảm thiểu tác động có hại (các công trình xử lý và quản lý chất thải kèm theo chỉ dẫn cụ thể về chủng loại và đặc tính kỹ thuật; công trình xử lý môi trường đối với các yếu tố khác ngoài chất thải; các biện pháp phòng chống sự cố môi trường; các biện pháp phục hồi môi trường nếu có; chương trình giáo dục, đào tạo về môi trường và các biện pháp giảm thiểu các tác động có hại khác); kinh phí thực hiện; thời gian biểu thực hiện và hoàn thành; cơ quan thực hiện và cơ quan giám sát thực hiện chương trình quản lý môi trường.


5.2. Chương trình giám sát môi trường:


Đề ra chương trình nhằm giám sát các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành của dự án:


5.2.1. Giám sát chất thải: đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 03 (ba) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.


Đối với các dự án phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức độ cao, phải có phương án thiết kế và lắp đặt các thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục các thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải để cơ quan thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường xem xét, quyết định.


5.2.2. Giám sát môi trường xung quanh: chỉ giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam trong trường hợp tại khu vực thực hiện dự án không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.


5.2.3. Giám sát khác: chỉ phải giám sát các yếu tố: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động tới các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội khác (nếu có) với tần suất phù hợp nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian và thời gian của các yếu tố này. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.


Chương 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

6.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã.


6.2. Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.


(Các điểm 6.1 và 6.2 này được thể hiện theo yêu cầu nêu tại mục 2 Phần III của Thông tư này).


6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án trước các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã:


Đối với từng nội dung ý kiến, yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, chủ dự án cần nêu rõ quan điểm của mình đồng ý hay không đồng ý; trường hợp đồng ý thì cần nêu rõ các cam kết của chủ dự án để đáp ứng ý kiến, yêu cầu này được trình bày ở nội dung (chương, mục) nào của báo cáo; trường hợp không đồng ý thì cần nêu rõ lý do tại sao.


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT


1. Kết luận:


Phải có kết luận về những vấn đề, như: đã nhận dạng và đánh giá được hết những tác động chưa, những vấn đề gì còn chưa dự báo được; đánh giá tổng quát về mức độ, quy mô của những tác động đã xác định; mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác động xấu và phòng chống, ứng phó các sự cố, rủi ro môi trường; những tác động tiêu cực nào không thể có biện pháp giảm thiểu vì vượt quá khả năng cho phép của chủ dự án và nêu rõ lý do.


2. Kiến nghị:


Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết những vấn đề vượt khả năng giải quyết của dự án.


3. Cam kết:


Các cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 5 (bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng); thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.3 Chương 6 của báo cáo ĐTM; tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án, gồm:


- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức;


- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án;


- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;


- Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi dự án kết thúc vận hành.


PHỤ LỤC


Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường các loại tài liệu sau đây:


- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến dự án;


- Các sơ đồ (bản vẽ, bản đồ) khác liên quan đến dự án nhưng chưa được thể hiện trong các chương trình của báo cáo đánh giá tác động môi trường;


- Các phiếu kết quả phân tích các thành phần môi trường (không khí, tiếng ồn, nước, đất, trầm tích, tài nguyên sinh học ….) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của Thủ trưởng cơ quan phân tích và đóng dấu;


- Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng và các phiếu điều tra xã hội học (nếu có);


- Các hình ảnh liên quan đến khu vực dự án (nếu có);


- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).


2. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường  (bản chính) 


2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (bản chính) kèm đĩa CD


3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó (Photo) Phụ lục 16

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp)


5. Báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh của dự án (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  và 07 bộ Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.

- Lệ phí: Lệ phí thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mức phí: 5.000.000 đồng/báo cáo.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) 

+ Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Phụ lục 11)


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Phụ lục 10)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các dự án đầu tư phải nằm trong khu công nghiệp mà dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đó đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

+ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Phụ lục 11


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


		… (1) …


Số: ...


V/v đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “…(2) …”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(Địa danh), ngày… tháng… năm…





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Chúng tôi là:… (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”


- Địa điểm thực hiện Dự án: …


- Địa chỉ liên hệ: …


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:


- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh/dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;


- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bằng tiếng Việt.


- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Quyết định số…/… ngày… tháng… năm… của… (4) … về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “… (5) …”


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho Dự án.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- 


- Lưu …

		… (6) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án;


(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung;


(4) Cơ quan đã ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;


(5) Tên dự án đã được cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;


(6) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


Phụ lục 10


CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


1. Tên dự án:


Nêu đúng như tên trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp quyết định phê duyệt trước đó. Trong trường hợp đã được đổi tên khác thì nêu cả tên cũ, tên mới và thuyết minh rõ về quá trình, tính pháp lý của việc đổi tên này.


2. Chủ dự án:


Nêu đầy đủ: tên, địa chỉ và phương tiện liên hệ với cơ quan, doanh nghiệp là chủ dự án; họ tên và chức danh của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án tại thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.


3. Vị trí địa lý của dự án (tại thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung):


Chỉ mô tả lại vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án theo quy định như đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án khi có sự thay đổi của các đối tượng tự nhiên, các đối tượng về kinh tế - xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng.


4. Những thay đổi về nội dung của dự án:


Mô tả chi tiết, rõ ràng về những thay đổi sau đây cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (trường hợp có thay đổi):


4.1. Thay đổi về địa điểm thực hiện;


4.2. Thay đổi về quy mô, công suất thiết kế;


4.3. Thay đổi về công nghệ sản xuất;


4.4. Thay đổi về nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất;


4.5. Thay đổi khác.


5. Thay đổi về hiện trạng môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế, xã hội của vùng thực hiện dự án (cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung).


6. Thay đổi về tác động môi trường và những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án.


7. Thay đổi về chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án.


8. Thay đổi khác (cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung).


9. Kết luận.


3. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường  (bản chính) 


2. Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án (05 bản chính và kèm 01 đĩa CD).

3. Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường


- Lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).


+ Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 25)


+ Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án (Phụ lục 24)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các dự án đầu tư phải nằm trong khu công nghiệp mà dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đó đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

+ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Phụ lục 25


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


		… (1) …


Số: ...


V/v đề nghị xác nhận đăng ký 
bản cam kết bảo vệ môi trường 
của Dự án “… (2) …”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(Địa danh), ngày… tháng… năm…








Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”.


- Địa điểm thực hiện Dự án: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:


- 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;


- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- 


- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 


(2) Tên đầy đủ của dự án; 


(3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xác nhận đăng ký;


(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


Phụ lục 24


CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


I. THÔNG TIN CHUNG


1.1. Tên Dự án: (đúng như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án)


1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 


1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).


II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN


Mô tả vị trí địa lý (tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông …), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án.


Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.


III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH


Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.


IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG


- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp.


- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.


V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


5.1. Các loại chất thải phát sinh


5.1.1. Khí thải: …


5.1.2. Nước thải: … 


5.1.3. Chất thải rắn: …


5.1.4. Chất thải khác: …


(Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần)


5.2. Các tác động khác:


Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến dổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.


V. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC


6.1. Xử lý chất thải:


- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp xử lý tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.


- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.


6.2. Giảm thiểu các tác động khác:


Mỗi loại tác động phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.


VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG


7.1. Các công trình xử lý môi trường:


- Liệt kê đầy đủ các công trình xử lý môi trường đối với các chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải khác trong khuôn khổ của dự án; kèm theo tiến độ thi công cụ thể cho từng công trình;


- Các công trình xử lý môi trường phải được làm rõ về chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng cần thiết.


7.2. Chương trình giám sát môi trường:


Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.


VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN


Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản cam kết; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


Chủ dự án


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


4. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung  (bản chính) 


2. Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án (bản chính) kèm đĩa CD


3. Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó (Photo)


4. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp)


5. Báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh của dự án (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  và 05 bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 

- Lệ phí: Lệ phí xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, Mức phí: 300.000 đồng/xác nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) 

+ Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 29)


+ Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 28). 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các dự án đầu tư phải nằm trong khu công nghiệp mà dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đó đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

+ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Phụ lục 29


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


		… (1) …


Số: ...


V/v đề nghị xác nhận đăng ký 
bản cam kết bảo vệ môi trường 
bổ sung của Dự án “… (2) …”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(Địa danh), ngày… tháng… năm…









Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”.


- Địa điểm thực hiện Dự án: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:


- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh/phương án sản xuất - kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;


- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án bằng tiếng Việt.


- 01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác nhận trước đó kèm theo 01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- 


- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Tên cơ quan cấp giấy xác nhận; (4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

Phụ lục 28


CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


I. THÔNG TIN CHUNG


1.1. Tên Dự án: (Đúng như tên trong báo cáo điều chỉnh đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh/phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án)


1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).


II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN


Chỉ mô tả lại địa điểm thực hiện Dự án theo quy định như đối với bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó của Dự án khi có sự thay đổi của các đối tượng tự nhiên, các đối tượng về kinh tế - xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp của Dự án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng.


Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.


III. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN


3.1. Những thay đổi về quy mô/công suất sản xuất; công nghiệp sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc của dự án điều chỉnh kèm theo tình trạng của chúng.


3.2. Những thay đổi về nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp; nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.


IV. THAY ĐỔI VỀ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN (cho đến thời điểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung)


V. THAY ĐỔI VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN (cho đến thời điểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung)


VI. THAY ĐỔI KHÁC


VII. CAM KẾT THỰC HIỆN


Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động tiêu cực khác nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


Chủ dự án


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


5. Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường  (bản chính) 


2. Đề án bảo vệ môi trường (bản chính) (Kèm đĩa CD)


3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp)


4. Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Photo)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  và 07 bản Đề án bảo vệ môi trường

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 

- Lệ phí: không có.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) 

+ Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 3)


+ Đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 2)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Các dự án đầu tư phải nằm trong khu công nghiệp mà dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đó đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.


+ Các dự án đã hoạt động sau ngày 01/7/2006 mà chưa thực hiện quy định về lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

+ Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường.

Phụ lục 3

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN


ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
(Kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)


		… (1) …



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số: …


V/v đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của “… (2)…”

		(Địa danh), ngày … tháng … năm …





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ cơ sở/khu … (2) …


- Địa điểm hoạt động: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi quý … (3) … những hồ sơ sau:


- Đề án bảo vệ môi trường (số lượng bản Đề án bằng tiếng Việt được quy định tại mục 2, phần II, Thông tư này);


- 01 (một) bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc giấy phép đầu tư/hoặc giấy chứng nhận đầu tư/hoặc giấy phép hoạt động khác;


- Các hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư có liên quan (nếu có).


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: cơ sở/khu … của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … phê duyệt/xác nhận đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.


 


		Nơi nhận:

- Như trên;
-
- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


(2) Tên đầy đủ của cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;


(3) Cơ quan xem xét, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT;


(4) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức hoặc cá nhân quản lý cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Phụ lục 2

CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN XÁC NHẬN 
(Kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)

Chương 1. Sơ lược về tình hình hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

1. Các thông tin chung:

Nêu chi tiết: Tên cơ sở; Địa chỉ; toạ độ địa lý; Số điện thoại, Fax; Cơ quan chủ quản; Loại hình doanh nghiệp (nhà nước, tư nhân, nước ngoài, liên doanh…)


2. Tóm tắt quá trình và hiện trạng hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Mô tả chi tiết các nội dung liên quan đến: Loại hình sản xuất; Công nghệ sản xuất; Tình trạng thiết bị hiện nay (công nghệ mới, cũ, lạc hậu,…); Hóa chất sử dụng (chủng loại, khối lượng…); Nguyên, vật liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng); Nhiên liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng); Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng (nước giếng khoan, nước bề mặt, nước máy,… m3/ngày); Sản phẩm và công suất hoạt động/công suất thiết kế; Năm đơn vị đi vào hoạt động; Diện tích mặt bằng sản xuất, sơ đồ vị trí; Số lượng cán bộ công nhân viên sản xuất; Các thông tin khác (nếu có).


Chương 2. Thống kê, đánh giá các nguồn thải chính phát sinh từ hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Việc đo đạc, phân tích mẫu chất thải để lập đề án bảo vệ môi trường phải tuân thủ quy trình và quy phạm quan trắc, phân tích môi trường và do đơn vị có chức năng và có phòng thí nghiệm môi trường thực hiện. Đối với các địa phương có phòng thí nghiệm môi trường đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo ISO/IEC 17025, VILAS hoặc QUARCT thì sử dụng các phòng thí nghiệm này để đảm bảo tính chính xác của số liệu quan trắc.


1. Đối với nước thải:

Nêu chi tiết về hiện trạng xả, thải: lượng nước thải (m3/ngày), nguồn phát sinh, nguồn tiếp nhận nước thải, hệ thống xử lý nước thải (quy trình công nghệ, công suất thiết kế,…), kết quả phân tích mẫu nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường. Nếu cơ sở thải nước thải vào ao, hồ không chống thấm trong khuôn viên hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì lấy mẫu nước thải trước khi xả vào ao hồ đó để đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn thải. Đồng thời lấy mẫu tại các ao, hồ tiếp nhận nước thải đó để đánh giá mức độ gây ô nhiễm đối với môi trường của nguồn thải.


2. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

Thống kê đầy đủ các loại chất thải gồm:


- Các loại chất thải rắn: chủng loại, khối lượng: công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; đơn vị thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; các biện pháp xử lý chất thải rắn (nếu có).


- Các loại chất thải nguy hại: chủng loại, số lượng; công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; đơn vị thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; các biện pháp xử lý khác (nếu có).


3. Đối với khí thải, tiếng ồn và độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn


- Các nguồn phát sinh khí thải và các biện pháp xử lý khí thải:


Kết quả phân tích nồng độ các thông số ô nhiễm trong khí thải, chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của cơ sở.


4. Các nguồn thải khác (nếu có)

Việc đánh giá kết quả phân tích mẫu chất thải, môi trường quy định tại các mục 1, 2, 3 và 4 Chương 4 đối với cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng.


Chương 3. Các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và kế hoạch thực hiện.

1. Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện.


2. Các biện pháp bảo vệ môi trường còn tồn tại, chưa thực hiện trong quá trình hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).


3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường sẽ thực hiện bổ sung và kế hoạch xây lắp hoặc lắp đặt công trình xử lý đó (nếu có hoặc phát sinh chất thải gây ô nhiễm):


3.1. Hệ thống xử lý nước thải (có thiết kế hệ thống xử lý nước thải hoặc thiết bị, công trình hợp khối để xử lý nước thải nhằm đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường và kế hoạch thi công, lắp đặt công trình xử lý nước thải).


3.2. Hệ thống xử lý khí thải (có thiết kế hệ thống xử lý khí thải hoặc thiết bị, công trình hợp khối để xử lý khí thải nhằm đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép và kế hoạch thi công, lắp đặt công trình xử lý khí thải).


3.3. Biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải y tế và chất thải nguy hại. Kế hoạch thực hiện quản lý chất thải rắn (theo quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn) và chất thải nguy hại (theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT và Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)


3.4. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (có thiết kế hệ thống giảm thiểu tiếng ồn, độ rung hoặc thiết bị, công trình hợp khối để giảm thiểu tiếng ồn độ rung và kế hoạch thực hiện; các trang bị bảo hộ lao động…);


3.5. Kế hoạch ứng phó và khắc phục sự cố môi trường, đặc biệt là sự cố tràn dầu nếu có (theo quy định tại Quyết định 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó dầu tràn).


3.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có).


4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, chương trình quản lý môi trường sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể:


4.1. Chương trình quản lý môi trường


Đề ra một chương trình nhằm quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, bao gồm: tổ chức và nhân sự cho quản lý môi trường; quản lý chất thải, kể cả chất thải nguy hại; phòng, chống sự cố môi trường (trừ nội dung về phòng cháy, chữa cháy sẽ làm riêng theo pháp luật về phòng cháy chữa cháy); và các nội dung quản lý môi trường khác có liên quan.


4.2. Chương trình giám sát môi trường


a. Giám sát chất thải: Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 03 (ba) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc khai báo các thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình.


Đối với các khu (cụm) công nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao cần xây dựng kế hoạch và lộ trình lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải (đối với nước thải có lưu lượng thải từ 50m3/ngày trở lên và khí thải từ 20.000m3/h trở lên).


b. Giám sát môi trường xung quanh: Chỉ phải giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng liên quan đến hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam trong trường hợp tại khu vực thực hiện dự án không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng.


c. Giám sát khác: Chỉ phải giám sát các yếu tố: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các nguồn gây tác động khác (nếu có) trong trường hợp tại khu vực hoạt động không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất phù hợp nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian và thời gian của các yếu tố này. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng.


4.3. Chế độ báo cáo


Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và kết quả giám sát môi trường được lưu giữ tại cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và định kỳ gửi báo cáo về cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát. Tần suất báo cáo tối thiểu là 02 lần/năm (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm).


5. Cam kết thực hiện đề án bảo vệ môi trường (nội dung bắt buộc)


Chủ cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong đề án đưa trình. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.


Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.


(địa danh), ngày     tháng     năm 2008


Thủ trưởng đơn vị


 (Ký tên, đóng dấu)


 6. Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị xác nhận Đề án bảo vệ môi trường  (bản chính) 


2. Đề án bảo vệ môi trường (bản chính) (Kèm đĩa CD)


3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp)


4. Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Photo)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  và 03 bản Đề án bảo vệ môi trường.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường

- Lệ phí: không có.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) 

+ Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 3)


+ Đề án bảo vệ môi trường (Phụ lục 2)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Các dự án đầu tư phải nằm trong khu công nghiệp mà dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đó đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.


+ Các dự án đã hoạt động sau ngày 01.7.2006 mà chưa thực hiện quy định về lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


+ Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường.

Phụ lục 3

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÁC NHẬN


ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
(Kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)


		… (1) …



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số: …


V/v đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của “… (2)…”

		(Địa danh), ngày … tháng … năm …





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ cơ sở/khu … (2) …


- Địa điểm hoạt động: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi quý … (3) … những hồ sơ sau:


- Đề án bảo vệ môi trường (số lượng bản Đề án bằng tiếng Việt được quy định tại mục 2, phần II, Thông tư này);


- 01 (một) bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc giấy phép đầu tư/hoặc giấy chứng nhận đầu tư/hoặc giấy phép hoạt động khác;


- Các hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư có liên quan (nếu có).


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: cơ sở/khu … của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … phê duyệt/xác nhận đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.


 


		Nơi nhận:

- Như trên;
-
- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


(2) Tên đầy đủ của cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;


(3) Cơ quan xem xét, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT;


(4) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức hoặc cá nhân quản lý cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


Phụ lục 2

CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN XÁC NHẬN 
(Kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)

Chương 1. Sơ lược về tình hình hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

1. Các thông tin chung:

Nêu chi tiết: Tên cơ sở; Địa chỉ; toạ độ địa lý; Số điện thoại, Fax; Cơ quan chủ quản; Loại hình doanh nghiệp (nhà nước, tư nhân, nước ngoài, liên doanh…)


2. Tóm tắt quá trình và hiện trạng hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Mô tả chi tiết các nội dung liên quan đến: Loại hình sản xuất; Công nghệ sản xuất; Tình trạng thiết bị hiện nay (công nghệ mới, cũ, lạc hậu,…); Hóa chất sử dụng (chủng loại, khối lượng…); Nguyên, vật liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng); Nhiên liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng); Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng (nước giếng khoan, nước bề mặt, nước máy,… m3/ngày); Sản phẩm và công suất hoạt động/công suất thiết kế; Năm đơn vị đi vào hoạt động; Diện tích mặt bằng sản xuất, sơ đồ vị trí; Số lượng cán bộ công nhân viên sản xuất; Các thông tin khác (nếu có).


Chương 2. Thống kê, đánh giá các nguồn thải chính phát sinh từ hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Việc đo đạc, phân tích mẫu chất thải để lập đề án bảo vệ môi trường phải tuân thủ quy trình và quy phạm quan trắc, phân tích môi trường và do đơn vị có chức năng và có phòng thí nghiệm môi trường thực hiện. Đối với các địa phương có phòng thí nghiệm môi trường đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo ISO/IEC 17025, VILAS hoặc QUARCT thì sử dụng các phòng thí nghiệm này để đảm bảo tính chính xác của số liệu quan trắc.


1. Đối với nước thải:

Nêu chi tiết về hiện trạng xả, thải: lượng nước thải (m3/ngày), nguồn phát sinh, nguồn tiếp nhận nước thải, hệ thống xử lý nước thải (quy trình công nghệ, công suất thiết kế,…), kết quả phân tích mẫu nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường. Nếu cơ sở thải nước thải vào ao, hồ không chống thấm trong khuôn viên hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì lấy mẫu nước thải trước khi xả vào ao hồ đó để đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn thải. Đồng thời lấy mẫu tại các ao, hồ tiếp nhận nước thải đó để đánh giá mức độ gây ô nhiễm đối với môi trường của nguồn thải.


2. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

Thống kê đầy đủ các loại chất thải gồm:


- Các loại chất thải rắn: chủng loại, khối lượng: công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; đơn vị thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; các biện pháp xử lý chất thải rắn (nếu có).


- Các loại chất thải nguy hại: chủng loại, số lượng; công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; đơn vị thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; các biện pháp xử lý khác (nếu có).


3. Đối với khí thải, tiếng ồn và độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn


- Các nguồn phát sinh khí thải và các biện pháp xử lý khí thải:


Kết quả phân tích nồng độ các thông số ô nhiễm trong khí thải, chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của cơ sở.


4. Các nguồn thải khác (nếu có)

Việc đánh giá kết quả phân tích mẫu chất thải, môi trường quy định tại các mục 1, 2, 3 và 4 Chương 4 đối với cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng.


Chương 3. Các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và kế hoạch thực hiện.

1. Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện.


2. Các biện pháp bảo vệ môi trường còn tồn tại, chưa thực hiện trong quá trình hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).


3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường sẽ thực hiện bổ sung và kế hoạch xây lắp hoặc lắp đặt công trình xử lý đó (nếu có hoặc phát sinh chất thải gây ô nhiễm):


3.1. Hệ thống xử lý nước thải (có thiết kế hệ thống xử lý nước thải hoặc thiết bị, công trình hợp khối để xử lý nước thải nhằm đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường và kế hoạch thi công, lắp đặt công trình xử lý nước thải).


3.2. Hệ thống xử lý khí thải (có thiết kế hệ thống xử lý khí thải hoặc thiết bị, công trình hợp khối để xử lý khí thải nhằm đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép và kế hoạch thi công, lắp đặt công trình xử lý khí thải).


3.3. Biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải y tế và chất thải nguy hại. Kế hoạch thực hiện quản lý chất thải rắn (theo quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn) và chất thải nguy hại (theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT và Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)


3.4. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (có thiết kế hệ thống giảm thiểu tiếng ồn, độ rung hoặc thiết bị, công trình hợp khối để giảm thiểu tiếng ồn độ rung và kế hoạch thực hiện; các trang bị bảo hộ lao động…);


3.5. Kế hoạch ứng phó và khắc phục sự cố môi trường, đặc biệt là sự cố tràn dầu nếu có (theo quy định tại Quyết định 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó dầu tràn).


3.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có).


4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, chương trình quản lý môi trường sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể:


4.1. Chương trình quản lý môi trường


Đề ra một chương trình nhằm quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, bao gồm: tổ chức và nhân sự cho quản lý môi trường; quản lý chất thải, kể cả chất thải nguy hại; phòng, chống sự cố môi trường (trừ nội dung về phòng cháy, chữa cháy sẽ làm riêng theo pháp luật về phòng cháy chữa cháy); và các nội dung quản lý môi trường khác có liên quan.


4.2. Chương trình giám sát môi trường


a. Giám sát chất thải: Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 03 (ba) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc khai báo các thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình.


Đối với các khu (cụm) công nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao cần xây dựng kế hoạch và lộ trình lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải (đối với nước thải có lưu lượng thải từ 50m3/ngày trở lên và khí thải từ 20.000m3/h trở lên).


b. Giám sát môi trường xung quanh: Chỉ phải giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng liên quan đến hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam trong trường hợp tại khu vực thực hiện dự án không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng.


c. Giám sát khác: Chỉ phải giám sát các yếu tố: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các nguồn gây tác động khác (nếu có) trong trường hợp tại khu vực hoạt động không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất phù hợp nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian và thời gian của các yếu tố này. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng.


4.3. Chế độ báo cáo


Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và kết quả giám sát môi trường được lưu giữ tại cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và định kỳ gửi báo cáo về cơ quan phê duyệt đề án bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát. Tần suất báo cáo tối thiểu là 02 lần/năm (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm).


5. Cam kết thực hiện đề án bảo vệ môi trường (nội dung bắt buộc)


Chủ cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong đề án đưa trình. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.


Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.


(địa danh), ngày     tháng     năm 2008


Thủ trưởng đơn vị


 (Ký tên, đóng dấu)


7. Xác nhận đã thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (bản chính) 


2. Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức  (bản chính)

3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (bản chính)

4. Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan (sao y chứng thực)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  và 03 bản báo cáo.

- Thời hạn giải quyết: 


+ Trường hợp không phải tiến hành các hoạt động kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


+ Trường hợp phải tiến hành các hoạt động kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đã thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Lệ phí: không có.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).


+ Đơn đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (Phụ lục 20).


+ Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Phụ lục 19).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


+ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Phụ lục 20


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VỀ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN 
ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)




		… (1) …


Số: ...


V/v đề nghị xác nhận việc đã 
thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(Địa danh), ngày… tháng… năm…





Kính gửi:Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”


- Địa điểm thực hiện Dự án: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ gồm:


- 03 (ba) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi Dự án đi vào vận hành chính thức (trường hợp dự án nằm trên diện tích đất từ 02 tỉnh, Tp. trực thuộc Trung ương trở lên, gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm)


- 01 (một) hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường;


- 01 (một) bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị quý… (3) … kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- 


- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; 


(3) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 


(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


Phụ lục 19


MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 
VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


		… (1) …


Số:...


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(Địa danh), ngày…  tháng … năm …





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO 
VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC


của Dự án “… (2) …”


1. Địa điểm thực hiện Dự án:


2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án:


Địa chỉ liên hệ: …


Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


3. Tên cơ quan được thuê đo đạc, phân tích về môi trường: (nếu có)


Địa chỉ liên hệ: …


Điện thoại: …; Fax: ….; E-mail: …


4. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu.


5. Thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng.


6. Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý về môi trường:


Chỉ vận hành thử nghiệm tất cả các công trình xử lý môi trường với quy mô, công suất như đã cam kết hoàn thành trước khi dự án đi vào vận hành chính thức trong Chương trình quản lý môi trường của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt:


6.1. Công trình xử lý chất thải khí (trình bày theo mẫu bảng dưới đây):


6.2. Công trình xử lý chất thải lỏng (trình bày theo mẫu bảng dưới đây):


		Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích (**);
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn đối chiếu

		Lưu lượng thải 
(Đơn vị tính)

		Hàm lượng thải đối với những thông số ô nhiễm đặc trưng (*) cho Dự án



		

		

		Thông số A
(Đơn vị tính)

		Thông số B
(Đơn vị tính)

		v.v…



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		Lần 1

		

		

		

		



		Lần 2

		

		

		

		



		Lần 3

		

		

		

		



		TCVN/QCVN ………

		

		

		

		





Ghi chú:


(*) Thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án là những thông số ô nhiễm do dự án trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra.


(**) Số lần đo đạc, lấy mẫu tối thiểu là 03 (ba) lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong điều kiện hoạt động bình thường để bảo đảm xem xét, đánh giá về tính đại diện và ổn định của chất thải.


6.3. Công trình xử lý chất thải rắn:


(Trình bày dựa theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại)


6.4. Các công trình xử lý môi trường khác (nếu có):


7. Kết quả thực hiện các nội dung khác về bảo vệ môi trường:


(Kết quả được trình bày dựa theo những nội dung về bảo vệ môi trường đã cam kết trong báo cáo và các yêu cầu kèm theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường)


8. Cam kết:


Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- 


- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 


(2) Tên đầy đủ của dự án; 


(3) Tên cơ quan cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 


(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


8. Xác nhận hoàn thành các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Môi trường thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường  (bản chính) 


2. Báo cáo về việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận của dự án  (bản chính)

3. Kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải do tổ chức, cá nhân thực hiện quan (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận hoàn thành các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận.


- Lệ phí: không có.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).


+ Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường  (Phụ lục 12)


+ Báo cáo về việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận của dự án  (Phụ lục 13)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


+ Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 21/10/2008.

Phụ lục 12

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN   
(Kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)

		… (1) …



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số: …


V/v đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung đề án bảo vệ môi trường của “… (2) …”

		(Địa danh), ngày … tháng … năm …





Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ cơ sở/khu … (2) …


- Địa điểm hoạt động: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau:


a. Ba (03) báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận.


b. Ba (03) bộ kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của kết quả phân tích mẫu chất thải, môi trường và các số liệu, tài liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng: cơ sở/khu … của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định khác được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ của chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.


Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của hồ sơ. Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường cho cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.


 


		Nơi nhận:

- Như trên;
-
- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


(2) Tên đầy đủ của cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;


(3) Cơ quan xem xét, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT;


(4) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức hoặc cá nhân quản lý cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


Phụ lục 13

MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN    
(Kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường)

		… (1) …



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số: …

		(Địa danh), ngày … tháng … năm …





 


BÁO CÁO

VỀ VIỆC HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN 


của “… (2) …”


1. Tên cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tập trung:


Địa điểm hoạt động:



Địa chỉ liên hệ:…



Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


2. Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ quản (nếu có):


Địa chỉ liên hệ: …



Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


3. Tên cơ quan được thuê đo đạc, phân tích về môi trường: (nếu có)



Địa chỉ liên hệ: …



Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


4. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu:

5. Thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng

6. Kết quả vận hành các công trình xử lý về môi trường

6.1. Công trình xử lý chất thải khí (trình bày theo mẫu bảng dưới đây):


6.2. Công trình xử lý chất thải lỏng (trình bày theo mẫu bảng dưới đây):


		Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích (**);
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn đối chiếu

		Lưu lượng thải (Đơn vị tính)

		Hàm lượng thải đối với những thông số ô nhiễm đặc trưng (*) cho Dự án 



		

		

		Thông số A (Đơn vị tính)

		Thông số B (Đơn vị tính)

		v.v…



		Lần 1

		 

		 

		 

		 



		Lần 2

		 

		 

		 

		 



		Lần 3

		 

		 

		 

		 



		TCVN/QCVN………

		 

		 

		 

		 





Ghi chú:

(*) Thông số ô nhiễm đặc trưng được thải ra từ hoạt động của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tập trung (theo TCVN bắt buộc áp dụng hoặc QCVN tương ứng)

(**) Số lần đo đạc, lấy mẫu tối thiểu là 03 (ba) lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong điều kiện hoạt động bình thường để bảo đảm xem xét, đánh giá về tính đại diện và ổn định của chất thải.

6.3. Quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

Kết quả được trình bày dựa theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải y tế và chất thải rắn nguy hại (Chất thải nguy hại thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT và Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


6.4. Các công trình xử lý môi trường khác (nếu có)

7. Kết quả thực hiện các nội dung khác về bảo vệ môi trường

(Kết quả được trình bày dựa theo những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận).


8. Cam kết

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


 


		Nơi nhận:

- … (3) …
-
- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;


(2) Tên đầy đủ của cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;


(3) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận đề án bảo vệ môi trường;


(4) Chủ cơ sở/khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.


X. Lĩnh vực Lao động


1. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài - 001826

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép lao động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động  (bản chính)

2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài  (bản chính)

3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người lao động cư trú cấp và được hợp pháp hóa lãnh sự (bản chính)

4. Hoặc phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp (đối với trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên) (bản chính)

5. Bản lý lịch  tự thuật của người lao động nước ngoài có dán ảnh màu  (bản chính)

6. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện từ cấp tỉnh, Tp. trực thuộc Trung ương cấp (có giá trị trong thời hạn 06 tháng) (bản chính)

7. Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật hoặc xác nhận có 05 năm kinh nghiệm trong điều hành sản xuất, quản lý của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài (bản chính)

8. Ảnh màu 3x4cm, phông trắng, chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

- Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động. Mức phí: 400.000 đồng/Giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động (Mẫu 4)


2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (Mẫu 1).

3. Lý lịch  tự thuật của người lao động nước ngoài (Mẫu 2)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo hình thức hợp đồng lao động, di chuyển nội bộ doanh nghiệp, để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động), để chào bán dịch vụ thì người sử dụng lao động phải làm thủ tục cấp giấy phép lao động. 


+ Người nước ngoài có giấy xác nhận không có tiền án, tiền sự; 


+ Người nước ngoài có giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tay nghề, 


+ Người nước ngoài có giấy chứng nhận sức khỏe.


+ 01 hồ sơ của lao động người nước ngoài xin làm việc tại doanh nghiệp theo mẫu qui định

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994


+ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


+ Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết 1 số điều Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

		MẪU SỐ 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



		TÊN ĐƠN VỊ


 . . . . . . . . . . . .


SỐ:            /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------



		V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

		              . . . . . . . . . . . , ngày     tháng     năm





                                Kính gửi:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp . . . . . . . . . . . . . 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh (hoạt động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đề nghị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp giấy phép lao động cho:


Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lý do ông (bà)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . làm việc tại Việt Nam:  . . . . . . . . .


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu ...

		Doanh nghiệp, tổ chức


(Ký tên, đóng dấu)





		MẪU SỐ 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------



		

		                                     . . . . . . . . . . . , ngày        tháng        năm





PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 


APPLICATION FORM


Kính gửi: (To)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tên tôi là (viết chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Full name (in capital)


Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam/Nữ 


Date of birth (D-M-Y)

           
   
  


           
Male/female


Quốc tịch:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nationality


Số hộ chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ngày cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 


Passport number:




     Date of issue


Nơi cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Place of issue

Trình độ học vấn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Education:


Trình độ chuyên môn tay nghề: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Professional qualification:


Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Foreign language  (Proficiency)


Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . với thời hạn làm việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for  the working period of . . . . .  


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation. 


		

		Người đăng ký dự tuyển lao động Applicant


(Ký và ghi rõ họ tên)


(Signature and full name)





		MẪU SỐ 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





LÝ LỊCH TỰ THUẬT

CURRICULUM VITAE

I- SƠ YẾU LÝ LỊCH


(CURRICULUM VITAE)


1- Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới tính. . . . . . . . . . . 


Full name 







Male/Female

2- Số hộ chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Passport number





Date of issue


3- Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Date of birth (D-M-Y)

4- Tình trạng hôn nhân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Marital status


5- Quốc tịch gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nationality of origin

6- Quốc tịch hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Current nationality

7- Nghề nghiệp hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Current profession

8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Last or current  working place

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


Training background

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN


Employment Record


9- Làm việc ở nước ngoài: 


Employment outside Vietnam


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


10- Làm việc ở Việt Nam


Employment in Vietnam


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP


Justice record


11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)


Violation of laws of any other country. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.


I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.


		

		Ngày    tháng    năm


Người khai ký tên


(Signature of Applicant)





2. Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài - 001825

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép lao động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


         1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài  (bản chính)


2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động  (bản chính)


3. Giấy phép lao động bị hỏng (bản chính)


4. Ảnh màu 3x4cm, phông trắng, chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.


- Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép lao động. Mức phí: 300.000 đồng/Giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm).


1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (Mẫu 6)


2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 7)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Giấy phép lao động bị hỏng, bị mất.


+ Có văn bản giải trình rõ lý do giấy phép lao động bị hỏng, bị mất.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994


+ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


+ Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết 1 số điều Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


		MẪU SỐ 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------


…….. ngày       tháng      năm


ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG


Appilicaton for re-issuance of work permit


Kính gửi:  ..........................................................................


To: The provincial Department of Labour-Invalids and Social Affairs


1- Họ và tên: ……………………………………….. 2- Nam; Nữ: 
…………


Full name                                                                     Male/Female


3- Ngày, tháng, năm sinh: 
……………………………………………………


Date of birth (DD-MM-YYYY)


4- Nơi sinh: ……………………………………………………………………


Place of birth


5- Quốc tịch: 
…………………………………………………………………


Nationality 


6- Hộ chiếu số:……………………………………….. 7- Ngày cấp 
…………


Passport number                                                     Date of issue


8- Cơ quan cấp: …………………………………Thời hạn hộ chiếu:…………


Issued by                                                               Date of expiry


9- Trình độ chuyên môn tay nghề: ……………………………………………


Professional qualification 


10- Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: …………………………………


I signed a labour contract with:


với thời hạn từ ………………………………… đến ngày: ………………


For the period from                                                to


11- Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ............................ngày…………


I was issued a work permit numbered:


với thời hạn từ ……….. đến ngày ………..  Cơ quan cấp ……….. ……….. 


For the period from         to                           Issued by:


12- Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng giấy phép lao động)


Reason for re-application (including reason for losing, damaging)



……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. …


Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.


I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.


		

		Người làm đơn


Applicant


(Ký tên)


(Signature)





		MẪU SỐ 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



		TÊN ĐƠN VỊ


 . . . . . . . . . . . .


SỐ:            /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------



		V/v: Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

		              . . . . . . . . . . . , ngày     tháng     năm





Kính gửi:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp . . . . . . . . . . . . . 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh (hoạt động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho:


Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động số: . . . . . . . . . . Cơ quan cấp


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp:  . . . . . . . . . . . .

Nơi cấp:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu ...

		Doanh nghiệp, tổ chức


(Ký tên, đóng dấu)





3. Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài - 001838

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy phép lao động gia hạn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động  (bản chính)


2. Hợp đồng lao động (bản chính)


3. Giấy phép lao động đã được cấp (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động gia hạn.


- Lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép lao động. Mức phí: 200.000 đồng/Giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động (Mẫu 5)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn.


+ Có kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam thay thế.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994


+ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


+ Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết 1 số điều Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

		MẪU SỐ 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



		TÊN ĐƠN VỊ


 . . . . . . . . . . . .


SỐ:            /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------



		V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

		              . . . . . . . . . . . , ngày     tháng     năm





Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Tp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tên doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Lĩnh vực sản xuất kinh doanh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . 


Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có):


Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cơ quan cấp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../......


Doanh nghiệp, tổ chức:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: . . . . . . . . . . . . .

+ Năm sinh:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Lĩnh vực đào tạo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Thời gian đào tạo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Kinh phí đào tạo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: 
. . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu ...

		Doanh nghiệp, tổ chức


(Ký tên, đóng dấu)





4. Đăng ký sử dụng lao động - 010162

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận bảng xác nhận đăng ký sử dụng lao động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Danh sách lao động đang làm việc tại doanh nghiệp 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Danh sách sử dụng lao động               


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Bộ Luật lao động ngày 23/6/1995.


		Tên công ty:………….

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Ngành nghề:……………………

		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số điện thoại:……….     Số Fax:………

		_______________



		Địa chỉ:…………..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG      NĂM 200



		STT

		HỌ & TÊN

		Năm sinh

		Nơi thường trú

		Trình độ chuyên môn

		Vị trí công việc

		Loại hợp đồng

		Mức lương

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		

		Không xác định thời hạn

		Từ 1 đến 3 năm

		Dưới 1 năm

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng số lao động:……..

		

		

		

		

		

		

		



		Trong đó: Nam:……..Nữ:….

		………….Ngày       tháng …..năm 200



		Ngày     tháng     năm 200

		Người lập biểu

		Giám đốc Công ty





5. Cấp sổ lao động - 001827

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Sổ lao động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Danh sách đề nghị cấp sổ lao động (bản chính) 


2. Sổ lao động ghi đầy đủ nội dung, có dán ảnh 4x6cm (theo mẫu qui định) (bản chính)


3. Tờ khai sổ lao động của mỗi người có dán ảnh 4x6cm  (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ lao động.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm) Danh sách đề nghị cấp sổ lao động  (Mẫu số 01) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động sau khi ký hợp đồng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+  Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994


+ Thông tư số 18/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/1998 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động.


Mẫu 01/ĐKSLĐ


ĐĂNG KÝ CẤP SỔ LAO ĐỘNG


Tên đơn vị:



Thành phần kinh tế:



Đại chỉ:



Tên cơ quan chủ quản:



Thuộc Bộ, ngành, tỉnh, TP: .......................................................................................


...........................................................................Tổng số danh sách này        số, từ số     đến số    


Mã số quản lý của cơ quan lao động:



		STT

		Họ tên

		Năm sinh

		Điạ chỉ có hộ khẩu

		Địa chỉ nơi đang ở

		Hợp đồng lao động

		Cấp sổ lao động

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		Ký ngày

		Loại HĐ

		Công việc thoả thuận

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                 Người lập biểu
                                                                  Ngày      tháng     năm 


(Ký và ghi rõ họ tên)
                                                       CHỦ DOANH NGHIỆP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)













6. Đăng ký thang lương, bảng lương - 001829

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận xác nhận đăng ký thang bảng lương tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị đăng ký/đăng ký lại thang, bảng lương (bản chính) 


2. Hệ thống thang lương, bảng lương, Quy chế trả lương, thưởng lương trong doanh nghiệp có ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở (bản chính)


3. Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký hệ thống thang bảng lương


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Văn bản đề nghị đăng ký/đăng ký lại thang, bảng lương  (doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài)


+ Quy chế trả lương, thưởng lương trong doanh nghiệp.


+ Hệ thống thnag bảng lương, phụ cấp lương.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Trong 6 tháng doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải xây dựng và đăng ký.


+ Hệ thống thang lương, bảng lương được xây dựng trên cơ sở của các văn bản qui định của pháp luật.


+ Có ý kiến của Tổ chức công đoàn.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994


+ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành 1 số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.


+ Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số điều  của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.


 +  Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số điều  của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.


Áp dụng đối vối doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài


		Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Số:. . . . . . . . 


--------------------------------------------------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------------------------------










 . . . . . . . , Ngày . . . . .  tháng . . . . . năm . . . 


V/v đăng ký thang, bảng lương




Kính gởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Long An.


Căn cứ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;


Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 sửa đổi Thông tư số 13,14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP.


Căn cứ Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ, Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.


Căn cứ vào tình hình sản xuất của công ty. . . . . . . . .


Công ty xây dựng hệ thống thang, bảng lương và qui chế trả lương, thưởng, với được sự thống nhất của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. 


Nay công ty chúng tôi kính trình Ban quản lý các khu công nghiệp xem xét chấp thuận./.





       CHỦ DOANH NGHIỆP






 (Ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Như trên;


- BCH công đoàn cơ sở;


- Lưu đơn vị.


Áp dụng đối vối doanh nghiệp trong nước


		Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Số:. . . . . . . . 


--------------------------------------------------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------------------------------










 . . . . . . . , Ngày . . . . .  tháng . . . . . năm . . . 


V/v đăng ký thang, bảng lương




Kính gởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Long An.


Căn cứ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;


Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 sửa đổi Thông tư số 13,14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP;


Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ, Qui định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt nam có thuê mướn lao động, Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTB&XH ngày 20/10/08 hướng dẫn thực hiện Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008;


Căn cứ vào tình hình sản xuất của công ty. . . . . . . . .


Công ty xây dựng hệ thống thang, bảng lương  và qui chế trả lương, thưởng, với được sự thống nhất của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. 


Nay công ty chúng tôi kính trình Ban Quản lý các khu công nghiệp xem xét chấp thuận./.





       CHỦ DOANH NGHIỆP






 (Ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Như trên;


- BCH công đoàn cơ sở;


- Lưu đơn vị.


Coâng ty:

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñòa chæ:

Ñoäc laäp – Töï  do – Haïnh phuùc.


KCN: 



Ñieän thoaïi: 





QUY CHEÁ


TRAÛ LÖÔNG, TRAÛ THÖÔÛNG TRONG DOANH NGHIEÄP


- Caên cöù Boä Luaät Lao ñoäng cuûa Nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam ngaøy 23 thaùng 6 naêm 1994; Luaät söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Boä luaät Lao ñoäng ngaøy 02 thaùng 4 naêm 2002;


- Caên cöù Nghò ñònh 114/2002/NÑ-CP cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä luaät Lao ñoäng veà tieàn löông;


- Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 sửa đổi Thông tư số 13,14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghò ñònh 114/2002/NÑ-CP;

- Caên cöù tình hình thöïc teá toå chöùc saûn xuaát kinh doanh, toå chöùc lao ñoäng trong doanh nghieäp/coâng ty;


Sau khi trao ñoåi thoáng nhaát vôùi Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn (neáu doanh nghieäp/coâng ty ñaõ coù Coâng ñoaøn), Ban Giaùm ñoác ban haønh quy cheá traû löông, traû thöôûng thöïc hieän trong doanh nghieäp/coâng ty nhö sau:


A. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG


1. Moãi coâng vieäc ñeàu coù ñònh möùc lao ñoäng do doanh nghieäp qui ñònh vaø ñöôïc phoå bieán cho ngöôøi lao ñoäng.


2. Moãi coâng vieäc ñeàu ñöôïc quy ñònh heä soá tieàn löông caáp baäc coâng vieäc theo thang  löông, baûng löông .


3.  Möùc tieàn löông toái thieåu cuûa doanh nghieäp aùp duïng laø möùc tieàn löông laøm cô sôû tính möùc tieàn löông cuûa moãi coâng vieäc.


4. Ngöôøi lao ñoäng hoaëc taäp theå ngöôøi lao ñoäng laøm coâng vieäc gì thì ñöôïc xeáp möùc tieàn löông cuûa coâng vieäc ñoù. Möùc tieàn löông coâng vieäc laø cô sôû xaùc ñònh ñôn giaù tieàn löông, tính traû löông, traû coâng vaø caùc khoaûn baûo hieåm cho ngöôøi lao ñoäng.


5. Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc traû löông, traû coâng theo möùc ñoä, soá löôïng vaø chaát löôïng hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao treân cô sôû ñònh möùc lao ñoäng vaø möùc löông caáp baäc coâng vieäc.


6. Ngöôøi lao ñoäng laøm coâng vieäc naëng nhoïc, nguy hieåm: laøm vieäc trong moâi tröôøng bò aûnh höôûng ñoäc haïi, laây nhieãm ñöôïc höôûng caùc khoaûn phuï caáp, boài döôõng. Caùc khoaûn phuï caáp, boài döôõng naøy khoâng thaáp hôn quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc.


7.  Ngöôøi lao ñoäng giöõ chöùc vuï laõnh ñaïo hoaëc laøm coâng vieäc coù yeâu caàu traùch nhieäm cao hoaëc kieâm nhieäm thì ñöôïc höôûng phuï caáp chöùc vuï laõnh ñaïo hoaëc phuï caáp traùch nhieäm hoaëc phuï caáp kieâm nhieäm.


8. Ñònh möùc lao ñoäng, ñôn giaù traû löông, phuï caáp löông ñoái vôùi coâng vieäc ñöôïc phoå bieán ñeán töøng ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp.


9. Ngöôøi lao ñoäng hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao, chaáp haønh toát noäi qui lao ñoäng cuûa doanh nghieäp, laøm lôïi cho doanh nghieäp thì  ñöôïc khen, thöôûng theo caùc hình thöùc vaø möùc thöôûng töông öùng.


B. CAÙC LOAÏI COÂNG VIEÄC VAØ VIEÄC TRAÛ LÖÔNG TRONG DN


I. Caùc chöùc danh coâng vieäc trong doanh nghieäp:


1/. Chöùc vuï quaûn lyù doanh nghieäp: (giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng)


2/. Vieân chöùc chuyeân moân, nghieäp vuï, thöøa haønh, phuïc vuï: (kyõ sö, kyõ thuaät vieân, thuû quyõ, keá toaùn, nhaân vieân giao nhaän, taøi xeá, baûo veä, phuïc vuï ….)


3/. Coâng nhaân, nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát kinh doanh vaø phuïc vuï: (coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát, boác xeáp, veä sinh coâng nghieäp….)


4/. Caùc loaïi coâng vieäc ñaëc thuø khaùc (neáu coù)


II. Hình thöùc, phöông phaùp tính vaø thôøi haïn traû löông ñoái vôùi moãi loaïi coâng vieäc, boä phaän:


1/. Hình thöùc traû löông:


1.1 Traû löông theo thôøi gian: löông thaùng, löông ngaøy hoaëc löông giôø


1.2  Traû löông theo saûn phaåm: 


- Traû löông theo saûn phaåm tröïc tieáp caù nhaân.


- Traû löông saûn phaåm taäp theå.


- Traû löông theo saûn phaåm luõy tieán.


- Traû löông theo saûn phaåm coù thöôûng.


- Traû löông khoaùn.


2/. Phöông phaùp tính löông: (cuï theå töøng hình thöùc)

3/. Thôøi haïn traû löông:


4/. Phuï caáp löông, trôï caáp:


- Caùc loaïi phuï caáp (traùch nhieäm, chöùc vuï, ñoäc haïi, nguy hieåm), trôï caáp (coâng taùc phí, côm tröa ….) aùp duïng trong doanh nghieäp.


- Caùc coâng vieäc, chöùc danh, boä phaän ñöôïc phuï caáp, trôï caáp; möùc vaø hình thöùc traû.


III. Traû löông trong moät soá tröôøng hôïp cuï theå: neáu doanh nghieäp traû löông theo hai hình thöùc (theo thôøi gian vaø theo saûn phaåm) thì phaûi ghi cuï theå caû hai hình thöùc cho töøng tröôøng hôïp.


1/. Traû löông laøm theâm giôø (vaøo ngaøy thöôøng; ngaøy nghæ haøng tuaàn; ngaøy leã, Teát, ngaøy nghæ coù höôûng löông)


2/. Traû löông laøm vieäc vaøo ban ñeâm.


3/. Traû löông khi ngöôøi lao ñoäng laøm coâng vieäc khaùc traùi ngheà do doanh nghieäp ñieàu ñoäng.


4/. Traû löông cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian thöû vieäc.


5/. Traû löông trong tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng laøm ra saûn phaåm hoûng, saûn phaåm khoâng ñaït chaát löôïng.


6/. Traû löông cho ngöôøi lao ñoäng laøm ra saûn phaåm trong thôøi gian hoïc ngheà.


7/. Moät soá tröôøng hôïp khaùc (neáu coù).


IV. Traû löông cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian nghæ vieäc ñöôïc höôûng löông:


- Traû löông cho thôøi gian ngöôøi lao ñoäng bò taïm thôøi ngöøng vieäc.


- Traû löông cho thôøi gian ngöôøi lao ñoäng bò taïm ñình chæ coâng vieäc, taïm giöõ, taïm giam.


- Traû löông cho thôøi gian ngöôøi lao ñoäng tham gia hoäi hoïp, hoïc taäp do doanh nghieäp toå chöùc hoaëc cho pheùp.


- Traû löông cho thôøi gian ngöôøi lao ñoäng tham gia thöông löôïng, kyù keát Thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå, hoøa giaûi lao ñoäng.


- Traû löông cho thôøi gian ngöôøi lao ñoäng taïm hoaõn hôïp ñoàng lao ñoäng.


- Traû löông cho thôøi gian nghæ khaùc cuûa ngöôøi lao ñoäng (neáu coù).


V. Naâng baäc löông:


1/. Ñoái töôïng naâng baäc.


2/. Thôøi haïn naâng baäc.


3/. Tieâu chuaån naâng baäc löông (caàn neâu chi tieát, cuï theå)

4/. Toå chöùc xeùt naâng baäc löông: Giaùm ñoác (hoaëc phoù giaùm ñoác), keá toaùn tröôûng, tröôûng caùc boä phaän, ñaïi dieän Coâng ñoaøn cô sôû (neáu coù) …


C. TIEÀN THÖÔÛNG


1/. Neâu caùc hình thöùc thöôûng cuûa doanh nghieäp: Thöôûng hoaøn thaønh keá hoaïch, thöôûng ñoät xuaát, thöôûng töø giaù trò laøm lôïi (thöôûng saùng kieán, taêng naêng suaát lao ñoäng, tieát kieäm nguyeân vaät lieäu…), thöôûng cuoái naêm (thöôûng thaùng 13), thöôûng chuyeân caàn, thöôûng khuyeán khích veà vieäc ngöôøi lao ñoäng töï naâng cao trình ñoä ….


2/. Moãi hình thöùc thöôûng phaûi ghi roõ:


- Ñoái töôïng ñöôïc thöôûng.


- Ñieàu kieän, tieâu chuaån xeùt thöôûng.


- Möùc tieàn thöôûng (coù theå tính theo tyû leä %).

- Phöông phaùp phaân phoái tieàn thöôûng.


D. ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH


Quy cheá naøy ñöôïc aùp duïng vôùi moïi ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp. Moïi tröôøng hôïp phaùt sinh khoâng qui ñònh trong qui cheá naøy seõ ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh veà tieàn löông, thu nhaäp hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc vaø Thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå cuûa doanh nghieäp.


Nhöõng qui ñònh trong qui cheá naøy traùi vôùi quy ñònh cheá ñoä tieàn löông, tieàn thöôûng, thu nhaäp cuûa Nhaø nöôùc thì khoâng coù hieäu löïc thi haønh.


Khi qui ñònh cheá ñoä tieàn löông, tieàn thöôûng, thu nhaäp cuûa Nhaø nöôùc thay ñoåi, caùc qui ñònh trong qui cheá naøy neáu khoâng coøn phuø hôïp seõ ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc hoaëc ñöôïc söûa ñoåi, boå sung vaø ñaêng kyù laïi vôùi Ban quaûn lyù caùc Khu Coâng nghieäp Long An.



Ngaøy ……… thaùng ……… naêm 200….


YÙ kieán cuûa BCH Coâng ñoaøn
GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY



(Kyù teân, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân)


TEÂN ÑÔN VÒ: 



NGAØNH NGHEÀ:



ÑÒA CHÆ:



ÑIEÄN THOAÏI:



HEÄ THOÁNG THANG LÖÔNG, BAÛNG LÖÔNG



I/. MÖÙC LÖÔNG TOÁI THIEÅU:



Möùc löông toái thieåu doanh nghieäp aùp duïng:
 ñoàng/thaùng.



II/. HEÄ THOÁNG THANG LÖÔNG, BAÛNG LÖÔNG:



1/. BAÛNG LÖÔNG CHÖÙC VUÏ QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP:



Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng.


		CHÖÙC DANH COÂNG VIEÄC

		MAÕ SOÁ

		BAÄC



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		…

		…



		01/. Giaùm ñoác:


- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		02/. Phoù Giaùm ñoác vaø keá toaùn tröôûng:


- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		






Ghi chuù: Möùc löông = heä soá löông x möùc löông toái thieåu doanh nghieäp aùp duïng.



2/. BAÛNG LÖÔNG VIEÂN CHÖÙC CHUYEÂN MOÂN, NGHIEÄP VUÏ, THÖØA HAØNH, PHUÏC VUÏ:



Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng.


		CHÖÙC DANH COÂNG VIEÄC

		MAÕ SOÁ

		BAÄC



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		…

		…



		1/. . . . . . . . . . . . . .


- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2/. . . . . . . . . . . . . .


- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3/. . . . . . . . . . . . . .


- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4/. . . . . . . . . . . . . .


- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3/. THANG LÖÔNG, BAÛNG LÖÔNG CUÛA COÂNG NHAÂN, NHAÂN VIEÂN TRÖÏC TIEÁP SAÛN XUAÁT KINH DOANH VAØ PHUÏC VUÏ:



Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng.


		CHÖÙC DANH COÂNG VIEÄC

		MAÕ SOÁ

		BAÄC



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		…

		…



		01/. . . . . . . . . . . . 


- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		02/.  . . . . . . . . . . . 

- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		03/.  . . . . . . . . . . . 

- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		04/.  . . . . . . . . . . . 

- Heä soá:


- Möùc löông:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chuù: Moät chöùc danh cuûa thang löông, baûng löông cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát coù theå aùp duïng ñoái vôùi nhieàu loaïi coâng vieäc. Tieâu chuaån chöùc danh quy ñònh taïi tieâu chuaån caáp baäc kyõ thuaät.


YÙ kieán cuûa BCH Coâng ñoaøn
Long An, ngaøy …. thaùng … naêm …..



Toång giaùm ñoác



(Kyù teân, ñoùng daáu)


TEÂN ÑÔN VÒ: 



NGAØNH NGHEÀ:



ÑÒA CHÆ:



ÑIEÄN THOAÏI:



PHUÏ CAÁP LÖÔNG



I/. MÖÙC LÖÔNG TOÁI THIEÅU:



Möùc löông toái thieåu doanh nghieäp aùp duïng:
 ñoàng/thaùng.


II/. CAÙC LOAÏI PHUÏ CAÁP LÖÔNG:



Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng.

		CAÙC LOAÏI PHUÏ CAÁP

		ÑOÁI TÖÔÏNG NHAÄN PHUÏ CAÁP

		TYÛ LEÄ PHUÏ CAÁP

		MÖÙC PHUÏ CAÁP



		Phuï caáp traùch nhieäm coâng vieäc

		

		

		



		Phuï caáp chuyeân caàn

		

		

		



		Phuï caáp ….

		

		

		



		

		

		

		





Möùc phuï caáp = tyû leä phuï caáp x möùc löông toái thieåu (hoaëc möùc löông caáp baäc coâng vieäc).



Long An, ngaøy …. thaùng … naêm …..



Toång giaùm ñoác



(Kyù teân, ñoùng daáu)

7. Đăng ký lại thang lương, bảng lương - 138790

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận xác nhận đăng ký thang bảng lương tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị đăng ký/đăng ký lại thang, bảng lương (bản chính) 


2. Hệ thống thang lương, bảng lương (bản chính)


3. Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc (bản chính)


4. Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


 - Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký hệ thống thang bảng lương


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hệ thống thang lương, bảng lương được sửa đổi, bổ sung phù hợp pháp luật lao động Việt Nam

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994


+ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành 1 số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.


+ Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002. 


+ Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện 1 số điều  của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.


 +  Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số điều  của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.


8. Đăng ký Nội qui lao động - 001828

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Thông báo đăng ký nội quy lao động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đăng ký/đăng ký lại Nội qui lao động (bản chính) 


2. Quyết định ban hành Nội qui lao động (bản chính) 


3. Bản Nội quy lao động (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

 - Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đăng ký nội quy lao động.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo)


+ Văn bản đăng ký/đăng ký lại Nội qui lao động. 


+ Quyết định ban hành Nội qui lao động. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Sau 6 tháng doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải đăng ký Nội qui lao động.


+ Nội qui lao động phải phù hợp pháp luật lao động và đảm bảo các nội dung: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Trật tự trong công ty. An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc. Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức kỷ luật và trách nhiệm vật chất.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994


+ Nghị định số 41/1995/NĐ-CP ngày 07/6/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.


+ Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 1 số điều Nghị định 41/1995/NĐ-CP ngày 07/6/1995.


+ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 1 số điều Nghị định 41/NĐ-CP ngày 06/7/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP.

		Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Số:. . . . . . . . 


--------------------------------------------------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------------------------------










 . . . . . . . , Ngày . . . . .  tháng . . . . . năm . . . 


V/v đăng ký Nội qui lao động




Kính gởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Long An.


Thực hiện Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ, Thông tư số 19/2003/TT-BTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


(Ghi tên công ty. . . . . . .), đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp Long An xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội qui lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:


1- Quyết định ban hành nội qui lao động.


2- Bản nội qui lao động.


3- Các văn bản qui định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).





 
CHỦ DOANH NGHIỆP






       (Ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:


- Như trên;


- BCH công đoàn cơ sở;


- Lưu đơn vị.


		Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Số:. . . . . . . . 


--------------------------------------------------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------------------------------










 . . . . . . . , Ngày . . . . .  tháng . . . . . năm . . . 


QUYẾT ĐỊNH CỦA  . . . . . . . . .


(Ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)


Về việc ban hành nội qui lao động

 Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23/6/1994. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02/4/2002.


- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ.


- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ.


- Căn cứ . . . . . . . . . ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . của (cơ quan có thẩm quyền) qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.


Theo đề nghị của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này nội qui lao động của đơn vị.


Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội qui lao động, những qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.


Điều 3: Các ông (bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.





     CHỦ DOANH NGHIỆP





           (Ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Ban quản lý các KCN;


Lưu.


9. Đăng ký lại Nội qui lao động - 138802

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


    . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


     . Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận Thông báo đăng ký nội quy lao động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đăng ký/đăng ký lại Nội qui lao động (bản chính) 


2. Quyết định ban hành Nội qui lao động (bản chính) 


3. Bản Nội quy lao động (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đăng ký nội quy lao động.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo)


+ Văn bản đăng ký/đăng ký lại Nội qui lao động 


+ Quyết định ban hành Nội qui lao động  


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nội qui lao động phải phù hợp pháp luật lao động và đảm bảo các nội dung: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Trật tự trong công ty. An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc. Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức kỷ luật và trách nhiệm vật chất

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994


+ Nghị định 41/1995/NĐ-CP ngày 07/6/1995 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.


+ Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 1 số điều Nghị định 41/1995/NĐ-CP ngày 07/6/1995.


+ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 1 số điều Nghị định 41/NĐ-CP ngày 06/7/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP.


10. Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể - 001840

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ.


+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận bảng đăng ký thoả ước lao động tập thể tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đăng ký Thỏa ước lao động tập thể (bản chính)


2.  Biên bản họp toàn thể cán bộ và công nhân lao động của doanh nghiệp để  lấy ý kiến thông qua nội dung Thỏa ước lao động tập thể (bản chính)


3.  Bản thảo ước lao động tập thể (bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đăng ký nội quy lao động.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) 


+ Văn bản đăng ký Thỏa ước lao động tập thể. 


+ Bản thảo ước lao động tập thể (Tham khảo)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Khi doanh nghiệp đã thành lập Tổ chức công đoàn.


+ Thỏa ước lao động tập thể phải bảo đảm nội dung: việc làm và bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc , thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương. Định mức lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bảo hiểm xã hội.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994.


+ Nghị định 196/1994/NĐ-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Bộ Luật lao động về thoả ước lao động tập thể.


+ Nghị định 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 1 số điều Nghị định 196/1994/NĐ-CP ngày 31/12/1994.

		Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


--------------------------------------------------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------------------------------





ĐƠN ĐĂNG KÝ


THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ


Kính gởi:
Ban quản lý các khu công nghiệp Long An.


Chúng tôi gồm có: 


1- Đại diện người sử dụng lao động:



(Họ tên, chức vụ). . . . .


2- Đại diện tập thể lao động:



(Họ tên, chức vụ). . . . .



Đã ký thỏa ước lao động tập thể ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . .  yêu cầu được đăng ký tại Ban quản lý các khu công nghiệp Long An. Tài liệu kèm theo gồm 04 bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và 01 biên bản ý kiến tập thể lao động.








. . . . . . . . Ngày. . . . . tháng . . . . . năm . . . . .









   Giám đốc doanh nghiệp









        (Ký tên và đóng dấu)


		(Tên cơ quan chủ quản)


CTY ................




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ....tháng  ...... năm 200...





THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ


- Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 23/06/1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002.


- Căn cứ vào Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính Phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước Lao động tập thể.


- Căn cứ Nghị định 93/2002/ NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính Phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.


- Để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của hai bên (người sử dụng lao động và người lao động) trong mối quan hệ lao động tại Công ty ..............................................


Chúng tôi gồm có (
) :


ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:


Ông (Bà) :................................................................


Là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc (Người trực tiếp ký hợp đồng lao động với người lao động).

ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG:


Ông (Bà) :............................................................


Là Chủ Tịch Công đoàn.


Hai bên đồng ý ký Thoả ước lao động tập thể với các điều khoản như sau :


CHƯƠNG I


NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG


ĐIỀU 1 : Đối tượng thi hành:


- Đối tượng thi hành bản thỏa ước này gồm Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể Công nhân (
) của Công ty.....................................


- Thoả ước này là cơ sở đều giải quyết mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên và về tranh chấp lao động tại Công ty.


ĐIỀU 2 : Thể thức ký kết:


- Thoả ước này đã được lấy ý kiến của toàn thể công nhân viên công ty, được Ban chấp hành Công đoàn cùng với Ban giám đốc Công ty thoả thuận ký kết.


- Bản thoả ước lao động tập thể này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, được đăng ký tại Ban quản lý các Khu Công nghiệp Long An.

Sau khi đăng ký(
):


- Ban giám đốc Công ty giữ 01 bản.


- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giữ 01 bản.

- Gửi Liên đoàn Lao động tỉnh Long An giữ 01 bản.


- Gửi Ban quản lý các Khu Công nghiệp Long An giữ 01 bản.


CHƯƠNG II


VIỆC LÀM VÀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM.

ĐIỀU 3 : Ký kết hợp đồng lao động (
) (HĐLĐ).


1. Người lao động khi vào làm việc tại công ty, phải qua giai đoạn thử việc:


a) Thời gian thử việc không quá 60 ngày đối với chuyên môn kỹ thuật cao (cao đẳng, đại học hoặc trên đại học).


b) Thời gian thử việc không quá 30 ngày đối với trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

c) Thời gian thử việc không quá 6 ngày đối với những loại hình lao động khác.

Sau thời gian thử việc nếu người lao động đạt được những yêu cầu cơ bản công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Hợp đồng lao động gồm các loại sau:

a) Hợp đồng không xác định thời hạn: được áp dụng cho những công việc có tính chất lâu dài, thường xuyên và không xác định được thời gian kết thúc;


b) Hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: được áp dụng cho những công việc xác định được thời điểm kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;


c) Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời gian dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoản thời gian dưới 12 tháng.

3. Thủ tục ký kết hợp đồng Lao động:

Đối với hợp đồng lao động qui định tại điểm b và c khoản 2 điều này, hết hạn hợp đồng lao động mà công nhân tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên trở thành hợp động lao động không xác định thời hạn. Trường hợp ký kết hợp đồng mới là hợp đồng có xác định thời hạn thì công ty sẽ ký thêm 1 thời hạn, sau đó nếu công nhân vẫn tiếp tục làm việc tại công ty thì hai bên sẽ ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

4. Hợp đồng lao động được ký kết trực tiếp giữa công nhân và giám đốc hoặc người đại diện được giám đốc uỷ quyền hợp pháp.

ĐIỀU 4 : Tạm hoãn hợp đồng lao động (
) .


Hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong những trường hợp sau:


1. Công nhân đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp luật qui định;


2. Công nhân bị tạm giữ, tạm giam;

3. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.


Khi bên nào cần tạm hoãn hợp đồng lao động, phải thông báo trước bằng văn bản về thời hạn tạm hoãn cho bên kia, kèm theo các hồ sơ liên quan để chứng minh. Hết thời gian tạm hoãn đối với các trường hợp tại khoản (1) và (3) trên đây, công ty sẽ nhận công nhân trở lại làm việc.


ĐIỀU 5 : Hai bên chấm dứt hợp đồng lao động (
).

Hợp đồng lao động chấm dứt trong các trường hợp sau:


1.Hết hạn hợp đồng mà hai bên không muốn ký hợp đồng mới;


2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;


3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;


4. Công nhân bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm việc cũ theo quyết định của toà án;


5. Công nhân chết, mất tích theo tuyên bố của toà án;


6. Khi đã hết thời hạn tạm hoãn mà công nhân không tới làm việc mà không có lý do chính đáng.


ĐIỀU 6 : Công nhân được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ (
).

1.Công nhân làm việc theo HĐLĐ có xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; HĐLĐ theo mùa vụ hay theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp sau:


a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không đảm bảo các điều kiện làm việc đã thoả thuận trong hợp đồng;


b) Trả lương không đầy đủ hoặc trả lương không đúng theo hợp đồng;


c) Bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động;


d) Bản thân hoặc gia đình thật sự gặp khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;


e) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước;


f) Lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ;


g) Khi ốm đau, tai nạn đã điều trị trên 03 tháng liền đối với HĐLĐ có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, một phần tư thời hạn đối với HĐLĐ theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định mà có thời hạn dưới 12 tháng, mà khả năng lao động chưa hồi phục.


2. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn, công nhân phải báo cho công ty biết trước:


a) Đối với trường hợp qui định tại điểm a, b, c, g, : ít nhất 03 ngày;


b) Đối với trường hợp qui định tại điểm d, e, : 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và 03 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ dưới 12 tháng;


c) Đối với trường hợp qui định tại điểm f: theo chỉ định của bác sĩ.


3. Công nhân làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, phải báo cho công ty biết trước 45 ngày và ít nhất 03 ngày đối với trường hợp bị ốm đau, tai nạn đã nghỉ 06 tháng liền.


ĐIỀU 7 : Công ty sẽ đơn phương chấm dứt HĐLĐ (
).

1. Công ty sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau:


a) Khi công nhân thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;


b) Khi công nhân bị xử lý kỷ luật sa thải theo qui định tại điều 85 Bộ luật Lao động;


c) Công nhân đã điều trị quá 12 tháng đối với HĐLĐ không xác định thời hạn, 06 tháng đối với HĐLĐ có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, quá nửa thời hạn đối với HĐLĐ theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của công nhân bình phục thì công ty sẽ xem xét để giao kết tiếp HĐLĐ;


d) Do thiên tai hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng mà công ty đã tìm mọi cách khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.


2. Trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo khoản 1, công ty sẽ trao đổi ý kiến, nhất trí với BCH Công đoàn cơ sở, đồng thời báo cho cơ quan quản lý lao động. Trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan tổ chức có thẩm quyền đề nghị giải quyết theo trình tự luật định.


3. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trừ các trường hợp qui định tại điểm b khoản 1 điều này, công ty phải báo cho người lao động biết trước:


- 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;


- 30 ngày đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn trên 12 tháng;


- 03 ngày đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn dưới 12 tháng.


ĐIỀU 8 : Trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nếu vi phạm về thời gian báo trước, bên vi phạm sẽ bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của công nhân trong những ngày không báo trước (
).


ĐIỀU 9 : Công ty sẽ không đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp(
).


1. Công nhân ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của Cơ quan y tế có thẩm quyền (trừ trường hợp nghỉ ốm quá 6 tháng đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn hoặc quá 12 tháng đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn);


2. Công nhân đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp khác được công ty cho phép;


3. Trong thời gian công nhân nữ kết hôn, mang thai, nghỉ sanh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

ĐIỀU 10 : Trách nhiệm và quyền lợi khi chấm dứt HĐLĐ. 

1. Đối với người lao động :


a) Phải trả lại các trang thiết bị, vật dụng đã được cấp phát để làm việc, thẻ công ty, thẻ ra vào KCN (nếu có), chìa khoá tủ cá nhân (không tính đồng phục được công ty cấp phát).


b) Phải bàn giao công việc, số liệu, sổ sách cụ thể, chính xác, đầy đủ cho người thay thế. Thanh quyết toán các khoản tạm ứng, nợ đọng …


2. Đối với công ty :


a) Công ty trả lại sổ lao động, sổ bảo hiểm, quyết định thôi việc cho công nhân và ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động.


b) Công ty thanh toán các khoản tiền lương, tiền phép năm còn lại (tính theo thời gian thực tế làm việc trong năm) và công nhân được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động.


ĐIỀU 11 : Thanh toán trong trường hợp Công ty phá sản, giải thể (
).


Trường hợp công ty phá sản, giải thể thì khi thanh lý tài sản, tiền lương và trợ cấp mất việc (theo điều 17 Luật lao động) của công nhân là khoản nợ được ưu tiên thanh toán.


ĐIỀU 12 : Trường hợp phải tạm ngừng việc, công nhân sẽ được trả lương như sau(
).


1. Nếu do lỗi của công ty thì công nhân sẽ được trả đủ tiền lương;


2. Nếu do lỗi của cá nhân thì người đó không được trả lương; những công nhân khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo thoả thuận giữa hai bên nhưng sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định.


3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của công ty hoặc vì những nguyên nhân bất khả kháng khác thì tiền lương do hai bên thoả thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà Nước qui định.


ĐIỀU 13 : Trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà công nhân đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm, thì công ty sẽ đào tạo lại để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới ; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, buộc phải cho công nhân thôi việc thì công ty sẽ trợ cấp mất việc làm cho công nhân cứ mỗi năm làm việc bằng một tháng lương nhưng thấp nhất cũng bằng 02 tháng lương (
) (
).


Cách tính tháng lẽ để trợ cấp cho công nhân : Trường hợp năm làm việc cuối cùng của công nhân có tháng lẽ thì được tính như sau (
):


- Từ 01 tháng đến 06 tháng được làm tròn thành 06 tháng làm việc.


- Từ trên 06 tháng đến 12 tháng được tính 12 tháng làm việc.


CHƯƠNG III


THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI

ĐIỀU 14 : Thời gian làm việc là 8 giờ mỗi ngày hoặc 48 giờ mỗi tuần và ngày nghỉ hằng tuần sẽ do công ty sắp xếp tuỳ thuộc vào tình hình sản xuất của công ty sau khi trao đổi và nhất trí với BCH CĐ cơ sở (
).


ĐIỀU 15 : Thời gian làm việc mỗi ngày được qui định như sau (
).


1.


		CA

		Bắt đầu

		Nghỉ ăn cơm

		Kết thúc



		Hành chánh

		7 : 30

		11:30– 12:30

		16:30



		Ca sáng (1)

		6 : 00

		10:00- 10:30

		14:00



		Ca chiều (2)

		14 : 00

		18:00– 18:30

		22:00



		Ca đêm (3)

		22 : 00

		01:45– 02:30

		06:00





2. Công nhân làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.


ĐIỀU 16 : Làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ, ngày lễ.


1. Do yêu cầu sản xuất, Công ty có thể thoả thuận với BCH Công đoàn hoặc với công nhân làm thêm giờ hoặc làm thêm vào ngày nghỉ. Thời gian làm thêm không quá 4 giờ / ngày và không quá 200 giờ / năm(
).


2. Khi Công ty tổ chức làm thêm từ 2 giờ trở lên trong ngày thì sẽ bố trí cho công nhân được nghỉ 30 phút trước khi bắt đầu làm thêm và thời gian nghỉ này được tính vào giờ làm thêm(
).


ĐIỀU 17 : Ngày nghỉ trong năm. 

1. Nghỉ những ngày lễ tết theo qui định như sau(
) :


a) Tết dương lịch : 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);


b) Tết âm lịch : 4 ngày (1 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch);


c) Ngày chiến thắng : 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);


d) Ngày Quốc tế Lao động (1/5 dương lịch);


e) Ngày Quốc Khánh (2/9 dương lịch).


f) Ngày giỗ tổ Hùng Vương: 1 ngày (10/3 âm lịch)


(BCH CĐ thỏa thuận với công ty cho công nhân nghỉ vào các dịp Quốc khánh của quốc gia chủ đầu tư, hay ngày lễ tết cổ truyền của quốc gia đó).

2. Nếu những ngày nghỉ lễ tết nhằm vào ngày nghỉ hàng tuần thì công nhân được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.


ĐIỀU 18 : Chế độ nghỉ phép hàng năm (
).

1. Công nhân làm việc liên tục trong công ty đủ 12 tháng trong năm thì sẽ được nghỉ 12 ngày phép có hưởng lương, 14 ngày làm công việc độc hại, nguy hiểm, 16 ngày làm công việc đặc biệt  độc hại, nguy hiểm. Năm được tính từ 1/1 đến 31/12 của năm đó nếu chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ phép sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng số tháng làm việc thực tế.


2. Trường hợp người lao động nghỉ thai sản, nghỉ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn được tính là thâm niên làm việc và được tính ngày phép năm.


3. Công ty sẽ sắp xếp, bố trí lịch nghỉ phép năm cho công nhân tuỳ theo tình hình sản xuất tại công ty, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Nếu vì yêu cầu sản xuất Công ty không sắp xếp được ngày nghỉ cho công nhân thì công ty sẽ thanh toán ngày làm việc đó bằng tiền tương ứng với ít nhất 300% tiền lương cơ bản và phụ cấp lương (nếu có). Công ty sẽ giải quyết chế độ phép năm trong quý I năm sau liền kề.


4. Nếu có nhu cầu xin nghỉ phép năm, công nhân phải làm đơn xin nghỉ, nộp trước cho công ty ít nhất 02 ngày.


ĐIỀU 19 : Chế độ lao động nữ (
).


- Nữ công nhân được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo qui định của Luật BHXH.


- Nữ công nhân khi mang thai phải thông báo về công đoàn công ty biết để được giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết.


- Sau thời gian nghỉ thai sản theo luật định nữ công nhân có thể làm đơn xin nghỉ không hưởng lương (
). (Thời gian tuỳ theo sự thương lượng và thỏa thuận giữa công nhân và công ty).


- Nữ công nhân được nghỉ mỗi ngày 60 phút kể từ khi mang thai từ tháng thứ bảy đến khi con tròn 12 tháng tuổi (
).


- Trong thời gian nữ công nhân có thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi công ty không bố trí làm những công việc mang tính chất nặng nhọc, độc hại. Không bố trí làm việc vào ban đêm, vào những ngày nghỉ và không tăng ca.


ĐIỀU 20 : (
)


1. Công nhân được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương các trường hợp sau:


a) Bản thân kết hôn : nghỉ 03 ngày;


b) Con kết hôn : nghỉ 01 ngày;.


d) Cha, Mẹ (cả bên vợ lẫn bên chồng), Vợ, Chồng, Con cái chết : nghỉ 03 ngày.


2. Trước khi nghỉ phải thông báo cho trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.


ĐIỀU 21 : Nghỉ không hưởng lương.


Ngoài các trường hợp được phép nghỉ như trên, nếu có những lý do chính đáng công nhân có thể xin nghỉ không lương nhưng phải có xin phép và được chấp thuận của công ty (
).


CHƯƠNG IV

TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG


ĐIỀU 22 : Cấu thành tiền lương.


1.Tiền lương gồm:


a) Tiền lương cố định



- Lương cơ bản



- Phụ cấp chức vụ.



- Phụ cấp kỹ thuật.


b) Phụ cấp ngoài lương (
):



- Phụ cấp chuyên cần:



- Phụ cấp nhà ở



- Phụ cấp đi lại.


c) Phụ cấp làm đêm: Theo Khoản 4 NĐ 114/CP “ Công nhân làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày”.


d) Tiền lương làm thêm giờ. Theo quy định của Bộ luật Lao động.


2. Công ty bảo đảm lương tối thiểu trả cho người lao động chưa qua đào tạo không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.


3.Tiền lương trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn 70% mức lương cơ bản của công việc đó.


ĐIỀU 23 : Chi trả tiền lương.


1. Công ty sẽ trả tiền lương và các khoản phụ cấp cho công nhân mỗi tháng ... lần vào ngày ...tây của tháng .... Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ thì sẽ trả vào ngày làm việc trước đó (
).


2. Tiền lương sẽ được chi trả đầy đủ, đúng kỳ hạn. Nếu vì lý do nào đó không kịp chi trả, Công ty cùng BCH Công đoàn bàn bạc, thảo luận ngày chi trả lương và công ty sẽ thông báo cho công nhân biết trước ngày nhận lương (
).


ĐIỀU 24: Phương thức tính lương. 


Có các hình thức trả lương như sau (
):

1. Tiền lương theo thời gian:


a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;


b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc, xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân 12 tháng chia cho 52 tuần;


c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng, nhưng tối đa không quá 26 ngày;


d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn ( 08 giờ/ 1 ngày hoặc 48 giờ / 1 tuần).


2.Tiền lương theo sản phẩm được trả căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm ra.


3.tiền lương khoán được trả theo khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành.


ĐIỀU 25 : Các khoản phụ cấp.

1. Phụ cấp chức vụ; phụ cấp kỹ thuật được qui định tại qui chế lương của công ty.


2. Phụ cấp chuyên cần (
):


a) Công nhân không đi trễ, về sớm, vắng mặt, ra ngoài lần nào trong tháng sẽ được thưởng tiền chuyên cần trong tháng là .... đồng Việt Nam.


b) Công nhân đi trễ, về sớm, vắng mặt, ra ngoài 01 lần trong tháng sẽ được hưởng tiền chuyên cần trong tháng là ...đồng Việt Nam (trên 02 lần không được phụ cấp).


3. Tiền lương làm thêm ngoài giờ:


a) Khi công nhân làm thêm giờ vào ngày thường được công ty tính lương ít nhất bằng 150% lương cơ bản cộng phụ cấp lương (nếu có).


b) Làm thêm vào ngày nghỉ (chủ nhật) được công ty tính lương ít nhất bằng 200% lương cơ bản cộng phụ cấp lương (nếu có).


c) Làm thêm vào ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định tại điều 73, 74, 75,78 bộ luật lao động được công ty tính ít nhất bằng lương 300% lương cơ bản cộng phụ cấp lương (nếu có).


d) Trường hợp công ty sắp lịch cho công nhân nghỉ bù cho ngày làm thêm thì công ty sẽ trả phần chênh lệch, 50% ngày thường; 100% ngày nghỉ hàng tuần; 200% ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, theo TT13/2003/TT-BLĐTBXH và TT14/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30/05/2003.


4. Phụ cấp làm đêm(
) (
): Công nhân làm việc ban đêm được phụ cấp thêm 30% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày. Thời gian làm đêm để tính phụ cấp là từ 22:00 hôm trước đến 6:00 sáng hôm sau.


5. Phụ cấp nhà ở (
): Nhân viên được phụ cấp tiền nhà ở VNĐ ... / tháng. 


6. Phụ cấp đi lại (
): Nhân viên được phụ cấp tiền đi lại : VNĐ .../tháng (tính khoản cách đi và về từ nơi ở đến công ty nhân với số ngày làm việc thực tế).


ĐIỀU 26 : Các khoản phải khấu trừ. 


Khi trả lương, công ty sẽ khấu trừ những khoản theo qui định như sau:


- Thuế thu nhập cá nhân (nếu có).


- Bảo hiểm xã hội (theo qui định).


- Bảo hiểm Y tế (theo qui định).


- Đoàn phí Công đoàn (
).


- Bồi thường trách nhiệm vật chất (sau khi tham khảo ý kiến BCH Công đoàn cơ sở).


- Khấu trừ các khoản tiền đã tạm ứng của công ty và Công đoàn.


ĐIỀU 27 : Quyết định tăng lương (
).


1. Hằng năm, Công ty sẽ thảo luận cùng BCH công đoàn cơ sở để xem xét tăng lương cho công nhân và một lần xét nâng bậc cho những công nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.


2. Căn cứ để tăng lương.


- Tình hình kinh doanh sản xuất của công ty.


- Thành tích lao động, chuyên cần và tay nghề của công nhân trong năm trước đó.


- Đời sống xã hội, tình hình thị trường lao động, biến động vật gia...


ĐIỀU 28 : Tiền thưởng.


1. Tiền thưởng căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của công ty và mức độ hoàn thành công việc của công nhân (
).


2. Thời gian, đối tượng chi tiền thưởng:


- Thời gian chi tiền thưởng(
):


- Đối tượng chi thưởng : toàn thể công nhân làm việc tại công ty trong năm.


3. Qui chế thưởng:


a) Qui chế thưởng do công ty quyết định sau khi tham khảo ý kiến của BCH công đoàn.


b) Đối với công nhân có thời gian làm việc chính thức 1 năm trở lên, mức chi thưởng không thấp hơn 1 tháng. Phần vượt trội được tăng theo thành tích của nhân viên và kết quả đánh giá xếp loại của công ty(
).


c) Đối với công nhân có thời gian làm việc chính thức dưới 1 năm, mức tiền thưởng được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc thực tế.


d) Ngoài ra, vào những ngày lễ khác trong năm, công ty xem xét chi tiền mừng lễ cho công nhân tuỳ theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty(
).


CHƯƠNG V


CÁC BẢO ĐẢM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG


ĐIỀU 29 : Đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm Y tế(
).


- Hàng tháng công ty trích 17% để tham gia BHXH theo quy định của Luật Lao động:


* 15% đóng BHXH để thực hiện chế độ hưu trí tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ ốm đau, thai sản.


* 2% đóng BHYT.


- Công nhân trích 6% tiền lương tháng, gồm:


* 5% đóng BHXH.


* 1% đóng BHYT.


ĐIỀU 30 : Trợ cấp, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

1. Các trường hợp sau đây là tai nạn lao động:


a) Bị tai nạn khi đang làm việc, kể cả khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công ty;


b) Bị tai nạn ngoài nơi làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của công ty;


c) Bị tai nạn trong những trường hợp cứu người, cứu tài sản của Công ty.


2. Các trường hợp sau đây được xem là tai nạn lao động


Bị tai nạn trên đường đi và về nhà từ nơi ở đến nơi làm việc (phải có hồ sơ hợp lệ chứng minh);


3. Chế độ bồi thường và trợ cấp đối với những trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng theo Mục II Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/04/2003 (vì chi tiết rất nhiều nên không đưa vào đây).


ĐIỀU 31 : Chế độ trợ cấp thai sản.


1. Công nhân nữ sẽ được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ đi khám thai; và hưởng các chế độ như sau:


a. Thời gian có thai: được nghỉ khám thai 05 lần, mỗi lần một ngày. Trường hợp thai có bệnh lý, thai không bình thường được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần đi khám thai.


b. Trường hợp hư thai:


- Được nghỉ 20 ngày nếu thai dưới 03 tháng


- Được nghỉ 40 ngày nếu thai trên 03 tháng đến dưới 6 tháng.


c. Khi sinh con: Hưởng chế độ trợ cấp thai sản theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội và tại Mục 2 - NĐ 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006..


- Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường. Năm tháng , nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại.


- Trường hợp một lần sinh nhiều con thì tính từ con thứ hai trở đi, mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng.


- Trường hợp con chết sau khi sinh:


* Nếu con dưới 60 ngày bị chết: được nghỉ 90 ngày kể từ ngày sinh.


* Nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên mẹ được nghỉ việc 30 ngày nhưng không vượt quá thời gian nghỉ sinh theo quy định chung.


ĐIỀU 32 : Trợ cấp nghỉ việc do con ốm(
).


- Trường hợp con (cả con đẻ lẫn con nuôi) bị ốm mẹ hoặc cha được phép nghỉ hưởng trợ cấp BHXH tối đa:


* 20 ngày/ năm đối với con dưới 3 tuổi.


* 15 ngày/ năm đối với con từ 3 tuổi đến 7 tuổi.


- Trường hợp mẹ chết, bị tàn tật nặng, bị tâm thần, ốm đau dài ngày, đi công tác xa, cha mẹ ly hôn (con ở với cha) thì người cha được nghỉ việc hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội để chăm sóc con ốm đau.


- Mức trợ cấp nghỉ việc trông con ốm bằng 75% mức tiền lương của nhân viên đó đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ.


CHƯƠNG VI


PHÚC LỢI TẬP THỂ(
)

ĐIỀU 33 : Các đảm bảo khác và phúc lợi tập thể.


Toàn thể công nhân trong công ty được nhận những phúc lợi sau:


1. Một bữa ăn giữa ca đảm bảo vệ sinh, đủ dinh dưỡng cho công nhân có sức khoẻ làm việc. Đối với công nhân làm ca không bố trí được bữa ăn, công ty phụ cấp bằng tiền tương đương ...000đ (gồm ...000đ tiền ăn và ...000đ tiền sữa tươi).


2. Công ty cung cấp nước uống đảm bảo vệ sinh tại nơi làm việc.


3. Hằng năm công nhân được cấp phát 02 bộ đồ đồng phục, 01 mũ vải, 01 đôi giày bảo hộ.


4. Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm cho toàn thể công nhân(
). 


5. Công ty và Công đoàn phối hợp tổ chức cho toàn thể công nhân đi tham quan, nghỉ mát mỗi năm một lần, kinh phí do Công ty đài thọ 100%. (thỏa thuận)


6. Công ty cung cấp miễn phí một nón bảo hiểm giao thông. (nếu có điều kiện)


ĐIỀU 34 : Qui định về hiếu hỉ (
).


Công ty qui định thống nhất chế độ hiếu hỉ đối với công nhân đang làm việc tại công ty như sau:


1. Tiền mừng đám cưới: Công nhân khi kết hôn, không kể thời gian làm việc được mừng ...00.000 đồng. Trường hợp tái kết hôn, được mừng ...00.000 đồng. Nếu kết hôn với người làm cùng công ty thì cả hai được nhận tiền mừng.


2. Mừng sinh con: Công nhân khi sanh con, được mừng ...00.000 đồng / cháu. Trường hợp cả hai người cùng làm tại công ty thì chỉ tính cho người mẹ.


3. Tiền phúng điếu:


a) Bản thân công nhân chết : phúng điều ...000.000 đồng và lẵng hoa.


b) Vợ (chồng) con cái chết : phúng điều ...000.000 đồng và lẵng hoa.


c) Tứ thân phụ mẫu chết : Phúng điều ...000.000 đồng và lẵng hoa.


Cha mẹ bao gồm cả cha mẹ chồng hoặc vợ cha mẹ nuôi, trường hợp có anh em hoặc vợ chồng cùng làm trong công ty thì chỉ một người được hưởng quy định này.


4. Thăm hỏi ốm đau:


Khi công nhân (trừ trường hợp đang thử việc ) bị đau ốm, tai nạn phải nhập viện hoặc phải nghỉ ốm.


- Từ 5 ngày trở lên đến 1 tháng : thăm hỏi ..00.000đ

- Từ trên 1 tháng : thăm hỏi ..00.000đ.


5. Trợ cấp thiên tai hoả hoạn : khi nhà ở của công nhân bị bão lụt, thiên tai, hoả hoạn, nếu:


- Bị thiệt hại toàn bộ gia sản : trợ cấp ...000.000đ.


- Bị thiệt hại một phần gia sản : trợ cấp ...000.000đ.


6. Thủ tục để được hưởng các chế độ trợ cấp thăm viếng, hiếu hỷ phải liên lạc báo qua Công đoàn bàn với giám đốc xét duyệt.


CHƯƠNG VII


NỘI QUY KỶ LUẬT LAO ĐỘNG(
)

ĐIỀU 35 : Ra vào công ty.


Tất cả công nhân phải đến công ty sớm trước giờ làm việc tối thiểu 10 phút để chuẩn bị công việc được chu đáo. Trước khi hết giờ làm việc phải vệ sinh xung quanh nơi làm việc, kiểm tra phòng chống cháy nổ, cầu dao điện trước khi ra về. Ngoài những trường hợp đặc biệt được phép của người có thẩm quyền, công nhân phải rời khỏi nhà máy trong vòng 15 phút kể từ khi hết giờ.


ĐIỀU 36 : Thẻ chấm công.

Công nhân ra vào công ty phải tuân thủ theo các qui định sau:


1. Công nhân được cấp thẻ chấm công, khi ra vào công ty phải thực hiện chấm công và bảo quản thẻ tại nơi qui định.


2. Trường hợp công nhân khi ra vào công ty, nếu quên bấm thẻ chấm công, phải lấy giấy xác nhận của trưởng bộ phận nộp cho bộ phận tổng vụ.


3. Công nhân không được chấm công thay người khác. Trường hợp chấm công sai, phải nhanh chóng liên lạc báo cáo cho người quản lí trực tiếp để được điều chỉnh.


ĐIỀU 37 : Vắng mặt, đi trễ, về sớm, ra ngoài.


1) Trường hợp nếu vì lý do nào đó, công nhân nghỉ đột xuất, phải trực tiếp điện thoại đến công ty báo cho trưởng bộ phận hoặc bộ phận tổng vụ trước .. : 00 sáng hôm đó đồng thời thông báo cho Ban chấp hành Công đoàn để được giúp đỡ.


2) Công nhân khi cần giải quyết việc riêng, muốn đi muộn về sớm hoặc ra ngoài thì phải xin phép và được sự đồng ý của từ trưởng bộ phận trở lên.


3) Toàn thể công nhân chỉ được đi trễ, về sớm, ra ngoài tối đa là 3 lần trong một tháng, nếu vượt hơn quy định sẽ bị nhắc nhở hoặc khiển trách bằng văn bản.


ĐIỀU 38 : Ra vào nơi làm việc.

1. Công nhân khi vào làm việc phải có tác phong gọn gàng, sạch sẽ, mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên, mang các trang bị bảo hộ đầy đủ theo quy định.


2. Những công nhân sau đây bị cấm vào nơi làm việc hoặc bị đưa ra ngoài công ty:


- Khi có mùi rượu bia, tác phong ăn mặc lố lăng, không lành mạnh.


- Khi đem các chất cháy nổ, vũ khí, hoặc các chất gây nghiện mà luật pháp cấm.


- Khi có bệnh truyền nhiễm có thể lây cho người xung quanh.


- Người đang trong giai đoạn bị xử lý đình chỉ công việc.


ĐIỀU 39 : Thái độ lao động .


Công nhân phải tuyệt đối chấp hành những qui định sau:


1. Công nhân phải tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, nội qui lao động, qui định an toàn vệ sinh, thường xuyên phát huy năng lực thao tác chính xác, xử lí nhanh chóng hoàn thành công việc được giao.


2. Mọi công nhân phải thể hiện tinh thần tiết kiệm, giữ gìn và sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, công cụ lao động một cách cẩn thận, sử dụng nguyên phụ liệu, văn phòng phẩm, vật dụng tiêu hao với tinh thần tiết kiệm.


3. Công nhân không được tự ý lấy nguyên vật liệu để thực hiện những sản phẩm của cá nhân, hoặc tự ý đem ra ngoài và lưu hành những phế phẩm làm ảnh hưởng đến công ty.


4. Không được tiết lộ bí mật công nghệ, hoặc có hành vi gây ảnh hưởng xấu làm thiệt hại đến lợi ích, danh dự, uy tín của công ty.


5. Không được tự mình hay xúi giục người khác làm cản trở tiến độ công việc hoặc cản trở công việc của người khác.


6. Không được lợi dụng thời gian, phương tiện, vật liệu và chức vụ để mưu lợi cá nhân.


7. Công nhân không được phép rời vị trí làm việc, làm việc khác, đưa người lạ vào công ty, tiếp khách trong giờ làm việc khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.


8. Công nhân không được đem bất cứ vật dụng, tài sản nào của công ty ra ngoài khi chưa có giấy cho phép có xác nhận của trưởng phòng trở lên.


9. Công nhân không được hút thuốc lá khu vực công ty. Nghiêm túc chấp hành những qui định về phòng cháy và chữa cháy.


10. Tại công ty công nhân không được uống rượu bia, cờ bạc dưới mọi hình thức, không gây ồn áo mất trật tự nơi làm việc, ảnh hưởng đến công việc của người khác.


11. Trong giờ làm việc phải nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công lao động của cấp trên, có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành nhiệm vụ.


CHƯƠNG VIII


BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG(
)

ĐIỀU 40 : Nghĩa vụ bảo hộ lao động.


Công ty thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, các biện pháp an toàn lao động, và các qui định tiêu chuẩn vệ sinh lao động, bảo vệ an toàn lao động và môi trường theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam.


ĐIỀU 41: Thực hiện An toàn lao động.

1. Che chắn tất cả máy móc, không để các bộ phận chuyển động lộ thiên và các miệng hầm đều phải che đậy kín.


2. Hướng dẫn vệ sinh an toàn lao động cho công nhân định kỳ mỗi năm ... lần(
).


3. Trang bị đầy đủ đồng phục, các dụng cụ bảo hộ cần thiết cho nhân viên theo từng loại công việc như : Giầy, ủng, găng tay, kính, khẩu trang...


4. Đảm bảo môi trường làm việc theo các qui định về vệ sinh an toàn lao động.


5. Có lịch kiểm tra định kỳ các thiết bị máy móc, phòng ngừa nguy cơ có ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của công nhân và tài sản của công ty.


6. Đối với các công việc nguy hiểm hoặc công việc chưa được huấn luyện thì không bắt buộc công nhân phải làm.


7. Đối với công việc nặng nhọc độc hại thì công ty có các chế độ quan tâm bồi dưỡng độc hại để bảo vệ sức khoẻ cho công nhân 


ĐIỀU 42 : Công nhân làm việc tại công ty có trách nhiệm.


1. Mặc đồng phục, đội mũ, đi giày bảo hộ, đeo bảng tên đầy đủ, phải luôn giữ gìn tranh phục gọn gàng sạch sẽ.


2. Thực hiện các nội quy, quy định, hướng dẫn của công ty về an toàn vệ sinh lao động và môi trường.


3. Trong lúc làm việc phải luôn chú ý, quan sát nếu có hiện tượng nguy hiểm đến tính mạng của bản thân hoặc thiết bị thì ngưng máy rồi nhanh chóng báo cho người phụ trách giải quyết. Được phép rời khỏi vị trí làm việc trong trường hợp cấp bách hoặc nguy hiểm.


ĐIỀU 43 : Mọi trường hợp xảy ra tai nạn lao động, công nhân và quản lý bộ phận phải báo cáo và cung cấp đầy đủ chi tiết cho Hội đồng Bảo hộ lao động của công ty. Các cấp điều hành thực hiện chế độ khai báo, Ban chấp hành Công đoàn và công ty điều tra lập biên bản và báo cáo các cấp có thẩm quyền đúng quy định của pháp luật.


ĐIỀU 44 : Phòng cháy chữa cháy.

1. Tuyệt đối không được hút thuốc trong công ty.


2. Không được mang chất cháy nổ, chất độc và vũ khí vào công ty.


3. Công ty đặt quan hệ với cơ quan phòng cháy chữa cháy để được trang bị những dụng cụ, phương tiện PCCC và thường xuyên huấn luyện cho công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy.


4. Toàn thể công nhân công ty phải thực hiện nội quy phòng cháy chữa cháy, khi xảy ra cháy phải nhanh chóng dùng các phương tiện chữa cháy dập tắt ngọn lửa để cứu người và tài sản.


CHƯƠNG IX


KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT(
)


ĐIỀU 45 : Khen thưởng.


1. Công ty sẽ biểu dương và khen thưởng cho nhân viên trong những trường hợp sau:


a. Phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có lợi cho công việc, cho sự phát triển của công ty.

b. Có những đóng góp cho xã hội, quốc gia, đem lại danh tiếng cho công ty và công nhân.


c. Có thành tích đặt biệt ngăn chặn, hoặc cứu hoả hoạn, hạn chế được thiệt hại xảy ra.


d. Có thành tích lao động tích cực, gương mẫu trong nhiều năm liền.


e. Thực hiện nội quy công ty.


2. Hình thức khen thưởng: Bằng giấy khen (Thư cảm ơn), thưởng bằng tiền, hiện vật, tăng lương, thưởng phép. Đề xuất các cơ quan cấp trên khen thưởng theo luật thi đua khen thưởng.


ĐIỀU 46 : Xử lý kỷ luật(
).


1. Thành lập Hội đồng kỷ luật có đại diện của BCH CĐ cơ sở và công nhân bị xem xét kỷ luật.


2. Việc xem xét kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.


3. Nếu không đồng ý với quyết định của Hội đồng kỷ luật, công nhân bị kỷ luật có quyền gởi đơn cho Hội đồng hoà giải. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý, hội đồng hòa giải sẽ tổ chức hoà giải tranh chấp lao động.


3 Nếu các bên tự hòa giải hoặc chấp thuận phương án hoà giải thì hội đồng hòa giải lập biên bản hoà giải thành và các bên có nghĩa vụ chấp hành các thỏa thuận ghi trong biên bản hòa giải thành.


4. Nếu các bên không tự hòa giải được hoặc không chấp thuận phương án hòa giải thì hội đồng hòa giải lập biên bản không thành ghi rõ ý kiến của các bên và hai bên có quyền khởi kiện tại toà theo quy định của pháp luật.


CHƯƠNG X


MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


ĐIỀU 47 : Vai trò, chức năng của Công đoàn.


Công đoàn là một tổ chức của người lao động trong công ty, hoạt động theo Luật Công đoàn, các quy định của Luật Lao động và Điều lệ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn có chức năng:


1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.


2. Tham gia cùng Ban giám đốc phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.


3. Đại diện cho người lao động xây dựng, đàm phán, ký kết, giám sát, kiểm tra việc thực hiện thoả ước lao động tập thể.


4. Tham gia cùng BGĐ công ty thực hiện các chính sách cho người lao động trong công ty theo quy định của Nhà Nước.


5. Tổ chức, giáo dục, vận động người lao động tích cực công tác, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo vệ tài sản của công ty. Giáo dục người lao động tích cực chấp hành tốt thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy của công ty và luật pháp, chính sách của Nhà nước.


6. Thay mặt người lao động phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của người lao động đến BGĐ công ty và Công đoàn cấp trên.


ĐIỀU 48 : Quan hệ giữa Ban Giám đốc Công ty và BCH Công đoàn(
).

1. Ban giám đốc và BCH công đoàn có quan hệ thường xuyên trong quá trình công ty hoạt động sản xuất. Đây là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau vì mục đích phát triển của công ty, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.


2. Ban giám đốc tôn trọng quyền thành lập và hoạt động công đoàn của người lao động, tôn trọng vai trò của tổ chức công đoàn trong công ty, tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp phương tiện, thông tin cho công đoàn hoạt động, thường xuyên trao đổi ý kiến, thương lượng tập thể giúp công đoàn thực hiện các chức năng của mình theo quy định của luật lao động, luật công đoàn.


ĐIỀU 49 : Phối hợp giữa Công ty và Công đoàn(
).


1. Định kỳ hàng tháng, Ban giám đốc công ty và BCH công đoàn họp một lần. Trường hợp đột xuất phát sinh các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất và lao động, hai bên có thể liên lạc để bàn bạc giải quyết kịp thời.


2. BCH công đoàn cơ sở được sử dụng một số thời gian trong giờ làm việc để làm công tác công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn. Tuy nhiên BCH công đoàn phải có lịch công tác và đăng ký trước kế hoạch sử dụng thời gian nói trên (Trừ tham gia hội họp, học tập do công đoàn cấp trên triệu tập).


3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động cá nhân hay thoả ước lao động tập thể, nếu xảy ra bất đồng dẫn đến tranh chấp, Công đoàn cùng Ban giám đốc công ty trực tiếp gặp gỡ thương lượng giải quyết theo tinh thần hoà giải, công bằng hợp lý, tôn trọng lẫn nhau. Nếu không đạt được thoả thuận thì chuyển lên cấp trên theo trình tự giải quyết tranh chấp lao động đúng pháp luật.


CHƯƠNG XI

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG(
)


ĐIỀU 50: Thực hiện theo trình tự tranh chấp lao động do nhà nước quy định trong Bộ Luật lao động tại Chương XIV đã được sửa đổi, bổ sung.


-Tranh chấp lao động cá nhân : Thực hiện theo Mục II, của Chương XIV.


-Tranh chấp lao động tập thể :  Thực hiện theo Mục III, của Chương XIV.


ĐIỀU 51: Đối với các cá nhân có hành vi kích động lôi kéo nhiều người để cố tình không thực hiện trình tự tranh chấp do nhà nước quy định trong Bộ luật lao động gây lãng công, đình công, gây rối trật tự an ninh trong quá trình sản xuất, thì những người liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty, nếu nghiêm trọng có thể bị truy tố trước pháp luật.


Cảnh giác kẻ xấu lợi dụng gây bất mãn cá nhân, kích động tập thể, lôi kéo nhiều người gây mất trật tự  an ninh.

CHƯƠNG XII

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


ĐIỀU 52 : Hiệu lực thực hiện.


1.Thoả ước này gồm 12 chương 53 điều, có hiệu lực ..... năm bắt đầu tính từ ngày ..../...../200...


2. Trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung thì phải có sự bàn bạc thống nhất giữa hai bên, lập thành phụ lục và phải thông báo nội dung đã thay đổi đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh.  


3. Mọi trường hợp quy định không rõ ràng, hoặc phát sinh những vấn đề không được quy định trong thoả ước này sẽ được giải quyết theo qui định hiện hành của nhà nước Việt Nam.


4. Những qui định trước đây tại công ty mà trái với các điều khoản tại bản thỏa ước này đều bị bãi bỏ (Trái phần nào thì bỏ phần đó và được áp dụng theo thỏa ước lao động này).


ĐIỀU 53 : Gia hạn, ký mới Thỏa ước lao động tập thể.


1. Sau 06 tháng thực hiện kể từ ngày thoả ước có hiệu lực, hai bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung những điều khoản cần thiết và phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty cũng như quyền lợi chính đáng của công nhân.


2. Trước khi hết hạn 30 ngày hai bên tiến hành họp thương lượng để gia hạn hoặc ký kết thoả ước mới.


3. Trong thời gian thương lượng, mặc dù hết thời hạn hiệu lực ghi trong thoả ước, thì bản thoả ước này vẫn còn hiệu lực áp dụng. Tuy nhiên, nếu trong thời gian 03 tháng kể từ khi hết hạn mà vẫn không thương lượng xong, thì thỏa ước này đương nhiên hết hiệu lực.


Bản Thoả ước lao động tập thể này được ký kết vào ngày .... tháng .... năm 200... tại công ty.................................................


		ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG


Chủ Tịch Công đoàn


(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu) 

		ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


Tổng giám đốc công ty


(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu) 





XI. Lĩnh vực Thanh tra

1. Tiếp công dân

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Cán bộ được giao trực tiếp dân nắm bắt sơ bộ mong muốn của công dân, sơ bộ phân loại và xử lý như sau: 


- Trường hợp qua tiếp xúc ban đầu thấy công dân tụ tập đông người có hành vi biểu hiện việc gây rối làm mật trật tự tại trụ sở tiếp công dân, thì cán bộ tiếp công dân báo cáo với Trưởng Ban, nếu xét thấy cần thiết thì phải liên lạc, yêu cầu cơ quan công an phụ trách địa bàn có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 


- Trường hợp thấy đề nghị của công dân đến trụ sở tiếp công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình, thì cán bộ tiếp dân hướng dẫn, giải thích cho dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. Nếu công dân vẫn đề nghị được trình bày, thì cán bộ tiếp dân thực hiện tiếp.


-Trường hợp đông người thì yêu cầu công dân cử đại diện để trình bày: 


+ Có dưới 10 người đến nơi tiếp công dân thì đại diện tối đa không quá 2 người.


+ Có từ 10 đến 14 người đến nơi tiếp công dân thì đại diện tối đa không quá 3 người.


+ Có từ 15 đến 19 người đến nơi tiếp công dân thì đại diện tối đa không quá 4 người.


+ Có 20 người trở lên thì số người đại diện tối đa không quá 5 người.


+ Bước 2: Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (đối với người được uỷ quyền đi khiếu nại theo quy định của pháp luật). 


Trong trường hợp có luật sư đi cùng, cán bộ tiếp dân yêu cầu luật sư xuất trình thẻ luật sư; giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại; giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư đối với luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.Trường hợp công dân không mang đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật, thì cán bộ tiếp dân hẹn tiếp khi công dân có đầy đủ giấy tờ tùy thân.


Trường hợp công dân đề nghị được gặp Trưởng Ban: 


- Trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo đúng vào lịch trực tiếp dân của Trưởng Ban, thì phải bố trí cán bộ giúp việc cùng Trưởng Ban tiếp công dân. Cán bộ giúp việc thực hiện đầy đủ các quy định tiếp công dân của quy trình này.


- Trường hợp công dân đề nghị được gặp Trưởng Ban để phản ánh, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Ban nhưng không đúng lịch trực tiếp dân của Trưởng Ban hoặc đúng lịch trực nhưng Trưởng Ban có lý do không thể tiếp được, thì cán bộ tiếp công dân ghi lại nội dung đề nghị, nghiên cứu sự cần thiết, báo cáo Trưởng Ban có ý kiến trả lời. Nếu được Trưởng Ban đồng ý thì ghi phiếu hẹn, ngày giờ tiếp; ghi sổ phiếu hẹn và hồ sơ vụ việc; trường hợp Trưởng Ban không tiếp phải có lý do giải thích cho công dân rõ.


+ Bước 3: Nhận đơn, yêu cầu công dân trình bày nội dung, lắng nghe ý kiến của dân và ghi và ghi đầy đủ vào sổ theo dõi (ngày, tháng, năm, họ tên, địa chỉ, nội dung làm việc, ký nhận). 


Trường hợp công dân xin rút lại đơn thì cán bộ tiếp công dân hoàn trả lại đơn và các tài liệu kèm theo (nếu có) và làm xác nhận nêu rõ lý do việc đương sự xin rút lại đơn.


Đối với những vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết, Trưởng ban trả lời ngay cho công dân biết. Nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì thực hiện tiếp Bước 4.


+ Bước 4: Viết giấy biên nhận hồ sơ (ghi rõ tình trạng các hồ sơ tài liệu, căn cứ), phiếu hẹn tiếp dân và đề nghị cung cấp tài liệu, căn cứ khiếu nại, tố cáo, hẹn ngày tiếp và ký nhận. 


Chậm nhất trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn khiếu nại của công dân, cán bộ tiếp công dân phải chuyển đơn đến bộ phận được phân công xử lý đơn để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo 


+ Bước 5: Trả lời cho công dân bằng văn bản nội dung xử lý vụ việc.


* Thời gian tiếp dân: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


+ Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ phút.


+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn khiếu nại hoặc tố cáo (theo mẫu quy định)


2. Bản sao các tài liệu, chứng cứ liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: giải quyết ngay, hoặc nếu thực hiện thủ tục khiếu nại thì không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý đơn; đối với vụ việc phức tạp: không quá 60 ngày. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 60 ngày; đối với vụ việc phức tạp: không quá 70 ngày, nếu thực hiện thủ tục tố cáo, thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hạn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) 


+ Đơn khiếu nại (Mẫu số 32)


+ Đơn tố cáo (Mẫu số 46)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998.


+ Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. 


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo được QH11 thông qua ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo./


2. Giải quyết khiếu nại lần 1


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Người khiếu nại đến nộp đơn khiếu nại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.


Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra Ban thụ lý và có thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý giải quyết, Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại. 


+ Bước 3: Trong thời gian giải quyết khiếu nại, Thanh tra Ban mời người khiếu nại đến gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. 


+ Bước 4: Thanh tra Ban ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại. 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định)


2. Bản sao các tài liệu, chứng cứ liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn; đối với vụ việc phức tạp: không quá 45 ngày. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày; đối với vụ việc phức tạp: không quá 60 ngày


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) 


+ Đơn khiếu nại (Mẫu số 32)


+ Giấy ủy quyền khiếu nại (Mẫu số 41)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.


+ Khiếu nại không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 Luật khiếu nại, tố cáo.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998.


+ Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. 


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo được QH11 thông qua ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Mẫu văn bản giải quyết khiếu nại


Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập – Tư do – Hạnh phúc




                                               ......., ngày....tháng .....năm...


Đơn khiếu nại


Kính gửi:................................................(1)


Họ và tên:...................................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3)


Địa chỉ :.............................................................................................................................


Khiếu nại.......................................................................................................................(4)


Nội dung khiếu nại........................................................................................................(5)


...........................................................................................................................................


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)


                                                                                            Người khiếu nại

                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.


(2) Họ  tên của người khiếu nại,


 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 


- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại


 -  Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại;


 -  Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);


Mẫu số: 41 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



......., ngày ....tháng..….năm ....…

Giấy uỷ quyền khiếu nại


Họ và tên người uỷ quyền:............................................................................................(1)


Địa chỉ :.........................................................................................................................(2)


Số CMND:.....................................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......


Nơi cấp:….........................................................................................................................


Họ và tên người  được uỷ quyền………………………………………………………..


Địa chỉ:...………………………………………………………………………………..


Số CMND:..................................................................Cấp ngày......tháng…..năm............


Nơi cấp:……………………………..............................................................................


Nội dung uỷ quyền:.......................................................................................................(3)


Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.                                                    


		Xác nhận của UBND


xã, phường, thị trấn nơi 


người uỷ quyền cư trú


(Ký,  ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		Người uỷ quyền

(Ký  và ghi rõ họ tên)





(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.


(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 


(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)


3. Giải quyết khiếu nại lần 2

+ Bước 1: Người khiếu nại đến nộp đơn khiếu nại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


+ Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra Ban thụ lý và có thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý giải quyết, Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại. 


+ Bước 3: Trong thời gian giải quyết khiếu nại, Thanh tra Ban mời người khiếu nại đến để đối thoại, cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng hoặc giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại 


+ Bước 4: Thanh tra Ban ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết. 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định)


2. Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu


3. Các tài liệu liên quan (nếu có) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý đơn; đối với vụ việc phức tạp: không quá 60 ngày. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 60 ngày; đối với vụ việc phức tạp: không quá 70 ngày


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) 


+ Đơn khiếu nại (Mẫu số 32)


+ Giấy ủy quyền khiếu nại (Mẫu số 41)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thời hiệu khiếu nại lần 2 là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.


+ Khiếu nại không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 Luật khiếu nại, tố cáo


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998.


+ Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. 


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo được QH11 thông qua ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Mẫu văn bản giải quyết khiếu nại


Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập – Tư do – Hạnh phúc




                                               ......., ngày....tháng .....năm...


Đơn khiếu nại


Kính gửi:................................................(1)


Họ và tên:....................................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3)


Địa chỉ :.............................................................................................................................


Khiếu nại.......................................................................................................................(4)


Nội dung khiếu nại........................................................................................................(5)


...........................................................................................................................................


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)


                                                                                            Người khiếu nại

                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.


(2) Họ  tên của người khiếu nại,


 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 


- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại


 -  Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại;


 -  Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);


Mẫu số: 41 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



......., ngày ....tháng..….năm ....…

GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI


Họ và tên người uỷ quyền:............................................................................................(1)


Địa chỉ :.........................................................................................................................(2)


Số CMND:.....................................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......


Nơi cấp:….........................................................................................................................


Họ và tên người  được uỷ quyền………………………………………………………


Địa chỉ:...………………………………………………………………………………


Số CMND:.................................................................Cấp ngày......tháng…..năm............


Nơi cấp:……………………………….............................................................................


Nội dung uỷ quyền:.......................................................................................................(3)


Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền. 


		Xác nhận của UBND


xã, phường, thị trấn nơi 


người uỷ quyền cư trú


(Ký,  ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		Người uỷ quyền

(Ký  và ghi rõ họ tên)





(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.


(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 


(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)


4. Giải quyết tố cáo - 010106

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Người tố cáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An (65B Bảo Định, Phường 2, Tp. Tân An, Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


 Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban thì Ban thụ lý để giải quyết, nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn tố cáo Ban chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử lý theo quy định. 


+ Bước 2: Thanh tra Ban tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo. 


+ Bước 3: Kết luận rõ và thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật. 


Trong trường hợp hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.


 * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn tố cáo (theo mẫu quy định)


2. Bản sao các tài liệu, chứng cứ liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hạn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo) Đơn tố cáo (Mẫu số 46)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người tố cáo có các yêu cầu qui định tại khoản 1, Điều 57, Luật Kiếu nại, tồ cáo sửa đổi bổ sung năm 2005. Phải có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính hoặc hành động trái pháp luật. Thời gian thụ lý, thời gian giải quyết.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998.


+ Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. 


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo được QH11 thông qua ngày 29/11/2005.


+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         


……..., ngày..….tháng....….năm ......…

đơn tố cáo


Kính gửi: .......................................................(1)


Tên tôi là:...................................................................................................................................


Địa chỉ:.......................................................................................................................................


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:.............................................................


................................................................................................................................................(2)


Nay tôi đề nghị:......................................................................................................................(3)


....................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.


Người tố cáo 


        (Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 


(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 


(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo  xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.


Mẫu MĐ-2: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh















Ảnh



3cm x 4cm



Photo











Phụ lục I-15



Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp



(đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
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MAÃU THAM KHAÛO















� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị thành lập Văn phòng đại diện)



� Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh ghi như sau: Tên văn phòng đại diện + Tỉnh, Tp. nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (trong trường hợp thương nhân có từ 02 VPĐD/CN trở lên) hoặc Tên Văn phòng đại diện/ Chi nhánh + tại Việt Nam (trong trường hợp thương nhân chỉ có 01 VPĐD/CN tại Việt Nam). 



� Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)



� Trong trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)



� Trong trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)



� Trong trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)



� Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)



� Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép), Sở Thương mại (trong trường hợp Văn phòng đại diện đề nghị gia hạn Giấy phép)



� Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Tư cách đại diện của 02 bên được qui định tai điều 45 Bộ luật Lao động (BLLĐ). 



� Công nhân: Toàn thể người lao động tại công ty.



� Sau khi đăng ký thỏa ước tập thể được gửi đến các nơi liên quan theo điều 47 BLLĐ.



� Thời gian thử việc được căn cứ vào Điều 7 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 các loại hợp đồng và thủ tục ký HĐ theo điều 27 BLLĐ. 



� Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động căn cứ theo điều 35 Bộ luật Lao động và Điều 10 khoản 1 NĐ44/2003 NĐ-CP. 



� Chấm dứt Hợp đồng lao động được căn cứ theo điều 36 Bộ luật lao động.



 � Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thời hạn báo trước được căn cứ theo điều 37 Luật lao động.



� Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thời hạn báo trước được căn cứ theo điều Điều 38 bộ luật Lao động.



� Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Bộ luật Lao động.



� Các trường hợp không được đơn phương chấm dứt lao động được căn cứ theo điều 39 Bộ luật Lao động.



� Căn cứ theo Điều 43 và Điều 66 Bộ luật Lao động.



� Tạm ngừng việc căn cứ theo điều 62 Bộ luật Lao động. BCH CĐ nên thỏa thuận với công ty sẽ trả lương cho công nhân theo mức lương thực lãnh của tháng trước liền kề.



� Căn cứ theo điều 11 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 và căn cứ điều 17 Bộ luật lao động để trợ cấp mất việc.



� BCH CĐ nên thỏa thuận với công ty trả trợ cấp mất việc cho công nhân cao hơn mức 02 tháng.



� Căn cứ khoản 03 điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003.



� Theo Điều 68 Bộ luật Lao động. 



� Đây chỉ là bảng mẫu để tham khảo, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc làm việc và thời gian nghỉ ngơi thì tuỳ theo tình hình sản xuất thực tế tại từng doanh nghiệp không nhất thiết phải theo bản sắp lịch giải lao và nghỉ ngơi này. 



� Số giờ làm thêm được căn cứ theo điều 2 chương II Thông tư 15 /2003 / TT- BLĐTB & XH Ngày 03/ 6 / 2003. Đối với những ngành nghề đặc biệt theo quy định BLLĐ và các văn bản hướng dẫn, công ty sẽ thoả thuận vói BCH CĐ về thời gian làm thêm cao hơn 200 giờ / năm.



� Nghỉ giải lao được căn cứ theo điều 1,2 chương II Thông tư 15 /2003 / TT- BLĐTB & XH Ngày 03/ 6 / 2003.



� Ngày nghỉ lễ tết căn cứ theo điều 73 BLLĐ.



� Theo điều 75 Bộ luật lao động qui định cứ 05 năm làm việc người lao động được tăng thêm một ngày nghỉ phép năm. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện của từng doanh nghiệp để thương lượng có lợi hơn cho người lao động, vì hiện nay có rất nhiều đơn vị tăng ngày nghỉ phép năm cao hơn luật nhằm khuyến khích và tái tạo sức lao động cho người lao động.



� Chế độ lao động nữ được căn cứ theo điều 115 Bộ luật lao động.



� Nghỉ không hưởng lương căn cứ theo khoản 1 điều 114 Bộ luật lao động.



� BCH CĐ phải thỏa thuận với công ty về trường hợp nuôi con nhỏ dưới 12 tháng là công ty phải sắp xếp cho họ vào trễ 60 phút hoặc là về sớm hơn 60 phút mỗi ngày.



� Điều này Công ty và BCH công đoàn cơ sở thương lượng cao hơn so với điều 78 Bộ luật Lao động (thể hiện tính tiên tiến và phát triển của công ty).



� Nghỉ không hưởng lương do Công ty và BCH công đoàn cơ sở thương lượng theo điều 79 Bộ luật lao động. Thời gian nghỉ tuỳ thuộc vào sự thỏa thuận giữa công ty và công nhân. 



� Phụ cấp ngoài lương do BCH CĐ thỏa thuận với công ty căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị.



� Khoản 1 được thoả thuận theo tình hình tài chính và nghiệp vụ tài chính tại công ty.



� Khoản 2 căn cứ theo điều 59 Bộ luật lao động.



� Các hình thứctrả lương được xây dựng theo điều 7 NĐ 114 và Tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị mà công ty có thể áp dụng một trong các hình thức trả lươnng trên, sau khi tham khảo ý kiến của BCH CĐ cơ sở.



� Các mức thưởng chuyên cần BCH CĐ nên thỏa thuận cùng với BGĐ công ty là mức thưởng sẽ được điều chỉnh bằng hoặc cao hơn vào ngày thành lập công ty mỗi năm và nhằm mục đích Công ty khuyến khích người lao động nghiêm chỉnh chấp hành Nội qui lao động tại công ty.



� Khoản 3 theo điều 10 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002.



� Thời gian làm đêm để tính phụ cấp được áp dụng theo Đ70 BLLĐ.



� Các mức trợ cấp cụ thể do BCH CĐ thỏa thuận với công ty. 



� Các mức trợ cấp cụ thể do BCH CĐ thỏa thuận với công ty.



� Riêng đoàn phí công đoàn khi thu phải được sự nhất trí đồng ý của toàn thể đoàn viên trong công ty.



� Căn cứ theo Thông Tư 13 và 14 / 2003 / TT – BLĐTB & XH ngày 30/05/2003.



� Khoản 1 điều này được thoả thuận căn cứ theo điều 64 Bộ luật Lao động.



� Thời gian chi thưởng sẽ do BCH CĐ thỏa thuận với công ty.



� Điểm b khoản 3 là mức cơ bản mà các công ty đang áp dụng tuy nhiên có nhiều đơn vị áp dụng mức thưởng cao hơn như từ 150% đến 200%. Mức thưởng là do thỏa thuận.



� Điểm d khoản 3 do Công ty và BCH Công đoàn thỏa thuận (không có trong luật).



� Điều này được căn cứ theo điều 149 Bộ luật Lao động.



� Điều 08 Nghị Định 12/CP ngày 26/01/ 1995 (về việc Ban hành điều lệ Bảo hiểm Xã hội).



� Hai Điều 32 và 33 chỉ mang tính chất tham khảo. Tuỳ theo tình hình thực tế tại đơn vị mà BCH CĐ thỏa thuận với công ty.



� Khoản 6 Điều 33 được áp dụng theo Điều 13 NĐ 06 ngày 20/01/1995.



� Qui định về các khoản tiền hiếu hỉ là chế độ mà công ty muốn chăm lo và chia sẽ những vui buồn của người lao động nhằm khuyến khích tinh thần người lao động gắn bó với công ty, do đó mức thoả thuận sẽ tuỳ thuộc vào điều kiện tài chính và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.



� Chương này mang tính giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại công ty. Mỗi đơn vị, tuỳ theo tình hình thực tế mà áp dụng các điều khoản trong chương nội quy kỷ luật lao động. Nếu công ty đã có bảng nội quy thì chương này mang tính chất tham khảo.



� Chương VIII được thoả thuận theo Chương IX Bộ luật lao động (qui định về An toàn lao động ).



� Tuỳ theo điều kiện của công ty nhưng ít nhất cũng phải là 2 lần /1 năm ( Do BCH CĐ thỏa thuận với công ty).



� Chế độ khen thưởng được thoả thuận theo điều 63 Bộ luật lao động.



� Xử lý kỷ luật theo điều 87 Bộ luật lao động.



� Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Công ty và Công đoàn được thoả thuận, căn cứ theo điều 154, 155 Bộ luật lao động.



� Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Công ty và Công đoàn được thoả thuận, căn cứ theo điều 154, 155 Bộ luật lao động.



� Chương này được nghiên cứu từ Chương XIV Bộ LLĐ, từ Pháp lệnh về thủ tục giải quyết tranh chấp, NĐ 58/CP ngày 31/05/1997, để áp dụng vào thực tiễn tại Công ty. 
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